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TÓM TẮT 

Mục đích của chúng tôi khi thực hiện nghiên cứu đề tài này là nhằm 

xác định các biến thể ngữ âm, lớp từ địa phương TKTV. Nội dung được triển 

khai gồm: lập danh mục từ địa phương TKTV trong sự đối chiếu với TK toàn 

dân và TKST, ghi âm phương âm TKTV, mô tả các biến thể ngữ âm, phương 

thức cấu tạo, định danh ngữ nghĩa của phương ngữ Khmer TV. Đề tài được 

tiến hành theo các phương pháp tư liệu; quan sát; thống kê; so sánh, đối 

chiếu; phân tích, miêu tả. Kết quả nghiên cứu đạt được: danh mục 300 đơn vị 

từ địa phương TKTV; ghi âm 300 mẫu phát âm của người Khmer trên địa 

bàn Trà Vinh; xác định các biến thể ngữ âm đặc trưng, sự hình thành hai 

thanh điệu huyền và nặng trong phương ngữ Khmer TV; xác định từ TKTV 

được cấu tạo theo 05 phương thức (từ hóa hình vị, phương thức ghép, 

phương thức láy, phương thức cắt từ và phương thức vay mượn); khái quát 

được 11 phương thức định danh của lớp từ này (lấy bộ phận để gọi tên cho 

toàn thể; gọi tên theo chức năng; gọi tên theo sự vật đã có; gọi tên theo đặc 

điểm, tính chất của sự vật; gọi tên theo âm thanh; gọi tên theo nguyên liệu 

chính; gọi tên theo vị trí; gọi tên theo tên của sự vật trong tiếng Việt; gọi tên 

theo kiểu kết hợp một yếu tố tiếng Khmer và một yếu tố vay mượn….).  

The purpose of our research in this subject is identifying phonetic 

variants, local Khmer words  of the Tra Vinh Khmer dialect. The content 

includes: making a list of local Khmer words in Tra Vinh province compare 

with Khmer in population and the Khmer Soc Trang, recording Khmer in Tra 

Vinh, describes the phonetic variations, compositions, identifiers, semantic of 

the Tra Vinh Khmer dialect. The subject is conducted in the method of 

documentation; observations; statistics; compare, contrast; analysis, 

description. Research results: list of 300 local word of Khmer Tra Vinh; 

recording 300 Khmer pronunciation patterns in Tra Vinh; demonstration of  

the characteristic phonetic variations, including the formation of two tones of 

grave and dot in the local language Khmer Tra Vinh; Khmer word Tra Vinh 

is composed of 05 compositions (becoming morpheme to word, composition, 

alliteration, the method of cutting and borrowing the word); generalization of 

11 methods of identifying this class of words (taken a part to name the 

whole; named by function; named by available thing; named by 

characteristics, nature of things; named by sound; named by the raw 

materials, named by location,  named by the name of things in Vietnamese; 

named by a combination of a Khmer element and a borrowing element....) 
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QUY  ƢỚC PHIÊN ÂM 

 

Trong đề tài này, chúng tôi chọn cách phiên âm quốc tế. Với những âm không 

có trong hệ thống phụ âm, nguyên âm âm quốc tế, để kí âm ngữ liệu tiếng 

Khmer trong đề tài này, chúng tôi thể hiện một số quy ước sau để người đọc 

tiện theo dõi:  

- ʔ: âm tiết bị nhược hóa, không được phát âm rõ ràng, chỉ còn cơ chế nghẽn ở 

cổ; âm đầu yết hầu  

- e: ê 

- eɛ: âm có độ mở giữa e và ɛ 

- ɒɒ: phát âm như oong trong tiếng Việt nhưng được phát âm ngắn hóa 

- ɯə: nguyên âm đôi ƣơ, ƣa 

- εˇ: ɛ được phát âm ngắn hóa 
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LỜI CẢM ƠN 

Sau hơn một năm rưỡi thực hiện, chúng tôi đã hoàn thành công trình 

nghiên cứu “Phương ngữ tiếng Khmer Đồng bằng Sông Cửu Long – Trường 

hợp tỉnh Trà Vinh”. Để hoàn thành được công trình này, ngoài sự nỗ lực, tập 

trung tâm sức của bản thân, chúng tôi cần và nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ, 

tạo điều kiện thuận lợi từ nhiều phía. 

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu nhà Trường đã 

tạo điều kiện và đồng ý gia hạn thời gian để chúng tôi có thể hoàn thành được 

đề tài nghiên cứu. 

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Phòng Khoa học công nghệ, đặc 

biệt là thầy Phạm Kim Long (Trưởng phòng), cô Phan Thanh Hiền (Phó 

Trưởng phòng), cô Lê Thị Đẹp – người đã giúp đỡ, tạo điều kiện và đồng 

hành với chúng tôi suốt thời gian thực hiện đề tài. Cảm ơn Phòng Kế hoạch 

tài vụ đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi ở khâu thanh toán kinh phí thực hiện đề 

tài. 

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Uỷ ban Nhân dân các xã, 

phường đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong công tác điền 

dã, thu thập ngữ liệu:  

- Uỷ ban Nhân dân xã Long Thới, Phú Cần, Tân Hùng, Hiếu Tử huyện 

Tiểu Cần 

- Uỷ ban Nhân dân xã Hòa Tân, Châu Điền, Phong Thạnh, Phong Phú 

huyện Cầu Kè 

- Uỷ ban Nhân dân Phường 1, 7, 8 thành phố Trà Vinh 

- Uỷ ban Nhân dân xã Tập Sơn, An Quãng Hữu, Phước Hưng, Ngãi 

Xuyên, Địa An, Hàm Giang, Đôn Châu, Ngọc Biên huyện Trà Cú 

- Uỷ ban Nhân dân xã Hiệp Hòa, Kim Hòa, Long Sơn, Nhị Trường, 

Thạnh Hòa Sơn huyện Cầu Ngang 

Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các bác, các cô chú, các anh 

chị, các em cộng tác viên đã dành thời gian, thân ái cung cấp cho chúng tôi 

nguồn ngữ liệu quý báo để chúng tôi có cơ sở tiến hành nghiên cứu công 

trình khoa học này. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong chính sách ngôn ngữ, Đảng và Nhà nước ta xây dựng nhiều 

chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát huy văn hóa - 

ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số. Từ những năm 1970 trở lại đây, nhiều 

ngôn ngữ dân tộc thiểu số nhận được sự quan tâm nghiên cứu của các nhà 

ngôn ngữ học trong và ngoài nước. Thế nhưng, việc nghiên cứu ngôn ngữ các 

dân tộc thiểu số chưa đạt được nhiều thành tựu như mong muốn, các ngôn 

ngữ dân tộc thiểu số chưa được nghiên cứu một cách toàn diện. Thực tế, mỗi 

ngôn ngữ chỉ mới được xem xét một vài vấn đề nào đó của nó. Vì vậy, văn 

hóa - ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số cần được quan tâm nghiên cứu nhiều 

hơn. Việc làm này ngoài ý nghĩa khoa học còn có một ý nghĩa nhân văn sâu 

sắc: góp phần bảo tồn và phát huy ngôn ngữ - văn hóa của các dân tộc thiểu số 

Ở Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng, dân 

tộc Khmer là dân tộc lớn thứ hai sau dân tộc Kinh. Người Khmer có một nền 

văn hóa lâu đời và đậm đà bản sắc dân tộc. Cũng giống như nhiều ngôn ngữ 

dân tộc thiểu số khác, các bình diện của tiếng Khmer Nam Bộ chưa được 

nghiên cứu sâu và có hệ thống. 

Từ  năm 2008, Trường ĐH Trà Vinh có chương trình đào tạo bậc đại 

học ngành Sư phạm Ngữ Văn Khmer Nam Bộ. Và đến năm 2011 Trường tiếp 

tục có chương trình Ngôn ngữ Khmer ở cả ba bậc Đại học, Cao đẳng và 

Trung cấp. Với các ngành này, chương trình có các môn học thuộc chuyên 

môn sâu về tiếng Khmer như Phương ngữ học và Phương ngữ tiếng Khmer, 

Từ vựng học tiếng Khmer, Ngữ nghĩa học tiếng Khmer, Cú pháp học tiếng 

Khmer, Ngữ âm học tiếng Khmer,… . Trong khi đó, như chúng ta đã biết, 

tiếng Khmer chưa được nghiên cứu trập trung, sâu và toàn diện nên khi xây 

dựng chương trình cũng như khi chương trình được vận hành, những người 

thực hiện gặp khó khăn rất lớn  về  tài liệu tham khảo và tài giảng dạy. 

Trước tình hình này, chúng tôi chọn vấn đề phương ngữ tiếng Khmer ở 

tỉnh Trà Vinh làm đề tài nghiên cứu khoa học nhằm từng bước xây dựng tài 

liệu giảng dạy cho môn Phương ngữ học và Phương ngữ tiếng Khmer đáp 

ứng nhu cầu học tập của sinh viên cũng như nhu cầu tài liệu tham khảo của 

những người quan tâm; công trình nghiên cứu của chúng tôi cũng nhằm góp 

phần bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số cũng như góp 
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phần thực hiện các chủ trương theo chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà 

nước ta. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc: 

2.1. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc: 

2.1.1. Tình hình nghiên cứu trong tỉnh: 

Với các công trình đã công bố, liên quan đến lĩnh vực của đề tài, chúng 

tôi không tìm được nhiều công trình. Cả hai công trình trong tỉnh chúng tôi 

tìm được đều nghiên cứu về vấn đề tiếp xúc ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng 

Khmer. Một là luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Huệ, công trình theo 

hướng nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội. Và một là luận văn thạc sĩ của 

Nguyễn Thị Thoa. Lớp từ vay mượn lẫn nhau giữa tiếng Việt và tiếng Khmer 

qua quá trình tiếp xúc trong ngữ liệu của hai công trình góp phần làm minh 

chứng cho lớp từ phương ngữ Nam Bộ của hai ngôn ngữ Việt, Khmer.  

Tiếp xúc ngôn ngữ giữa tiếng Khmer và tiếng Việt (Trường ĐHTV) - 

Nguyễn Thị Huệ (2011, Đề tài luận án tiến sĩ ngôn ngữ học). Công trình 

nghiên cứu theo hướng ngôn ngữ học xã hội nên các vấn đề như cảnh huống 

ngôn ngữ, vấn đề song ngữ, hiện tượng giao thoa, hiện tượng quy tụ được tác 

giả đặt vấn đề  quan tâm. Vấn đề tiếp xúc ngôn ngữa tiếng Việt và tiếng 

Khmer được tác giả nghiên cứu theo lịch đại, tức là nghiên cứu theo chiều dài 

lịch sử của quá trình tiếp xúc từ sự tiếp xúc gián tiếp đến sự tiếp xúc trực tiếp 

giữa hai ngôn ngữ. Và sự tiếp xúc này được tác giả khai thác trên cả 3 bình 

diện ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp qua kết quả của quá trình tiếp xúc. Cụ thể, 

theo tác giả Nguyễn Thị Huệ, trong quá trình tiếp xúc với tiếng Khmer, tiếng 

Việt đã vay mượn từ Tiếng Khmer các từ chỉ tên cây, tên đồ dùng, động vật, 

từ chỉ địa hình thiên nhiên, các đơn vị hành chính, các địa danh; kết quả của 

quá trình tiếp xúc về phía tiếng Khmer là sự đơn tiết hóa trong tiếng Khmer 

để bàn về vấn đề giáo dục song ngữ ở vùng đồng bào Trà Vinh. 

Sự tiếp xúc ngôn ngữ trên bình diện từ vựng giữa tiếng Việt và tiếng 

Khmer ở một số tỉnh ĐBSCL - Nguyễn Thị Thoa (2011 luận văn Thạc sĩ ngôn 

ngữ học): miêu tả lớp từ vựng tiếng Khmer vay mượn của tiếng Việt và lớp từ 

tiếng Việt vay mượn của tiếng Khmer. Hệ quả của quá trình tiếp xúc này là 

tạo nên đặc trưng của lớp từ địa phương Việt, Khmer ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

2.1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài tỉnh 

Có thể nói rằng, tiếng Khmer Nam Bộ cũng nhận được nhiều sự quan 

tâm nghiên cứu của các nhà Việt ngữ học cũng như các học viên cao học, 
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nghiên cứu sinh chuyên ngành Văn hóa, Ngôn ngữ. Trong đó, có thể thấy, 

một số vấn của tiếng Khmer Nam Bộ đã được đề cập ở các công trình liên 

quan đến các vấn đề về văn hóa, giáo dục. Bên cạnh đó, một số công trình 

hướng sự quan tâm đến vấn đề tiếp xúc ngôn ngữ, tình hình song ngữ…. Tuy 

các công trình ấy chưa phải là công trình nghiên cứu về phương ngữ Khmer 

Nam Bộ chuyên sâu nhưng ít nhiều đã đề cập đến các vấn đề của phương ngữ 

Khmer vùng này: vấn đề quan niệm về phân vùng phương ngữ; đặc điểm ngữ 

âm, từ vựng của tiếng Khmer Nam Bộ; đặc biệt là vấn đề tiếp xúc giữa các 

ngôn ngữ trong khu vực, trong đó có sự tiếp xúc giữa tiếng Việt và tiếng 

Khmer với những ảnh hưởng qua lại lẫn nhau qua quá trình tiếp xúc đã tạo 

nên bức tranh tiếng Khmer Nam Bộ. Riêng mảng phương ngữ Khmer Đồng 

bằng Sông Cửu Long, nổi bật lên có hai công trình: Phương ngữ Khmer Rạch 

Giá nhìn từ góc độ văn hóa của tác giả Danh Sol và Nghiên cứu phương ngữ 

Khmer tỉnh Sóc Trăng trong hệ thống tiếng Khmer Nam Bộ do Lâm Khu làm 

chủ biên. 

Người Việt gốc Miên - Lê Hương (1969): đây không phải là một công 

trình tập trung nghiên cứu về tiếng Khmer mà là một tập hợp những sưu tầm 

các tài liệu về dân số, sinh hoạt xã hội, tôn giáo,văn hóa, giáo dục, kinh tế của 

người Khmer tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và các tỉnh miền Tây 

(tính đến 1965); trong công trình này, tác giả cho rằng ngôn ngữ Khmer là 

loại ngôn ngữ đa âm tiết giống như tiếng Việt, trước đây, tiếng Khmer không 

dồi dào nên đã vay mượn nhiều tiếng của Việt, Hoa, Pháp… và đến ngày độc 

lập thì người Khmer lấy danh từ Phạn ngữ (Pali) phiên dịch cho những chỗ 

nào còn thiếu như người Việt dùng chữ Nho (Hán) trong việc phiên dịch. 

Tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc phía Nam - Viện Khoa học Xã hội 

tại thành phố HCM (1992): đã nêu lên thực trạng biến đổi mạnh mẽ của tiếng 

Khmer cũng như ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ở Đồng Bằng Sông Cửu 

Long, đồng thời nhóm tác giả cũng khẳng định chính sự pha trộn giữa các 

ngôn ngữ (đặc biệt giữa tiếng Việt và tiếng Khmer) trong khu vực trên bình 

diện ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp  đã làm cho việc nghiên cứu gặp nhiều khó 

khăn. Đây là một cơ sở lí thuyết giúp chúng tôi soi chiếu vào thực tế khi 

nghiên cứu về phương ngữ Khmer TV. 

Monosyllabization in Kiengiang Khmer (Đơn tiết hóa trong tiếng 

Khmer Kiên Giang - Thạch Ngọc Minh (1999, bài được đăng tải trên tạp chí 

Mon – Khmer Studies) nghiên cứu hiện tượng (xu hướng) đơn âm tiết hóa 

ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày của lớp trẻ ở Kiên Giang. Trong khuôn khổ một 
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bài viết, tác giả chỉ tập trung khai thác khía cạnh đơn tiết hóa trong biến thể 

ngữ âm của TK Kiên Giang. 

Giáo trình giảng dạy tiếng Khmer ở trung học sư phạm (tập 1) của 

nhóm tác giả Lâm Es Chủ biên – Trần Chinh _ Lâm Khu _ Châu Ngọc Phước 

_ Trần The _ Trần Tương ( 2001) đã phân chia tiếng Khmer ĐBSCL thành ba 

vùng phương ngữ chính: phương ngữ Trà Vinh (của cư dân Khmer ở Trà 

Vinh, Vĩnh Long và Cần Thơ), phương ngữ Sóc Trăng (của cư dân Khmer ở 

Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau), Phương ngữ Rạch Giá (của cư dân Khmer ở 

hai tỉnh An Giang và Kiên Giang). Theo các tác giả, ba phương ngữ này khác 

nhau chủ yếu về mặt phát âm (âm vị), không có sự cách biệt nhau đáng kể 

trên phương diện sử dụng từ ngữ. Cụ thể, người Khmer cả ba vùng có cách 

phát âm khác nhau cho một từ nào đó nhưng vẫn tương đồng trong một số âm 

cơ bản. Nhờ vậy mà người Khmer ở các vùng không gặp nhiều khó khăn 

trong khi nhận diện từ ngữ. Sự phân vùng phương ngữ Khmer Nam Bộ này về 

cơ bản có sự thống nhất với nhiều quan điểm khác. Tuy nhiên, vì đây là một 

giáo trình dạy về tiếng, không phải là một tài liệu chuyên khảo về phương ngữ 

Khmer Nam Bộ nên vấn đề phân vùng phương ngữ như vậy chỉ nhằm làm cơ 

sở nhận diện các biến thể ngữ âm ở từng phương ngữ để từ đó, người học điều 

chỉnh và hướng đến việc chuẩn hóa ngữ âm, từ vựng theo TK chuẩn. Giáo 

trình không đi sâu vào việc lí giải cơ sở phân vùng phương ngữ cũng như mô 

tả các biến thể ngữ âm, từ vựng của từng vùng phương ngữ Khmer. 

Đặc điểm định danh từ vựng trong phương ngữ Nam Bộ - Hồ Văn 

Tuyên (2005, luận văn thạc sĩ): tác giả cũng đã đề cập khá nhiều về phương 

ngữ Việt ở Nam Bộ trong đó cũng có khía cạnh dễ dàng nhận ra hiện tượng 

tiếp xúc, giao thoa, vay mượn qua lại của tiếng Khmer - Việt, Khmer - Chăm, 

Khmer - Hoa và ngược lại Việt - Khmer, Chăm - Khmer, Hoa - Khmer. Đây 

là công trình nghiên cứu về phương ngữ Việt ở Nam Bộ. Nhưng chính vấn đề 

tiếp xúc, giao thoa, vay mượn qua lại của các ngôn ngữ - dân tộc có mặt ở 

vùng đất Nam Bộ này đã làm nên đặc trưng lớp từ địa phương tiếng Việt cũng 

như TK ở Nam Bộ.   

Tình hình song ngữ Khmer – Việt tại ĐBSCL – một số vấn đề lý thuyết 

và thực tiễn - Đinh Lư Giang (2011 luận án tiến sĩ) cũng có ngữ liệu đề cập 

đến một số vấn đề về sự tiếp xúc ngôn ngữ Khmer – Việt, cảnh huống ngôn 

ngữ tiếng Khmer ở ĐBSCL. Tác giả nêu “hai ngôn ngữ tiếp xúc với nhau có 

thể có các hệ quả và sự phát triển quy tụ giữa các ngôn ngữ trong một liên 

minh ngôn ngữ, giao thoa ngôn ngữ như là sự biến đổi của các ngôn ngữ, và 

song ngữ như là tình hình hay trạng thái diễn ra trong một cộng đồng hay 
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trong một cá nhân”. Từ những kết quả nghiên cứu, tác giả nêu ra song ngữ 

Khmer – Việt thể hiện những đặc điểm của song ngữ Khmer – Việt. Tác giả 

đã đưa ra một số đặc điểm của cộng đồng song ngữ Khmer – Việt ở ĐBSCL 

theo một số tiêu chí và đưa ra phân loại 11 kiểu loại người Khmer về mặt 

song ngữ. Từ 11 loại trên, tác giả đưa ra kết quả nghiên cứu, cho thấy sự củng 

cố cũng như bổ sung các đặc điểm cho song ngữ Khmer – Việt. Dù đây chưa 

phải là một công trình chuyên sâu về phương ngữ Khmer Nam Bộ nhưng tình 

hình song ngữ này chính là một trong những nguyên nhân góp phần làm nên 

bức tranh phương ngữ Khmer Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

Văn hóa Khmer Nam Bộ- nét đẹp trong bản sắc văn hóa Việt Nam -         

Phạm Thị Phương Hạnh (chủ biên), Lương Minh Hinh, Vũ Thống Nhất, 

Huỳnh Công Tín ( 2011) đã có nói đến sự khác biệt giữa phương ngữ Khmer 

vùng biên giới Tây Nam của hai tỉnh An Giang, Kiên Giang và phương ngữ 

vùng biển của hai tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh. Theo tác giả, trước đây, người ta 

thường phân chia hai tỉnh này thành hai phương ngữ Khmer, Khmer thượng 

và Khmer hạ. Tuy nhiên, vì đây là một công trình về văn hóa nên dù có đề cập 

đến vấn đề phân vùng phương ngữ TK Nam Bộ nhưng chưa lí giải việc phân 

vùng này trên cơ sở của phương ngữ học. 

Vài nét về tiếng Khmer Nam Bộ (trường hợp tỉnh Sóc Trăng và Trà 

Vinh) - Hồ Xuân Mai (Tạp chí Khoa học số 12/2012) đã trình bày về đặc điểm 

của tiếng Khmer trên bình diện ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và chữ viết. Trong 

đó, trên bình diện ngữ âm, tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến tính chất phức tạp 

của sự phân bố các phụ âm đầu cũng như vị trí âm cuối của các âm tiết mạnh. 

Theo tác giả này, trong 17 nguyên âm đơn của tiếng Khmer, đã có 16 nguyên 

âm tạo thành cặp đối lập nhau ở tính chất ngắn - dài, ngoại trừ /e/. Tác giả 

khẳng định sự khác biệt giữa ngữ âm tiếng Khmer Trà Vinh, Sóc Trăng với 

tiếng Khmer ở Campuchia. Tuy nhiên về yếu tố tạo ra sự khác biệt cũng như 

sự ảnh của các ngôn ngữ làm cho ngữ âm tiếng Khmer Nam Bộ trở nên phức 

tạp thì chưa được tác giả làm rõ. 

Phương ngữ Khmer Rạch Giá nhìn từ góc độ văn hóa - Danh Sol 

(2014, luận văn thạc sĩ Trường ĐH Trà Vinh): tác giả đã tiếp cận phương ngữ 

Khmer Kiên Giang theo góc nhìn của văn hóa. Tác giả đã phân tiếng Khmer 

Kiên Giang thành năm nhánh (phương ngữ Khmer vùng Miệt Thứ, phương 

ngữ Khmer vùng Xà Xiêm, phương ngữ Khmer vùng Hòn Đất, phương ngữ 

Khmer vùng Hà Tiên, phương ngữ Khmer vùng Thất Sơn) và miêu tả đặc 

điểm các nhánh phương ngữ này; tuy nhiên, do tác giả nghiên cứu một 
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phương ngữ từ góc độ văn hóa nên các bình diện của phương ngữ chưa được 

tác giả miêu tả cụ thể về các biến thể địa phương của nó.  

Nghiên cứu phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng trong hệ thống tiếng 

Khmer Nam Bộ, Lâm Khu chủ nhiệm (2015, đề tài NCKH tỉnh Sóc Trăng) đã 

hệ thống hóa những nét cơ bản về phương ngữ Khmer; miêu tả những biến 

thể về ngữ âm, từ vựng, cú pháp trong phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng 

cũng như những giao thoa ngôn ngữ ở địa phương; qua đó nhóm tác giả đánh 

giá vai trò, ý nghĩa của phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng đối với tiếng 

Khmer toàn dân.  

Đặc trưng hệ thống ngữ âm tiếng Khmer Nam Bộ - Nguyễn Chí Tân (): 

Trong bài viết này, tác giả miêu tả hệ thống ngữ âm tiếng Khmer  Nam Bộ từ 

cấu trúc âm tiết (gồm âm tiết đơn, âm tiết kép), hệ thống âm vị (âm đầu, âm 

đệm, âm chính, âm cuối) đến đặc điểm của các tổ hợp phụ âm. Việc miêu tả 

của tác giả chi tiết và có hệ thống tuy vẫn còn nhiều chỗ chưa thật chính xác 

về cách phiên âm (và tất nhiên sẽ kéo theo sự chưa chính xác trong nhận định; 

có lẽ do tác giả không phải là người bản ngữ). Và trong phạm vi của một bài 

biết, tác giả Nguyễn Chí Tân chưa có điều kiện để so sánh đối chiếu hệ thống 

ngữ âm tiếng Khmer Nam Bộ với hệ thống ngữ âm tiếng Khmer chuẩn để 

nhận ra các đặc trưng biến thể của nó. Mặt khác, về thực chất, tiếng Khmer 

Nam Bộ không phải là sự đồng nhất về ngữ âm trên toàn vùng mà tồn tại 

nhiều biến thể trong các địa phương khác nhau. 

Ngoài ra, các công trình Phát triển giáo dục vùng dân tộc Khmer Nam 

Bộ (2003, của nhóm tác giả Trường ĐH KHXH & NV); Mon – Khmer studies 

(1963, Nguyễn Đình Hòa), Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam (2005, Nguyễn 

Kiên Trường),… đã đề cặp đến các vấn đề: tiếp xúc giữa các ngôn ngữ (trong 

đó có sự tiếp xúc giữa tiếng Việt và tiếng Khmer), giáo dục song ngữ,…  

2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc:  

Về tiếng Khmer Nam Bộ, thật ra, trên thế giới cũng đã có một số công 

trình nghiên cứu. Các vấn đề mà các nhà nghiên cứu này quan tâm là các vấn 

đề chung về tiếng Khmer (Mon - Khmer studies), ngữ pháp tiếng Khmer, mối 

quan hệ tiếp xúc giữa các ngôn ngữ. Ngoại trừ Marin, Marie phân tích về hệ 

thống nguyên âm Campuchia thể hiện trong tiếng Khmer Châu Đốc, hầu hết 

các công trình nghiên cứu về tiếng Khmer Nam Bộ, chưa có công trình nào 

hướng vào việc nghiên cứu đối tượng này theo đúng bản chất của một phương ngữ. 

Les voyelles du Cambodgien parlé dans la province de Châu Đốc - 
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Marin, Marie A.(Sud Việt Nam): tiếng Khmer Châu Đốc còn giữ được rất 

nhiều đặc điểm của tiếng Khmer Campuchia vì tiếng Khmer Châu Đốc ít có 

sự vay mượn; và theo tác giả, việc phát triển cộng đồng người Khmer ở Nam 

Bộ phải gắn liền với việc phát triển ngôn ngữ của họ. 

Grammairede Langue Khmer - G. Maspero (1915, Vol.8): trong công 

trình này, liên quan đến vấn đề phương ngữ Khmer, tác giả chỉ dừng lại ở việc 

xem tiếng Khmer Nam Bộ là một phương ngữ của tiếng Khmer Campuchia; 

vì vậy, theo ông, nó phải được nghiên cứu đúng bản chất của nó - sự biến đổi 

ngữ âm của tiếng Khmer chịu sự ảnh hưởng của tiếng Việt, ngược lại ngữ âm 

tiếng Việt cũng chịu sự ảnh hưởng từ tiếng Khmer. 

Introduction au Cambodgien – Cambetfort (1950, Vol.8), La place du 

Vietnamendans les languages Austr – Asiatiques – A.G Haudricourt (1953, 

Vol.49 et 138), Toumures impersoellesen Cambodgiene en Vietnamien - F. 

Martini (BLS, N 54); The Linguistics circle of Saigon (1966, 12 Vol) và Mon 

Khmer Studies (1966 – 1969, Vol.2) của D. Thomas David và các cộng sự của 

ông,…. đều có cùng quan điểm là, việc nghiên cứu về tiếng Việt hoặc tiếng 

Khmer Nam Bộ phải đặt chúng trong mối quan hệ qua lại lẫn nhau để tránh sự 

phiến diện cũng như đảm bảo được tính thuyết phục. 

Qua việc khái quát trên đã đặt ra những vấn đề như sau: 

Thứ nhất, nếu xem tiếng Khmer Nam Bộ là một phương ngữ của tiếng 

Khmer Campuchia thì tiếng Khmer Campuchia ở vùng nào là chuẩn và tiếng 

Khmer Nam Bộ có những biến thể như thế nào so với cái chuẩn đó?  

Thứ hai, nếu phân tiếng Khmer Nam Bộ thành những vùng phương ngữ 

khác nhau thì mỗi phương ngữ Khmer Nam Bộ có những đặc điểm riêng và 

khác biệt như thế nào về mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và cả ngữ dụng so 

với các vùng phương ngữ khác? 

Để góp phần giải quyết những vấn đề trên, chúng tôi chọn vấn đề 

phương ngữ Khmer ở tỉnh Trà Vinh làm đề tài nghiên cứu khoa học trong 

năm học 2015 – 2016 nhằm miêu tả đặc điểm và các biến thể ngữ âm địa 

phương một cách cụ thể và có hệ thống cũng như miêu tả lớp từ phương ngữ 

Khmer ở vùng này trên cơ sở so sánh đối chiếu với các phương ngữ khác 

trong vùng. Công trình nghiên cứu của chúng tôi cũng nhằm từng bước xây 

dựng tài liệu giảng dạy cho môn Phương ngữ học và Phương ngữ tiếng 

Khmer, đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập, tài liệu tham khảo của sinh viên 

các chuyên ngành về tiếng Khmer và những người quan tâm; góp phần bảo 
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tồn văn hóa, ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số cũng như góp phần thực hiện 

các chủ trương theo chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước ta. 

3. Mục tiêu 

* Mục tiêu chung: xác định được các biến thể ngữ âm, từ vựng 

phương ngữ Khmer Trà Vinh. 

* Mục tiêu cụ thể 1: Xây dựng bảng phụ lục từ địa phương tiếng 

Khmer Trà Vinh để làm cơ sở cho việc phân tích, miêu tả phương ngữ Khmer 

Trà Vinh; xây dựng nguồn ngữ liệu về phương ngữ Khmer TV. 

* Mục tiêu cụ thể 2: Xác định các biến thể ngữ âm trong phương ngữ 

Khmer Trà Vinh 

* Mục tiêu cụ thể 3: Xác định các phương thức cấu tạo, định danh của 

từ địa phương tiếng Khmer Trà Vinh. 

* Mục tiêu cụ thể 4: Cung cấp thêm tư liệu cho phương ngữ học và 

phương ngữ tiếng Khmer. 

4. Đối tƣợng, phạm vi và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Đối tƣợng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Phương ngữ Khmer Trà Vinh; 

- Địa điểm: trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 02 năm 2016 – tháng 10 năm 2017. 

4.2. Quy mô nghiên cứu 

- Quy mô nghiên cứu: nghiên cứu đa trường hợp, với các huyện – xã có 

tỉ lệ người Khmer sinh sống cao được chọn trong tỉnh: 

+ Huyện Trà Cú: xã Tập Sơn, Thanh Sơn, Đại An, Đôn Châu, Ngọc 

Biên, Ngãi Xuyên, Hàm Giang. 

+ Huyện Tiểu Cần: xã Long Thới, Phú Cần, Hùng Hòa, Hiếu Tử.  

+ Huyện Cầu Kè: xã Phong Thạnh, Châu Điền, Hòa Ân, Phong Phú.  

+ Huyện Châu Thành: xã Hòa Thuận, Mỹ Chánh, Lương Hòa. 

+ Huyện Cầu Ngang: xã Kim Hòa, Hiệp Hòa, Kim Sơn, Thạnh Hòa 

Sơn, Nhị Trường. 

- Số lượng từ trong bảng phụ lục: 
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+ Ngữ âm: 300 đơn vị 

+ Từ : 300 từ 

- Số lượng cộng tác viên: 

+ Phỏng vấn ghi âm: 300 đối tượng 

+ Trả lời phiếu khảo sát: 700 đối tượng  

- Ở đề tài này, chúng tôi chỉ hướng vào nghiên cứu hai bình diện của 

phương ngữ Khmer Trà Vinh là bình diện ngữ âm và từ vựng. Bởi lẽ, đây là 

hai bình diện có biến thể địa phương mạnh mẽ nhất của ngôn ngữ, ngữ pháp 

là bình diện thống nhất, ổn định, ít có những biến đổi theo các địa phương 

khác nhau của một ngôn ngữ.  

4.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp miêu tả: trong phương pháp này, chúng tôi sử dụng 

các thủ pháp thống kê toán học, thủ pháp xã hội học; đề tài sử dụng thủ pháp 

thống kê toán học trong thống kê ngữ liệu đã khảo sát để lập danh mục từ địa 

phương tiếng Khmer TV; thủ pháp xã hội học được sử dụng trong việc miêu 

tả các biến thể ngữ âm, các phương thức cấu tạo, định danh của phương ngữ 

Khmer TV. 

- Phƣơng pháp tƣ liệu: Chúng tôi nghiên cứu các tài liệu liên quan để 

có cơ sở lí luận cho việc nghiên cứu. 

- Phƣơng pháp quan sát (quan sát tham gia và không tham gia): quan 

sát, thu thập (ghi âm/ghi chép) các trường hợp ngữ âm, nghĩa biểu vật, biểu 

niệm của từ có biểu hiện sai lệch với tiếng Khmer chuẩn. Phương pháp này sử 

dụng thu thập và thống kê ngữ liệu trên địa bàn mà những người tham gia 

nghiên cứu sinh sống:  

+ Ấp Cầu Tre, xã Long Thới, Tiểu Cần, Trà Vinh. 

+ Khóm 4, phường 1, thánh phố Trà Vinh 

+  Ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên, Trà Cú , Trà Vinh 

+ Ấp Xà Lôn, xã Đại An, Trà Cú, Trà Vinh 

- Phƣơng pháp so sánh - đối chiếu: Chúng tôi sử dụng phương pháp 

này để  đối chiếu bình diện ngữ âm, từ vựng giữa tiếng Khmer trong sinh hoạt 

ở tỉnh Trà Vinh với tiếng Khmer chuẩn (thể hiện trong từ điển tiếng Khmer) 
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và TKST. Trong đó, tiếng Khmer chuẩn và TKST được xác định làm cơ sở 

đối chiếu cho TKTV. 

- Phƣơng pháp điền dã 

Phương pháp điền dã được sử dụng để điền dã thu thập ngữ liệu ở các 

địa bàn có tỉ lệ đồng bào Khmer sinh sống cao ở Trà Vinh: 

 + Huyện Trà Cú: xã Tập Sơn, Thanh Sơn, Đại An, Đôn Châu, Ngọc 

Biên, Ngãi Xuyên, Hàm Giang. 

+ Huyện Tiểu Cần: xã Long Thới, Phú Cần, Hùng Hòa, Hiếu Tử.  

+ Huyện Cầu Kè: xã Phong Thạnh, Châu Điền, Hòa Ân, Phong Phú.  

+ Huyện Châu Thành: xã Hòa Thuận, Mỹ Chánh, Lương Hòa. 

+ Huyện Cầu Ngang: xã Kim Hòa, Hiệp Hòa, Kim Sơn, Thạnh Hòa 

Sơn, Nhị Trường. 

Các khách thể được chúng tôi lựa chọn theo các tiêu chí: nam, nữ người 

bản xứ, tuổi đời từ 20 – 70 tuổi, trình độ học vấn thấp, hoạt động trong các 

nghề nghiệp: nội trợ, nông dân, người làm thuê làm mướn và những người 

già, sống nhàn rỗi. Mẫu được chọn trên cơ sở thống kê xã hội học của xã 

trong năm gần nhất. Chúng tôi sử dụng bảng hỏi và phiếu điều tra để thu thập 

ngữ liệu. 

Mẫu được phân nhóm theo các tiêu chí: 

+ Nghề nghiệp: nội trợ, nông dân, người làm thuê làm mướn và những 

người già, sống nhàn rỗi. 

+ Lứa tuổi:  

• Từ 20 – 30 tuổi: lứa tuổi ổn định về cách phát âm 

• Từ 31 – 50 tuổi: lứa tuổi đã ổn định về vốn từ 

• Từ 51 – 70: lứa tuổi định cư, ít có sự pha tiếng 

+ Trình độ: chúng tôi chọn mẫu có trình độ thấp vì nếu mẫu có trình độ 

phổ thông cao, họ có xu hướng sử dụng các từ vay mượn của tiếng Việt; còn 

nếu mẫu có trình độ tiếng Khmer cao thì họ có xu hướng phát âm, dùng từ 

theo tiếng Khmer chuẩn. 

- Kĩ thuật đƣợc sử dụng:  
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+Phần mềm xử lí ngữ âm là phần mềm TOTAL VIDEO 

CONVERTER, WASP. Ưu thế của phần mềm này là: gọn nhẹ, kĩ thuật đơn 

giản, dễ sử dụng; ghi nhận sóng âm với độ chính xác cao; ghi nhận sóng âm 

theo đơn vị thời rất nhỏ -ms- nên có thể cho ra kết quả hình ảnh về đường 

đường nét của thanh điệu rõ ràng và chính xác cao; sóng âm có thể được đo 

và cho ra kết quả với nhiều đơn vị như Hz, bar,… nên người sử dụng có thể 

lựa chọn kết quả theo đơn vị đo phù hợp với mục đích của mình. 

+ Phần mềm thống kê MS. Excel. 
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PHẦN NỘI DUNG 

Chƣơng 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN  

1.1.Khái niệm phƣơng ngữ 

Phương ngữ hay phương ngôn, tiếng địa phương là các cách gọi khác 

nhau trong tiếng Việt của cùng một thuật ngữ dialect trong tiếng Anh 

(dialecte trong tiếng Pháp, dialectus trong tiếng Latinh, Fangyan trong tiếng 

Hán ) [11, tr.108]. 

Thuật ngữ dialect trong tiếng Anh dùng để chỉ cả phương ngữ có chữ 

viết lẫn phương ngữ không có chữ viết, cả biến thể địa lí lẫn biến thể xã hội 

của ngôn ngữ [11, tr.109].   

Phương ngữ là một thuật ngữ ngôn ngữ học để chỉ sự biểu hiện của ngôn 

ngữ toàn dân ở một địa phương cụ thể với những nét khác biệt của nó so với 

ngôn ngữ toàn dân hay với một phương ngữ khác [4, tr.29]. 

Chúng tôi sử dụng tiếng Khmer Trà Vinh làm khái niệm cơ sở cho việc 

nghiên cứu phương ngữ TKTV. Khái niệm tiếng Khmer Trà Vinh được hiểu 

là các biến thể ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp của TK thể hiện trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh so với tiếng Khmer chuẩn. 

1.2. Các loại phƣơng ngữ  

1.2.1.Phương ngữ địa lí 

Phương ngữ là biến thể địa phương của ngôn ngữ toàn dân được hình thành 

trong quá trình lịch sử [4, tr.57]. 

Nhìn từ góc độ chức năng, phương ngữ là một loại biến thể ngôn ngữ mà 

chức năng giao tiếp chịu sự hạn chế mang tính địa phương và sự phát triển 

của nó chưa đạt đến mức tiêu chuẩn. [11, tr.109] 

1.2.2.Phương ngữ xã hội 

Ngôn ngữ được sinh ra với một trong những chức năng quan trong nhất là để 

giao tiếp. Khi sử dụng để giao tiếp, ngôn ngữ chủ yếu được thể hiện bằng phương 

ngữ. Một khi phương ngữ địa lí được cộng thêm giá trị xã hội sẽ trở thành phương 

ngữ xã hội. 

Sự hình thành phương ngữ xã hội có liên quan chặt chẽ đến thuộc tính xã hội 

của người giao tiếp. Mỗi thành viên trong xã hội sẽ được xếp vào các giai tầng 

khác nhau trên cơ sở của hàng loạt các tiêu chí như giới tính, tuổi tác, nghề 

nghiệp, thành phần xuất thân, trình đọ văn hóa…. Các đặc điểm về giai tầng xã 
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hội có tác động trực tiếp và tạo nên các đặc điểm về ngôn ngữ trong sử dụng. [11, 

tr.115,116] 

Trường hợp tiếng lóng, biệt ngữ, tiếng nghề nghệp được sử dụng trong phạm vi 

hẹp ở một nhóm hay một tập đoàn người nhất định cũng được gọi là phương ngũ 

xã hội. [11, tr.117] 

Với khái niệm tiếng Khmer Trà Vinh như trên, chúng tôi xác định đối 

tượng nghiên cứu phương ngữ TKTV của đề tài chúng tôi thuộc phương ngữ 

địa lí. Đó là biến thể của tiếng Khmer thể hiện trên một phạm vi địa lí tương 

đối hẹp – thuộc địa bàn của một tỉnh. 

1.3. Vấn đề phân vùng phƣơng ngữ TK và TK nam Bộ 

Vấn đề phân vùng phương ngữ TK và TK Nam Bộ có nhiều quan điểm khác nhau:  

Theo nguồn tài liệu từ bách khoa thư, đa số người Khmer nói phương 

ngữ Trung Khmer, một phương ngữ Khmer của đồng bằng trung tâm nơi 

người Khmer tập trung. Tại Campuchia, giọng địa phương có tồn tại nhưng 

được xem là biến thể của Trung Khmer. Hai ngoại lệ là phương ngữ thủ 

đô, Phnom Penh, và Khmer Khe ở tỉnh Stung Treng, cả hai đều đủ khác biệt 

với Trung Khmer để có thể xem là những phương ngữ riêng. Ngoài 

Campuchia, ba phương ngữ được sử dụng bởi người Khmer địa phương là: 

Phương ngữ Bắc Khmer (được nói bởi một triệu người tại vùng phía 

nam Đông Bắc Thái Lan), Khmer Krom, hay Nam Khmer (ngôn ngữ thứ nhất 

của người Khmer tại Việt Nam), tiếng  Khmer ở dãy Kravanh  (một phương 

ngữ thể hiện những nét của tiếng Khmer Trung đại). 

Cũng theo bách khoa thư, các phương ngữ Khmer gồm các phương 

ngữ Phnom Penh (thủ đô Campuchia), vùng nông thôn Battambang, vùng 

đông bắc Thái Lan tiếp giáp với Campuchia như tỉnh Surin, dãy Kravanh, và 

miền nam Việt Nam. 

Về tổng quan, khi phân chia các vùng phương ngữ TK, các quan niệm 

trên đều thống nhất nhìn nhận TK ở miền Nam Việt Nam là một vùng phương 

ngữ riêng. Điều này cho thấy, TK ở miền Nam Việt Nam có những biến thể 

đặc trưng riêng so với TK chuẩn cũng như các phương ngữ Khmer 

Campuchia khác.  

Về TK Nam Bộ ở Việt Nam, đây cũng chưa phải là một vùng phương 

ngữ thống nhất trên toàn vùng mà trong nội bộ vùng phương ngữ này cũng 

xảy ra những khác biệt đáng kể giữa các địa phương khác nhau. Theo Thái 

Văn Chải, TK vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long gồm ba phương ngữ chính: 

phương ngữ Trà Vinh (của cư dân Khmer ở toàn tỉnh Vĩnh Long và vùng tỉnh 

Cần Thơ cũ), phương ngữ Sóc Trăng (của cư dân Khmer ở Sóc Trăng), 

phương ngữ Rạch Giá (của cư dân Khmer ở hai tỉnh Kiên Giang và 

AnGiang). [1, tr.8,9] 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Phnom_Penh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Stung_Treng_(t%E1%BB%89nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ng%E1%BB%AF_B%E1%BA%AFc_Khmer
https://vi.wikipedia.org/wiki/Isan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khmer_Krom
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phnom_Kravanh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ti%E1%BA%BFng_Khmer_Trung_%C4%91%E1%BA%A1i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phnom_Penh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Battambang_(t%E1%BB%89nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_Surin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phnom_Kravanh
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Nhóm nghiên cứu của Phạm Thị Phương Hạnh (chủ biên) thì phân thành 

hai phương ngữ Khmer thượng (vùng biên giới Tây Nam của hai tỉnh An 

Giang, Kiên Giang) và Khmer hạ (hai tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh). 

Về vấn đề phân vùng phương ngữ TK Nam Bộ, chúng tôi thống nhất với 

quan điểm của tác giả Thái Văn Chải. Bởi thực tế, TK An Giang và Kiên 

Giang có nhiều tương đồng nhưng về phía Sóc Trăng và Trà Vinh thì vẫn có 

những khác biệt cơ bản. 

 
1.4. Đặc điểm tiếng Khmer 

1.4.1. Đặc điểm ngữ âm  

Tiếng Khmer (TK) thuộc ngữ hệ Nam Á, nhánh Môn – Khmer. Về đặc 

điểm loại hình, TK là ngôn ngữ đơn lập, cận âm tiết tính, và là ngôn ngữ 

không có thanh điệu. Về hệ thống âm vị TK, có nhiều quan niệm khác nhau. 

Nhiều quan niệm thống nhất cho rằng TK có 33 âm vị phụ âm. Tuy nhiên, 

trong cuốn ឯកសារណែនាំ អាំពីសូរវទិ្យា (Tài liệu hướng dẫn về ngữ âm học), 

tác giả ហ្សង់ មីណស៊ែល ហ្វ ីលីពី ហហ្ៀបចន័្ទ វចិតិ្រ đã xác định một số phụ âm mà 

trước đây được nhìn nhận với tư cách là một âm vị, thực chất chỉ là các biến 

thể khác nhau của một âm vị [28, tr.95]. Theo đó, trong tài liệu giảng dạy môn 

សូរវទិ្យា ន្ងិ សទ្យទតាវទិ្យា (Phonetics & Phonology) Trường Royal University 

of Phnom Penh, hai tác giả សាំររិ សុទ្ធា   សុខឈន្ và ឆាន្់គមឹហសឿន្ xác định 

số lượng phụ âm TK là 21 âm vị [29, tr.37-38]. Cụ thể: ប៊ែ ប [b], ង៉ ង[ŋ], ញ៉ 

ញ[ɲ], ន្៉ ែ ន្[n], ម ៉ម[m], យ៉ យ[j], រ៊ រ[r], វ វ[៊  ], ល៉ ឡ ល[l], ក គ[k], ខ ឃ

[k
h
], ច ជ[c], ឆ ឈ[c

h
], រ ទ្យ[t], ឋ ឍ ថ ធ[t

h
], ប៉ ព[p], ផ ភ[p

h
], ស ស៊ែ[s], ហ្ 

ហ្៊ែ[h], អ អ៊ែ[ʔ],ដ ឌ[d]. Nhìn vào hệ thống trên, chúng ta nhận thấy, tiếng 

Khmer có 03 phụ âm bật hơi là [k
h
] (với hai biến thể ខ, ឃ); [c

h
] (với ba biến 

thể ឆ, ឈ) và [t
h
] (với ba biến thể ឍ, ថ, ធ).  

Trong cấu tạo âm tiết, đảm nhận vị trí âm đầu, ngoài các phụ âm đơn 

còn có các tổ hợp phụ âm: [ញ](ɲ), [ខ] (k
h
), [ឆ] (c), [ថង] (th

ŋ), [សញ] (sɲ), [ថល] 

(t
h
l), [ត្រ] (tr),...... 

Về hệ thống nguyên âm, theo សាំររិ សុទ្ធា   សុខឈន្ và ឆាន្់គមឹហសឿន្, 

TK có 35 âm vị nguyên âm. Trong đó, có 21 nguyên âm đơn và 14 nguyên âm 

đôi. [29, tr.32-33] 

+ Các nguyên âm đơn:  

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_ti%E1%BA%BFp_c%E1%BA%ADn_%C4%91%C3%B4i_m%C3%B4i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
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អ/ɒː/, /aː/, អ'/ɒ/, អុ/ីiː/ អុ/ិi/ ហអ៊ែ/eː/, អ/ិe/, ណអ៊ែ/ɛː/, ណអ៊ែ'/ɛ/, អា/aː/, អា'/a/, 

អុ៊ឺ/ɨː/, អុឹ/ɘ/, អ៊ឺ/ɘː/, អ/ឹɜ/, ហអុ៊ើ/ɘː/, អ៊ែូ /uː/, អ៊ែុ/u,/ អុ/o/, ហអា៊ែ /oː/, អ៊ែ/ɔː/, អ៊ែ'/ɔ/. 

+ Các nguyên âm đôi: 

អី /ɜj/, ហអ៊ើ/aɜ/, ណអ/aɛ/, អអ/ai/, ហអា/aɔ/, ហៅ/au/, អា៊ែ /iɜ/, អា៊ែ '/iɜ /, អអ៊ែ/ɘj/, 

ហៅ៊ែ /ɘɨ/, អ៊ែ៊័រ/oa/, អឿ /uɜ/, អ៊ែឿក/uɜ /, ហអឿ/ɨɜ/. 

- Âm vị âm cuối: 

Trong TK, các âm cuối gồm [ព](p),[រ](t), [ក](k), [ច](c), [ម](m), 

[ែ](n), [ង](ŋ), [ញ](ɲ), [ល](l), [ហ្៊ែ](h); hai bán âm cuối (y), (w) được biểu 

hiện trên chữ viết Khmer là [យ](j) và [  ](w).  

Về số lượng âm tiết trong từ, phần lớn các từ TK là từ đơn âm tiết hoặc 

sequisyllabic mặc dù các từ vay  mượn Sanskrit và Pali có thể có nhiều âm 

tiết. Cấu trúc của từ sequisyllabic gồm một tiền âm tiết không có trọng âm với 

nguyên âm bị nhược hóa gọi là âm tiết yếu hay âm tiết phụ; âm tiết chính có 

trọng âm. TK còn sử dụng phương thức phụ tố trong cấu tạo từ (tiền tố, trung 

tố). Âm tiết có tổ hợp phụ âm đầu, không có tổ hợp phụ âm cuối. 

Các âm tiết TK thường có các mô hình cấu tạo: 

- Âm tiết đơn: CVC (ví dụ: ហក៊ើរ(kaɜt-sinh)); CV (ví dụ: តា (ta-ông)); 

CCVC (ví dụ: ឆគង(ck
h
on - vụng về)) 

- Âm tiết kép: CVCCVC (ví dụ: បហងក ៊ើរ(bɔŋkaɜt-sinh, ruột thịt)); 

CVCVC (ví dụ: ហសៀវហៅ-(sieup
h
ɘ    -quyển sách); 

1.4.2. Đặc điểm từ vựng  

1.4.2.1. Các phương thức cấu tạo  

Phương thức ghép 

Phương thức ghép là phương thức ghép các hình vị căn tố với nhau, 

trong đó các hình vị ghép không làm thay đổi nghĩa của hình vị gốc. 

Ví dụ: សក រហតាោ រ (đường thốt nốt) 

ដាំឡួងហឈ៊ើ (khoai mì) 

ផទះសល ឹក (nhà lá) [12, tr.3-4]  

Phương thức láy 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_ti%E1%BA%BFp_c%E1%BA%ADn_%C4%91%C3%B4i_m%C3%B4i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_ti%E1%BA%BFp_c%E1%BA%ADn_%C4%91%C3%B4i_m%C3%B4i&action=edit&redlink=1


26 

 

Phương thức láy là phương thức láy lại các hình vị gốc là các danh từ, 

tính từ hoặc động từ.  

Ví dụ: ត្ក(nghèo) - ត្កីត្ក (nghèo khó) 

វហងវង (say đắm/lạc lối) - វហងវងវង្វវ ន្ ់(lầm lạc) 

សគ ម (ốm) - សគ មសាគ ាំង (ốm yếu) 

ហកេង (trẻ) - ហកេងក្មេ ង (trẻ con) 

ហភលង (nhạc) - ហភលងភ្លល រ ់(nhạc nói chung) 

ហលញ ៊ើ (ngơ ngác) - លញីហលញ ៊ើ (ngây ngô) 

ក្មយ (bới) - កក្មយ (bới móc) 

ទ្យះ (tát)  - ទ្យទ្យះ (đập cánh)  [29, tr.29] 

Phương thức phái sinh 

 Phương thức phái sinh là phương thức tạo từ mới bằng cách ghép vào 

căn tố các phụ tố như tiền tố, trung tố, hậu tố. 

Ví dụ: ក្មល ហាន្ (gan dạ) - ភ្លពក្មល ហាន្ (sự gan dạ) 

ហដ៊ើរហលង (đi chơi) - ក្មរហដ៊ើរហលង (việc đi chơi) 

ហក៊ើរ (ngày có trăng trong tháng) - ហខោ ៊ើរ(những ngày đầu tháng – 

từ ngày 1- 15) 

នយក (giám đốc) - នយិក្ម (nữ giám đốc) 

ឧបាស (phật tử) - ឧបាសិក្ម (thiện nam) [29, tr.36 - 40] 

Phương thức vay mượn 

Theo tài liệu này của tác giả Lâm Khu, vay mượn cũng được xem là 

một phương thức tạo từ trong TK. Và các ngôn ngữ được TK vay mượn là: 

Pali sanskrit, tiếng Anh, Pháp, Lào, Thái, Việt,...  

Ví dụ: + Pali - Sang skrit: ជារសិាសន្៍ (dân tộc), លកខែៈ (đặc điểm), 

សិកា (học tập), ឯកតា (đơn vị),  

  + Tiếng Pháp, Tiếng Anh: សុីមង៉រ ៍(xi măng), ក្មហហ្វ  (cafe), ហ្គ ី

តា (ghitar), កុាំទ្យយួ ទ្យ៍រ (máy vi tính), ហអរចាយ (ve chai)  

  + Tiếng Việt: បាញណ់ឆវ (bánh xèo), បាញក់្មញ ់(bánh canh) [12, tr.10]  
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Phương thức chuyển loại 

Theo phương thức này, tác giả Nguyễn Sỹ Tuấn đã miêu tả cách thức 

các động từ, tính từ một âm tiết tạo thành động từ, danh từ hai âm tiết theo 

quy tắc kết hợp các phụ âm vang/không vang, bật hơi/không bật hơi, vị trí của 

các phụ âm trong bảng hệ thống phụ âm TK. 

Cách thứ nhất: từ động từ một âm tiết hoặc tính từ một âm tiết. Ví dụ: 

riên (học)   boòngriên (dạy), đố - đal (mọc)    bòn – đố bòn – đal (đào tạo), 

v.v..  

Cách thức cấu tạo tổng quát của chúng như sau: 

- Âm tiết thứ nhất của từ mới: lấy phụ âm bo (trong bảng hệ thống phụ 

âm) cộng (+) với các phụ âm cuối cùng của mỗi Vek, tùy từng trường hợp cụ thể. 

- Âm tiết thứ hai của từ mới: lấy động từ hay tính từ gốc đưa sang 

Có 5 cách cấu tạo từ mới thuộc 5 Vek sau đây (chúng tôi chỉ giới thiệu 

cách tạo nên âm tiết thứ nhất của từ mới, còn âm tiết thứ hai chỉ lấy nguyên 

động từ hoặc tính từ gốc đưa sang): 

1. Nếu động từ hoặc tính từ gốc được bắt đầu bằng một phụ âm thuộc 

Vek Ko hoặc thuộc hàng Xê Vek (thuộc ngoài Vek) thì lấy phụ âm Bo + phụ 

âm cuối của Vek Ngô tạo thành âm tiết thứ nhất là boòng. Ví dụ: kớt (sinh ra) 

  boòng kớt (thuộc về ruột thịt); hắt (tập)   boòng hắt (huấn luyện, dạy, 

hướng dẫn); khom (cố gắng)   boòngkhom (thúc giục, thúc ép, bắt buộc); ót 

(nhịn)   boòng ót (bắt nhịn)… 

2. Nếu động từ hoặc tính từ gốc được bắt đầu bằng một phụ âm trong 

Vek Cho thì lấy phụ âm Bo + phụ âm cuối Vek Nhô, tạo thành âm tiết thứ 

nhất là banh. Ví dụ: chôl (vào)   bành chôl (đưa vào, nhập vào); chhe (cháy) 

  bành chhe (làm cho cháy); chhôr (đứng)   bành chhôr (làm cho đứng, 

dựng cho đứng lên) … 

3. Nếu động từ hoặc tính từ gốc được bát đầu bằng một phụ âm nằm 

trong Vek Đo thì lấy phụ âm Bo + phụ âm cuối Vek là No, tạo thành âm tiết 

thứ nhất Bon. Ví dụ: đố (mọc)         (làm cho mọc, ươm cây); đơ (đi) 

         (dắt đi cùng)…. 

Cũng có một số trường hợp không phải lấy phụ âm Bo mà lấy âm tiết 

Phô (Bo + Ho) hay Brô làm âm tiết thứ nhất. Ví dụ: đách (đứt rời)  



28 

 

         (       )   đêk (nằm ngủ)       đêk (đặt cho nằm xuống); đuoch 

(giống như)      đuoch (ví, so sánh),… 

4. Nếu một động từ hoặc tính từ gốc được bắt đầu bằng một phụ âm 

trong Vek To thì lấy phụ âm Bo + phụ âm cuối Vek No, tạo thành âm tiết thứ 

nhất Bon. Ví dụ: thoi (lùi, giảm, yếu đi); tum (chín)          (rấm cho chín). 

5. Nếu động từ hoặc tính từ gốc được bắt đầu bằng một phụ âm trong 

Vek Bo thì lấy phụ âm Bo + phụ âm cuối Vek Mô, tạo thành âm tiết thứ nhất 

là Bòm. Ví dụ: bek (       )           (phân tán ra, tản ra xa); pek 

(   )     bòm pek (                       )   phờ lư (    )    bòm phờ 

lư (soi, soi sáng); phai (phi)   bòm phai (phi – ngựa phi). 

Cách thức thứ hai: từ một động từ hay tính từ 1 âm tiết tạo thành danh 

từ hai âm tiết 

Đây là một trong những dạng thức cấu tạo từ mới thường gặp trong 

tiếng Khmer. Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra trong các trường hợp mà các động từ 

hay tính từ được bắt đầu bằng một phụ âm Xí – thil (phụ âm không bật hơi) 

như ko/kô, cho/chô, đo/đô, to/tô, bo/pô. Cách thức cấu tạo như nhau: 

Âm tiết thứ nhất của danh từ hai âm tiết mới bằng cách lấy phụ âm Xí – 

thil + nguyên âm Om, còn âm tiết thứ hai sẽ được cấu tạo bằng cách lấy phụ 

âm No hoặc Nô (tùy thuộc phụ âm của động từ hay (tính) từ cũ là phụ âm 

giọng O hay giọng Ô) cộng (+) với nguyên âm và phụ âm ghép vần của từ cũ 

đưa sang. Danh từ dẫn xuất này mang một nét nghĩa mới như là kết quả hành 

động của động từ nguyên gốc. Ví dụ động từ Kắt (cắt) biến thành danh từ 

Kòm nắt có ý nghĩa là khúc, đoạn. Ở đây, Ko là phụ âm Xí – thil và Om là 

nguyên âm, tạo thành âm tiết thứ nhất Kòm, còn âm tiết thứ hai là sự kết hợp 

giữa chân No với phần vần ắt cũ đưa sang, tạo nên âm tiết nắt. Tương tự như 

vậy ta có: Kót (ghi chép) => Kòm nót (biên bản); Đăm (trồng) => Đòm năm 

(hoa màu); Kớt (sinh) => Kòm nớt (sự sinh ra hoặc quê quán, gốc tích); Kứt 

(nghĩ) => Kòm nứt (ý nghĩ); Chun (biếu) => Chùm nun (quà biếu); Ku (vẽ) 

=> Kùm nu (bức vẽ)… 

Cách thức thứ ba: Tạo nên một danh từ 2 âm tiết từ một động từ hay 

một tính từ gốc có 1 âm tiết. Đây cũng là một dạng cấu tạo danh từ mới xuất 

phát từ một động từ hay một tính từ có một âm tiết như ở cách thứ hai đã nói 

ở trên. Nhưng nếu như cách thứ hai, các động từ hay tính từ được bắt đầu 

bằng một phụ âm trong các cặp phụ âm không bật hơi (phụ âm Xí – thil) thì ở 
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đây chúng được bắt đầu bằng nhóm phụ âm kép khác. Có hai trường hợp xảy 

ra như sau: 

1. Khi động từ hay tính từ gốc bắt đầu bằng nhóm phụ âm kép có gửi 

chân rô như: Kro, Chro, T’ro, B’ro… hoặc bởi nhóm phụ âm ngoài Vek gửi 

chân thì lấy phụ âm nằm ở trên + nguyên âm Om (ំាំ ( tạo thành âm tiết thứ 

nhất; còn chân gửi thì cùng với nguyên âm và phụ âm ráp vần cũ làm thành 

âm tiết thứ hai. Nói một cách vắn tắt, âm tiết thứ nhất = phụ âm (nằm ở trên) 

+ nguyên âm Om; âm tiết thứ hai = chân gửi + nguyên âm + phụ âm ráp vần 

cũ. Một số ví dụ: Chriêng (hát) => Chòm riêng (bài hát). Ở đây, phụ âm Cho 

kết hợp với nguyên âm Om, tạo thành âm tiết thứ nhất Chòm, còn chân Rô kết 

hợp với nguyên âm Ia và phụ âm ráp vần Ngô, tạo thành âm tiết thứ hai 

Riêng. Tương tự như vậy ta có thể thấy: X’đây (nói) => Xòm đây (lời nói); 

Ch’rơn (nhiều) => Chòm rơn (sự nhiều); Ch’băng (đánh giặc) => Chòm băng 

(thuộc về chiến tranh); B’ram (ngăn chặn trước) => Bòm ram (bản ghi điều 

cấm); Lờ-o (tốt đẹp) => Lùm o (trang điểm), X’rox (tươi, xinh xắn) => Xòm-

rox (sự tươi đẹp) v.v... 

Với các nhóm phụ âm gửi chân khác cũng vậy. 

2. Khi động từ hoặc tính từ gốc được bắt đầu bằng các phụ âm bật hơi 

(Thea – nit) như: Kho/Khô, Chho/Chhô, Tho/Thô, Pho/Phô thì lấy phụ âm 

không bật hơi (phụ âm Xí – thil) cùng cặp đứng trước + với nguyên âm Om 

(ំាំ( mà tạo thành âm tiết đầu mới: Ví dụ: 

Chh’lơi (trả lời) – Chòm lơi (câu trả lời). Ở đây Cho là phụ âm Xí – thil 

đứng trước phụ âm Thea – nít Chhô tạo thành âm tiết Chòm trong Chòm lơi. 

Tương tự như vậy, ta có: Chh’luah (gây gổ) => Chùm luah (sự gây gổ), 

Kh’lăng (mạnh – tính từ) => Kùm lăng ( sức mạnh), Kh’pul (cao – tính từ) => 

Kòm-pul (chiều cao, độ cao), Th’ngun (nặng) => Tùm-ngun (trọng lượng) v.v... 

Cách thức thứ tư: từ động từ một âm tiết tạo nên một danh từ có phụ 

âm kép. Trong trường hợp này, động từ gốc phải là một động từ được tạo ra 

bởi một phụ âm Xí – thil. Cách thức tạo nên danh từ mới có phụ âm kép như 

sau: Lấy phụ âm Thea – nít cùng cặp (đứng sau) với phụ âm Xí – thil của 

động từ gốc làm phụ âm đầu của từ mới (phụ âm kép), còn phần vần của danh 

từ mới là sự kết hợp giữa phụ âm Nô gửi chân dưới phụ âm Thea – nít cộng 

với phần vần cũ. Ví dụ: Kơi (gối) => Kh’nơi (cái gối). Ở đây Khô là phụ âm 

Thea – nít đứng sau phụ âm Xí – thil Ko. Tương tự như vậy ta có: Xóp (bơm) 

=> Xờ-nop (cái bơm), Xeng (khiêng) => Xờ-neng (cái đòn khiêng), Bót (gấp 



30 

 

lại) => Phờ-nót (vết gấp), Đê (may) => Thờ-nê (đường may), Choan (đạp) => 

Chhờ-noan (bàn đạp), Kiếp (cặp) => Khờ-niêp (cái cặp) v.v... [12, tr.19 - 23] 

1.4.2.2. Các phương thức định danh địa danh trong TK 

-  Định danh các xóm làng có địa hình cao 

+ Các tên gọi được tạo ra có yếu tố krăŋ được dùng để gọi tên cho các 

làng xóm có địa hình: trên gò cao, giữa đồng. Ví dụ: ត្ក្មាំង៖ ភូមតិ្ក្មាំង, ត្ក្មាំង

ក្មក ក,់ ត្ក្មាំងពត្ង, ត្ក្មាំងធោង ជជីន្ីភោ ាំហព  

+ Các tên gọi được tạo ra có yếu tố kot  được dùng để gọi cho các làng 

xóm có địa hình: đất giồng cao, gò cao giữa đồng, không ngập nước. Ví dụ: 

ហោក៖ ទ្យឿលហោក, ហោកសទ ឹង 

+ Các tên gọi được tạo ra có yếu tố tomnop được dùng để gọi cho các 

làng xóm có địa hình: bờ cao để ngăn nước; thường có ở những nơi có nhiều 

đường dẫn nước. Ví dụ: ទ្យាំន្ប់៖ ទ្យាំន្ប់តាសឿ ស, ទ្យាំន្សណ់ត្ពកហតាោ រ 

+ Các tên gọi được tạo ra có yếu tố khna được dùng để gọi cho các làng 

xóm có địa hình: bờ đất cao xung quanh đầm. Ví dụ: ខ្នោ រ៖ ខ្នោ ររង, ខ្នោ រទ្យទ្យងឹ 

 + Các tên gọi được tạo ra có yếu tố dɒmbot  được dùng để gọi cho các 

làng xóm có địa hình: những mô đất do mối làm tổ hoặc những mô đất tự 

nhiên. Ví dụ: ដាំបូក៖ ណត្ពកដាំបូក )កាំពងច់ាម( , ដាំបូកហក្មង )កលកុង(  

+ Các tên gọi được tạo ra có yếu tố tăŋ được dùng để gọi cho các làng xóm có 

địa hình: gò đất cao trong rừng. Ví dụ:ឧទាហរណ៖៍, តាំងក្រសាំង,  តាំងគោរ  
 + Các tên gọi được tạo ra có yếu tố phnɪək  được dùng để gọi cho các 

làng xóm có địa hình: vùng đất dốc dọc bờ bưng cạn. Ví dụ: ហពោៀរ៖ វរតហពោៀរ, 

បឹងហពោៀរ 

+ Các tên gọi được tạo ra có yếu tố roleŋ được dùng để gọi cho các làng xóm 

có địa hình: vùng đất biền ngập nước. Ví dụ:ឧទាហរណ៍៖, រលាំងគក្រើល,  រលាំងចរ,  
អមលាំង(រឺអមរលាំង)  

+ Các tên gọi được tạo ra có yếu ɒŋ được dùng để gọi cho các làng xóm 

có địa hình: vùng đất gò, có ao. Ví dụ: អងគ៖ អងគសន ើល, អងគតាជជ, អងកត្កបី, 

អងករក្ម 

- Định danh các xóm làng có địa hình thấp 

+ Các tên gọi được tạo ra có yếu tố bʌŋ được dùng để gọi cho các làng 

xóm có địa hình: vùng đồng nước mênh mông, có gò đất cao bao quanh, có 
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nơi có kênh đào, kênh rạch... để dẫn nước ra vào. Ví dụ: បឹង៖ បឹងធាំ, បឹង

ខយង, បឹងកក,់ បឹងឈូក 

+ Các tên gọi được tạo ra có yếu tố sră được dùng để gọi cho các làng 

xóm có địa hình: ao đào lấy nước phục vụ sinh hoạt. Ví dụ: ត្សះ៖ ត្សះត្បសុ, 

ត្សះត្បសុ, ត្សះត្សី 

+ Các tên gọi được tạo ra có yếu tố chnê được dùng để gọi cho các làng 

xóm có địa hình: bờ sông, biển có địa hình dốc, giồng cát bằng phẳng. Ví dụ: 

ហឆោរ៖ ហឆោរខាច់, ហឆោរណកប 

+ Các tên gọi được tạo ra có yếu tố prɒlaɪ được dùng để gọi cho các 

làng xóm có địa hình: kênh đào dẫn nước vào đồng ruộng. Ví dụ: ត្បឡាយ៖ ឃុាំ

ត្បឡាយ )កាំពង់ធាំ( , ភូមតិ្បឡាយចារ )បនទ យនន្ជ័យ(  

+ Các tên gọi được tạo ra có yếu tố trɒpeŋ được dùng để gọi cho các 

làng xóm có địa hình: chỗ trũng sâu như ao, có thể được hình thành tự nhiên 

hoặc do con người đào. Ví dụ: ត្រពាំង៖ ត្រពាំងរងូ, ហខរតត្ពះត្រពាំង (12,tr.21-

28) 

1.5. Sự hình thành thanh điệu  

1.5.1. Cơ sở hình thành thanh điệu  

Xét về cơ chế nội tại từ bản thân một ngôn ngữ, sự thể hiện thanh điệu 

ở một âm tiết chịu sự chi phối bởi đặc điểm cấu âm của âm đầu âm tiết, sự có 

mặt của âm vị kết thúc âm tiết. Mặt khác, sự thể hiện các thanh trên âm tiết 

cũng bộc lộ những đặc điểm khác nhau: cao hay thấp, đường nét bằng phẳng 

hay không bàng phẳng. 

Thanh điệu của một ngôn ngữ có thể được phân biệt nhau theo hai tiêu chí:  

Theo âm vực: có thể chia thành thanh cao (sắc, hỏi, không) và thanh thấp 

(huyền, ngã, nặng); 

Cách phát âm cao hay thấp vốn gắn liền với tính chất vô thanh, hữu 

thanh của phụ âm đầu: theo tâm lí, phụ âm hữu thanh thì dễ kèm theo cách 

phát âm thấp, phụ âm vô thanh thì dễ kèm theo cách phát âm cao [1, tr.227]. 

Như vậy, nguyên nhân của sự phân đôi thanh điệu thành hai âm vực ở thế đối 

lập cao/thấp là do sự chi phối của hai âm hữu thanh và vô thanh. 

Theo âm điệu (hay còn gọi là đường nét): có thể chia thành thanh bằng 

với đường nét bằng phẳng (huyền, ngang) và thanh trắc với đường nét không 
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bằng phẳng; trong nội bộ thanh trắc lại chia nhỏ thành thanh có đường nét gãy 

(ngã, hỏi) và thanh có đường nét không gãy (sắc, nặng). [1, tr.225] 

Khi nghiên cứu về thanh điệu tiếng Việt, Haudricourt cho rằng thanh 

điệu tiếng Việt có sự tương ứng với cách kết thúc âm tiết: 

+ Hai thanh ngang-huyền: âm tiết mở; 

+ Hai thanh hỏi-ngã: âm cuối xát; 

+ Hai thanh sắc-nặng: âm cuối tắc yết hầu. 

Xét về nguyên nhân khách quan, sự hình thành thanh điệu ở một ngôn 

ngữ không có thanh điệu còn chịu sự tác động mạnh mẽ từ quá trình tiếp xúc 

với các ngôn ngữ có thanh điệu. Hệ quả này như là một sự tất yếu mang tính 

quy luật của quá trình tiếp xúc ngôn ngữ. 

Theo J. Greenberg, các hệ thống ngữ âm của những ngôn ngữ ở cạnh 

nhau về mặt địa lí có xu hướng xích lại gần nhau do kết quả của một sự tiếp 

xúc lâu dài. Ông khẳng định đó là “một sự kiện đã được xác lập chắc chắn”. 

Sự xích lại gần nhau này có thể dẫn tới một sự giống nhau đáng kể giữa toàn 

bộ những hệ thống ngữ âm của các ngôn ngữ trong mỗi vùng có sự tiếp xúc 

ngôn ngữ mạnh mẽ. [16, tr.53]. 

Qua cứ liệu từ sự tiếp xúc giữa các ngôn ngữ ở Đông Nam Á, hai tác 

giả Phan Ngọc và Phạm Đức Dương khẳng định kết quả ảnh hưởng qua lại 

giữa các ngôn ngữ qua quá trình tiếp xúc: Một số lớn các ngôn ngữ này đều là 

đa tiết chuyển thành đơn tiết và không có thanh điệu chuyển thành có thanh 

điệu. Tiếng Palaung-wa, tiếng Shan ở Miến Điện, tiếng Lamet, tiếng Khơmú 

ở Bắc Lào, tiếng Sgaw-karen ở Nam Miến Điện, tiếng Hán, tiếng Choang, 

tiếng Lự ở Trung Quốc, tiếng Mèo, tiếng Dao, tiếng Tong-sui, tiếng Sami ở 

Trung Quốc, các tiếng Tày - Nùng - Thái ở Việt Nam, tiếng Chàm ở Việt 

Nam… không kể những ngôn ngữ quốc gia như tiếng Hán, tiếng Việt, tiếng 

Miến Điện, tiếng Lào, tiếng Thái Lan. Những ngôn ngữ này đều biểu lộ 

những quy luật chung tiêu biểu cho quá trình chuyển biến từ đa tiết sang đơn 

tiết, từ không có thanh điệu sang có thanh điệu. [16, tr.54] 

Như vậy, qua quá trình tiếp xúc, các ngôn ngữ có sự ảnh hưởng qua lại 

lẫn nhau, trong đó sự ảnh hưởng xảy ra theo xu hướng: các ngôn ngữ đa tiết 

có xu hướng đơn tiết hóa khi tiếp xúc với các ngôn ngữ đơn tiết; các ngôn ngữ 

không có thanh điệu sẽ hình thành và có thanh điệu khi tiếp xúc với các ngôn 

ngữ có thanh điệu. 
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Các ngôn ngữ sử dụng phương pháp phụ tố, qua quá trình phát triển, đã 

từ bỏ phương pháp phụ tố làm cho cấu trúc âm tiết chuyển từ dạng CCVC  

  CVC. Việc từ bỏ phương pháp phụ tố làm cho âm tiết từ chỗ có tổ hợp phụ 

âm đầu trở thành âm tiết có âm đầu đơn. Điều này đã tạo điều kiện cho việc 

nảy sinh thanh điệu. Quá trình đơn tiết cũng tạo điều kiện cho việc hình thành 

thanh điệu ở các ngôn ngữ đa tiết, không có thanh điệu. 

1.5.2. Các thuộc tính của thanh điệu  

Các nhà khoa học như Nguyễn Văn Lợi and Jerold A. Edmondson 

(1997) hay Dũng Vũ (2006) đã tiến hành dùng thiết bị ghi nhận sóng âm 

thanh để mô tả các thanh điệu của tiếng Việt. Hình dưới đây là các đường nét 

thanh điệu của một người Hà Nội theo ghi nhận của Nguyễn Văn Lợi và 

Edmondson. Trục tung là mức tần số cơ bản (fundamental frequency) tính 

bằng semitones và trục hoàng là thời gian tính bằng milli giây. 

 
 

Từ ghi nhận thanh điệu bằng thiết bị khoa học và tiến hành phân tích, 

các nhà ngôn ngữ học đã có thể chỉ ra ba thuộc tính chủ yếu của thanh điệu: 

- Sự biến điệu hay đường nét (contour) 

- Âm vực (pitch) 

http://ilovemyvoice.vn/wp-content/uploads/2014/09/anh53.jpg
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- Kiểu phát âm (phonation). 

Về mặt đường nét, thanh điệu tiếng Việt có thể chia ra làm hai loại lớn 

là thanh điệu đi ngang, bằng phẳng và thanh điệu không bằng phẳng. Điều 

này trùng khớp với khái niệm thanh bằng và thanh trắc phổ biến trong giới 

thơ văn Việt Nam. 

  Cụ thể, thuộc về nhóm thanh bằng có thanh ngang và thanh huyền, là 

những thanh mà khi phát âm âm thanh đi ngang thoai thoải. Trong nhóm 

thanh bằng này thì thanh ngang có âm vực hay tần số âm thanh cao hơn thanh 

huyền. Cả hai đều phát âm thoải mái không căng thẳng. Thanh trắc bao gồm 4 

thanh còn lại là sắc, hỏi, ngã, nặng, có đường nét và kiểu phát âm phức tạp. 

Về cao độ hay âm vực, hai thanh sắc và ngã thuộc âm vực cao, hỏi và 

nặng thuộc âm vực thấp. Về đường nét, ngã và sắc đều hướng lên, hỏi thì 

xuống rồi lên, còn nặng thì theo chiều hướng xuống. Về cách phát âm, cả bốn 

đều phát âm căng, tuy nhiên hỏi không có động tác nghẽn thanh hầu, còn ngã, 

sắc và nặng đều có động tác nghẽn thanh hầu. 

  Như vậy sắc và ngã khá giống nhau, chỉ còn khác duy nhất là sắc có 

điểm khởi đầu thấp và liên tục đi lên, còn ngã có điểm khởi đầu cao hơn chút, 

cũng hướng lên, nhưng bị đứt quãng ở giữa chừng do tác động của ngẽn hầu 

họng (glottal stop). Điều này khiến cho ngã là thanh điệu khó phát âm nhất 

trong tiếng Việt và chỉ được người miền Bắc phát âm tốt. 
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Chƣơng 2. NGỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 

⃰ Cách xây dựng phiếu khảo sát 

- Phiếu khảo sát ngữ âm: ngữ liệu gồm 300 đơn ngữ âm – từ, lớp từ 

được xác định là lớp từ cơ bản trong tiếng Khmer (từ chỉ các bộ phận cơ thể 

con người, chỉ hoạt động, động vật, thực vật quen thuộc,… ) gồm 60 từ đơn 

tiết có âm đầu là tổ hợp phụ âm hoặc phụ âm đơn, 120 từ song tiết có âm tiết 

thứ nhất là yếu tố chung cho nhiều từ, 120 từ song tiết có âm tiết bất kì; các từ 

đơn tiết có tỉ lệ ít, chỉ chiếm 20% ngữ liệu khảo sát vì ngữ âm của chúng đơn 

giản, biểu hiện biến thể rõ ràng, dễ nhận biết; còn các từ song tiết có ngữ âm 

phức tạp, cơ chế biến âm cũng phức tạp hơn nên cần khảo sát với số lượng 

ngữ liệu nhiều hơn (từ song tiết có âm tiết thứ nhất là yếu tố chung cho nhiều 

từ chiếm 40%, từ song tiết có âm tiết bất kì chiếm 40%) để đảm bảo tính 

chính xác khoa học; ngữ liệu được thiết kế thành 06 phiếu,  mỗi phiếu có 50 

từ gồm 10 từ đơn tiết có âm đầu là tổ hợp phụ âm hoặc phụ âm đơn, 20 từ 

song tiết có âm tiết thứ nhất là yếu tố chung cho nhiều từ, 20 từ song tiết có 

âm tiết bất kì; việc phân bổ số lượng từ - ngữ âm trong mỗi phiếu như vậy chỉ 

nhằm mục đích chia nhỏ ngữ liệu, đảm bảo nguyên tắc phiếu khảo sát không 

chứa quá nhiều ngữ liệu của phiếu khảo sát phương ngữ. 

Các đơn vị ngữ âm này định hướng nhận diện các biến thể ngữ âm 

trong phương âm Khmer TV: 

+ Biến thể đối với từ đơn tiết: biến thể âm đầu đơn/tổ hợp phụ âm, biến 

thể âm chính, âm cuối. 

+ Biến thể của các từ song tiết: biến thể của âm tiết thứ nhất, cơ chế vận 

động theo hướng đơn tiết hóa. 

+ Biểu hiện hình thành thanh điệu trong phương ngữ Khmer TV. 

- Phiếu khảo sát từ vựng: lớp từ ngữ liệu cũng được xác định là lớp từ 

cơ bản trong tiếng Khmer (từ chỉ các bộ phận cơ thể con người, chỉ hoạt động, 

động vật, thực vật, tên đồ dùng, tên cá, món ăn, bánh… quen thuộc ). với 300 

đơn vị từ, chúng tôi thiết kế thành 10 phiếu, mỗi phiếu 30 từ; việc phân bổ số 

lượng từ trong mỗi phiếu cũng chỉ nhằm mục đích chia nhỏ ngữ liệu, đảm bảo 

nguyên tắc phiếu khảo sát không chứa quá nhiều ngữ liệu của phiếu khảo sát 

phương ngữ. Ở mỗi phiếu, mỗi đơn vị mục từ được thiết kế gồm từ toàn dân 

(ở cột thứ nhất) và các từ địa phương tương ứng mà chúng tôi tập hợp được từ 
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nhóm nghiên cứu (cư trú trên các địa bàn khác nhau thuộc tỉnh Trà Vinh) ở 

các cột tiếp theo. Từ toàn dân được chúng tôi trích lục theo Từ điển Khmer – 

Việt của tác giả Hoàng Học. Ngoài từ toàn dân và các từ địa phương dự kiến, 

chúng tôi còn thể hiện các cột ô trống tương ứng cho mỗi mục từ. 

⃰ Tiêu chí trích lập ngữ liệu phiếu khảo sát: 

- Phiếu ngữ âm: 

+ Lớp từ được xác định là lớp từ cơ bản trong tiếng Khmer (từ chỉ các 

bộ phận cơ thể con người, chỉ hoạt động, động vật, thực vật quen thuộc,… ); 

+ Từ đơn tiết có âm đầu là các phụ âm đơn không bật hơi; 

+ Từ đơn tiết có âm đầu là tổ hợp hai phụ âm bật hơi/không bật hơi; 

+ Từ đơn tiết có âm cuối [l] 

+ Từ song tiết có âm tiết thứ nhất là: ɒm, ɒɒŋ, kεˇɲ, ro, bɒɒŋ, krɒː, trɒː, 

sɒː, tɒː; 

+ Từ song tiết có âm tiết có âm tiết bất kì; 

Cách trích lập: tác giả họp nhóm nghiên cứu (thành viên nhóm nghiên 

cứu là các giảng viên giảng dạy môn tiếng Khmer), nêu các tiêu chí trích lập, 

yêu cầu các thành viên cung cấp ngữ liệu theo các tiêu chí, nhóm thảo luận, 

xem xét lựa chọn ngữ liệu theo tiêu chí, số lượng đã xác định. 

 - Phiếu từ vựng: 

+ Ngữ liệu cũng được xác định là lớp từ cơ bản trong tiếng Khmer (từ 

chỉ các bộ phận cơ thể con người, chỉ hoạt động, động vật, thực vật, tên đồ 

dùng, tên cá, món ăn, bánh… quen thuộc ); 

+ Từ toàn dân phải có ít nhất một từ địa phương tương ứng; 

Cách trích lập: tác giả họp nhóm nghiên cứu (thành viên nhóm nghiên 

cứu là các giảng viên giảng dạy môn tiếng Khmer, có hộ khẩu thường trú tại 

các địa phương trong tỉnh Trà Vinh), nêu các tiêu chí trích lập, trích lập các từ 

toàn dân từ từ điển Khmer - Việt của tác giả Hoàng Ngọc, các thành viên 

cung cấp các từ địa phương tương ứng được sử dụng ở địa phương mình, cả 

nhóm cùng thảo luận, xác định tính chất phương ngữ của các từ được thành 

viên cung cấp. 

⃰ Phương pháp khảo sát:  
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Để tiếp cận và làm việc với các cộng tác viên, trước hết, chúng tôi liên 

hệ với Uỷ Ban Nhân dân xã mà chúng tôi đến. Chủ tịch/Phó Chủ tịch xã sẽ 

phân công cán bộ hướng dẫn chúng tôi đến gặp cán bộ ấp. Chúng tôi nêu yêu 

cầu về đối tượng mẫu, cán bộ ấp hoặc cán bộ xã sẽ đưa chúng tôi đến từng hộ 

gia đình hoặc giúp chúng tôi tập trung mẫu ở một địa điểm. Trong phạm vi 

đối tượng quản lí, cán bộ ấp, xã sẽ giúp chúng tôi lựa chọn chính xác đối 

tượng mẫu thỏa các điều kiện về trình độ, nghề nghiêp, người bản xứ. Người 

bản xứ được xác định là những người đã có nhiều đời, nhiều thế hệ sinh sống 

ổn định ở một địa phương, cùng có truyền thống văn hóa, cùng phương ngữ 

tiếng mẹ đẻ nơi họ sinh sống. 

- Khảo sát ngữ âm:  

Chúng tôi tiến hành phỏng vấn trực tiếp cộng tác viên bằng cách đặt 

câu hỏi theo từng từ trong phiếu khảo sát, câu trả lời của cộng tác viên bao 

gồm cả việc phát âm các từ được hỏi và các từ lọc. Các từ lọc này giúp cộng 

tác viên phát âm tự nhiên, không chú ý tập trung vào từ được hỏi, làm cho 

ngữ liệu được xác thực hơn. Câu trả lời của công tác viên được chúng tôi ghi 

âm bằng máy ghi âm kĩ thuật số SONY thu âm theo định dạng ⃰ .mp3. Sau đó 

dùng phần mềm TOTAL VIDEO CONVERTER  để chuyển sang định dạng 

⃰.WAV.  

- Khảo sát từ vựng:  

Để khảo sát từ vựng, chúng tôi cũng tiến hành phỏng vấn trực tiếp cộng 

tác viên như khảo sát ngữ âm nhưng không ghi âm. Người phỏng vấn trao đổi 

với cộng tác viên theo từng từ trong phiếu. Mỗi từ, người phỏng vấn có thể 

gọi tên sự vật mà từ biểu thị bằng tên tiếng Việt, gọi tên sự vật theo tên gọi ở 

địa phương của người phỏng vấn kết hợp mô tả về sự vật, hiện tượng, hành 

động để làm cơ sở giúp cộng tác viên cung cấp từ tương ứng ở địa phương 

của họ. Nếu từ được cung cấp trùng khớp với các từ dự kiến trong phiếu thì 

người phỏng vấn đánh dấu  vào từ dự kiến, nếu không trùng khớp thì viết bổ 

sung vào ô tương ứng. 

Để thu thập được ngữ liệu như trên, chúng tôi đã điền dã đến các địa 

bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống trong tỉnh, khảo sát với số lượng 

phiếu khảo sát ngữ âm và từ vựng cụ thể như sau: 
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STT HUYỆN XÃ SỐ PHIẾU CẦN KHẢO SÁT 

Ngữ âm Từ 

1 TRÀ CÚ 

Tập Sơn 15 15 

An Quảng Hửu 15 15 

Đại An 20 20 

Hàm Giang 20 20 

Ngọc Biên 10 10 

Ngãi Xuyên 10 10 

Đôn Châu 10 10 

2 
TiỂU 

CẦN 

Long Thới 15 30 

Phú Cần 18 30 

Tân Hùng  9 20 

Hiếu Tử 10 20 

3 CẦU KÈ 

Phong Thạnh 14 40 

Châu Điền 14 40 

Hòa Ân 14 35 

Phong Phú 8 35 

4 
CHÂU 

THÀNH 

Hòa Thuận 10 40 

Mỹ Chánh 10 40 

Lương Hòa 20 20 

5 
CẦU 

NGANG 

Kiêm Hòa 10 30 

Hiệp Hòa 10 30 
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Long Sơn 5 20 

Thạnh Hòa Sơn 5 20 

Nhị Trường 10 20 

6 
TP. TRÀ 

VINH 

Phường 1 7 10 

Phường 7 7 10 

Phường 8 5 10 

Sau khi xử lí ngữ liệu thống kê từ 700 phiếu khảo sát từ ngữ đợt 1, 

chúng tôi nhận thấy, có những từ, TKTV sử dụng giống như từ toàn dân, có 

những từ chỉ những sự vật ít gần gũi trong đời sống. Với các từ này, chúng tôi 

đã sàng lọc và loại bỏ. Để đảm bảo danh mục 300 từ địa phương, chúng tôi đã 

lập 2 phiếu khảo sát từ vựng bổ sung với 57 từ. Hai phiếu này được sử dụng 

để khảo sát bổ sung lần 2, cụ thể:  

- Xã Long Thới, huyện Tiểu Cần: 10 phiếu 

- Xã Phong phú, huyện Cầu Kè: 10 phiếu 

- Xã Đại An, huyện Trà Cú: 10 phiếu  

Phần đối chiếu giữa từ địa phương Khmer TV trong ngữ liệu của chúng 

tôi với từ địa phương Khmer tương ứng trong phương ngữ ST, trước hết, 

chúng tôi sử dụng kết quả nghiên cứu của tác giả Lâm Khu trong đề tài 

NCKH cấp tỉnh Nghiên cứu phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng trong hệ 

thống tiếng Khmer Nam Bộ (2015) để đối chiếu (ngữ liệu trong bản báo cáo 

tổng hợp của đề tài).  

Cụ thể, chúng tôi sử dụng từ địa phương ST của  tác giả Lâm Khu như 

sau: khlăm (cái thau) [12,tr.21], keɲ (ngủ) [tr.23], jaɪ2noɪ6 (bà nội) [12, 

tr.21(phụ lục)], jaɪ2 ŋwaɪ2 (bà ngoại) [12, tr.21(phụ lục) ], ɒɲ2
cæŋ

6 (cái sàng) 

[12, tr.23], kot (sinh) [12, tr.5(phụ lục)], la2
hot (luôn/mãi) [12, tr.2 (phụ lục)], 

kɲ
h
êkkɲ

h
ɒk (nhõng nhẽo) [12, tr.3 (phụ lục)], kɲh

êkkɲ
h
ɒk (củ cải muối) [12, 

tr.27(phụ lục)], prʊəhæmsɜːm (sáng sớm) [12, tr.21(phụ lục)], ŋɯəɪ (dễ) [12, 

tr.5 (phụ lục)], hon
6(cái hang) [12, tr.1 (phụ lục)], spi

2
op (cải bắp) [12, tr.22], 

spotuk (giầy) [12, tr.23], ta2
noɪ

6
 (ông nội) [12, tr.21 (phụ lục)], ta2

 ŋwaɪ
2 (ông 

ngoại) [12, tr.21 (phụ lục)], mlonpæŋ6 (khoai lang) [12, tr.23] 
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Với các từ trong ngữ liệu không có từ tương ứng trong danh mục từ của 

tác giả nghiên cứu trên, chúng tôi tiến hành phỏng vấn trực tiếp các sinh viên 

quê ở tỉnh ST (lớp DA14NNK) đang học năm thứ tư ngành Đại học Ngôn ngữ 

Khmer ở Trường Đại học Trà Vinh theo danh mục từ đã xác lập sau khi đã 

đối chiếu giữa từ toàn dân với từ Khmer Trà Vinh . 

Danh sách cộng tác viên là sinh viên lớp DA14NNK Trường Đại học 

Trà Vinh: 

STT HỌ  VÀ TÊN QUÊ QUÁN 

1 Sơn Thị Thanh Liên p. Vĩnh Tân – TX Vĩnh Châu 

2 Cao Thị Thùy Trang TT Kế Sách – huyện Kế Sách 

3 Mai Thị Thanh Hòa xã Phú Mỹ - huyện Mỹ Tú 

4 Trần Thị Ngọc Vàng p. Vĩnh Qưới – TX Ngã Năm 

5 Huỳnh Thúy Ngọc  TT Lịch Hội Thượng – TX Trần Đề 

6 Lý Thị Mỹ Liên xã Phú Mỹ - huyện Mỹ Tú 

7 Thạch Thị Sa Phanh xã Long Phú – huyện Long Phú 

8 Lâm Thị SôNi xã Vĩnh Phước – huyện Vĩnh Châu 

9 Lâm Thị LyNa phường 2, TX Vĩnh Châu 

10 Lâm Thị Thu Hằng xã Đại Tâm – huyện Mỹ Xuyên 
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DANH MỤC TỪ ĐỊA PHƢƠNG TIẾNG KHMER TRÀ VINH 

STT 
Phiên âm từ 

địa phƣơng 

TKTV 

Từ TK toàn dân Phiên âm 

từ địa 

phƣơng 

TKST 

Nghĩa 
Từ Phiên âm 

  A         

1 a
2
leɪ

2
te រវល់ណរ rowɒlte la

2
wəlte 

lo làm việc 

 gì đó 

2 a
2
pe យីហក jɪke luk

6
ke di kê 

3 a
2
t
h
ic

6 សបាត ហ្ ៍ sapada t
h
ic tuần 

4 aʊ
2
kseɛ អាវត្ទ្យនប់ aʊtronɒp aʊ

2
kseɛ áo lót 

5 aʊ
2
tuc អាវត្ទ្យនប់ aʊtronɒp aʊ

2
kseɛ áo lót 

6 əʊ ឪពុក əʊpuk əʊ cha 

  B         

7 băkhoɪ  ចាប់ត្បមូល capprɒːmuc mɔːtteɪ 

bắt cá sót 

 sau khi 

 người ta 

 đã bắt 

 xong 

8 
băŋ

2
cai

2 

dohm
h
iɲ 

ត្ចាស់ដុសហធេញ 
crahdoh 

t
h
meɲ 

băŋ
2
cai

2 

dohm
h
iɲ 

bàn chải  

đánh răng 

9 beɛk6
lk

h
ɯŋ

2 ផ្កក អាំ ណបងអថង 
pkaɒm 

beŋt
h
ŋaɪ 

bekka
2
tɯŋ bông sữa 

10 bεˇɲc
h
ɛu ន្ាំចាក់អាំ ណបង 

numcak 

ɒmbeŋ 

numcăkʔbeŋ
2 
 

bánh xèo 

11 bεˇɲkɛm ន្ាំហខក numk
h
ek beɲkɛm bánh kem 

12 bin ថេ t
h
mɒ t

h
mɒː bin 

13 bok
6 ថង់ t

h
ɒɒŋ bok

6 bọc 

14 bon
2 ក្មធុន្  kathun k

h
lăm cái thau 

15 boŋ អាំពូលហភល ៊ើង ɒmpulp
h
lɜːŋ boŋ bóng đèn 

16 boŋʔkɪəŋ អាំពូលហភល ៊ើង ɒmpulp
h
lɜːŋ boŋ bóng đèn 

17 bɒɒŋ
2
 bɒɒŋ

2 សាប៊ែូ  sɑbuː  sabu xà phòng 

18 boɪ
6 ជាល c

h
ɪəl boɪ 

bội (nhốt 

gà) 

19 bot
6 ហបាកបហឆោ រ botbεˇɲc

h
ot botpɛ

6 lừa đảo 

20 bot
6
ŋɒːt

6 ប ៊ីហចង biːc
h
eŋ 

biːc
h
eŋ/  

bot
6
ŋɒːt

6 
bột ngọt 

21 bui
2
ɲui

2 កហមទចកមទ ី 
kɒmtec 

kɒmtiː 
buiɲui bùi nhùi 

22 bɯkmăŋ ចិហ ច្ ៊ើមថោល ់ cɪɲcɜːm mɔːtk
h
nɒl lề đường 
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t
h
nɒl 

  C         

23 caɪ
2
ba រហបៀង robɪəŋ         caɪ

2
ba hàng hiên 

24 can
2
j
h
ɪə

2 ចាន្ហទ្យៀប cantɪəp can
2
tɪəp

6 cái dĩa 

25 can
2
to ចាន្ហោម cankom can

2
kom tô 

26 căk
6
tɯk ហត្សាចទឹ្យក sroctɯk soctɯk tưới nước 

27 cbεˇc
6 ចុច coc coc bấm 

28 cekdeɪ
2 ណបកោោ  bekk

h
nɪə pɛkk

h
ɪə chia tay 

29 c
h
ic

6  ណកែរ kbeɛ cɪc gần/cạnh 

30 cmeɪ
2 កង់ kɒɒŋ 

kameɪ 

/ca
2
meɪ

6 
xe đạp 

31 cnăh
6 ក្មច kac kac hung dữ 

32 cɒk
6 ណចចង់ cecɒɒŋ cɒk chọc ghẹo 

33 cɒm
2
hʊɪ សត ិម  sdəm ʔhʊɪ 

song hơi trị 

 cảm cúm 

34 cɒp
6
c

h
ik

6  ចបចូក cɒpcot ja giá đào đất 

35 c
h
ɒp

6
cʔʌŋ

2 សាល ក់ឆអ ឹង slăkcʔʌŋ cɒpkɒː mắc xương 

36 c
h
ɜːkoŋ ហនោ ល t

h
nol c

h
ɜːkoŋ cây sào 

37 c
h
ɜːŋ

2
deɪ

2 មិរតភកក ិ mɪcp
heɛk c

h
ɜːŋ

2
deɪ

2 bạn bè 

38 
c

h
ɜːŋ

2
tăŋ

2
pʔeɛk

6 
ហៅអីណផអក kaʊeɪpʔeɛk tăŋpʔeɛk ghế dựa 

39 crăh
6 អាំហបាស  ɒmboh ʔboh cái chổi 

40 cr
h
ʊh

6 លី ក ់ tlek cʊ
6 rơi 

41 cuoŋ កែដ ឹង kεˇɲdʌŋ  
kεˇŋ

2
dʌŋ/ 

ʔdʌŋ
6 

chuông 

42 cʔʌŋ
2
kɒɒŋ

2 ជងកង់ rɪəŋkɒɒŋ cʔʌŋ
2
cmeɪ

6 sườn xe đạp 

  D         

43 dăk
6
jɜːt ដាក់ឈោ ក់ dătc

h
nok 

dătkoŋ
2
/ 

 dătŋɪc
6 

/dătjɜːt
6 

đặt vó 

44 dăk
6
m

h
on

2 ដាក់ត្ទ្យ ួ dăttruː dăthʊəc đặt xà di 

45 dăk
6
lek ជាន្់ហលខ c

h
ɒnlek collek vô số xe 

46 dăk
6
pl

h
oŋ 

ដាក់ត្ចហង្វ

មបល ុង 

dătcro 

ŋombloŋ 
dăthʊəc đặt xà di 

47 deɪ
2
t
h
aŋ បាំហពញណខ bɒmpeɲpk

h
e 

deɪ
h
t
h
aŋ 

/ceɲk
h
æ 

đầy tháng 

48 dɛk
6
a

2
l
h
ʊəh

6 សាំែ  sɒmnɒ lʊəh/snɒː
6 dây kẽm 

49 dɛk
6
jeɪcɪ សាំែ  sɒmnɒ lʊəh/snɒː

6 dây kẽm 

50 jeɪcɪ សាំែ  sɒmnɒ lʊəh/snɒː
6 dây kẽm 

51 deɛk6
p

h
lɜːŋ ណដកហកះ deɛkkɛh 

deɛkplɜːŋ 

/kwek 
hộp quẹt 

52 dɛn
2
bin ចហងកៀងពិល cɒɒŋkɪəŋpil pɯl đèn pin 

53 dɒsbaɪ
2 ដឿសបាយ dʊəsbaɪ dʊəhbaɪ bới cơm 

54 donta
2 បុែយភជ ាំបិែឌ  bɒɲpcʊmbɪɲ sendonta lễ sendolta 
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/donta 

55 dəc
6 អុជ oc dεˇc 

đốt/ thắp 

đèn 

/nhang 

56 dɜːm
2
c

h
ɜːmc

h
a ហដ៊ើមហក្មង ក dɜːmkŋot 

dɜːmsek/ 

keɪp
h
ɯəŋ

6 
cây phượng 

57 
dɜːm

2
cʔʌŋ

2 

m
h
ɒːn

2 
ហដ៊ើមហក្មង ក

បាជាំង 

dɜːmkŋot 

barăŋ 
dɜːmsek/ 

keɪp
h
ɯəŋ

6 
cây phượng 

58 d ɜːm
2
ksek 

ហដ៊ើមកន្ទ ុយ

ហក្មង ក 

dɜːmkɒɲtʊɪ 

kŋot     
dɜːmsek/ 

keɪp
h
ɯəŋ

6 
cây phượng 

59 dɜːm
2
p

heɛk6 ហដ៊ើមត្រហសក dɜːmtrɒsek 
dɜːmsek/ 

keɪp
h
ɯəŋ

6 
cây phượng 

60 dɜːm
2
ʔp

h
ăŋ

2 ហដ៊ើមឆ័ត្ររ ឿរ 
dɜːmc

h
εˇc 

rʊət 
dɜːmʔpek cây bàng 

61 dʊən មឿក  mʊək mʊək/dʊəl nón/mũ 

  E         

62 eɛm2  ហៅ baʊ ʊm bú 

  H         

63 haŋ
2
ba ជន្ហាល   rɪənhal caɪ

2
ba hàng hiên 

64 haʊ ដាស ់ dăh haʊ gọi  

65 hɜːmp
h
oh

6 ណហ្លហ្ល hɛlhɒl nenpʊəh đầy hơi 

66 hɒk ហោរ lot hɒk nhảy 

67 hiŋhon ហ្ុីង hiːŋ hiŋhon ễnh ương 

68 hoɪ បង្វខ ន្ bɒɒŋk
h
an ʔk

h
an hủy 

  j         

69 jaʊt
h
oŋ ប៉ូលិសត ចជរែ ៍ polɪhcɒːracɒː jaʊt

h
oŋ 

cảnh sát 

 giao thông 

70 jʌl
2
sɒp យល់សបត  ិ dɒlsɒp jʌl

2
sɒp chiêm bao 

71 j
h
ăŋ

2
lɯəɪ ចងមង cɒːnmon dătmʊən giăng lưới 

72 j
h
ăŋ

2
m

h
on

2 ចងមង cɒːnmon dătmʊən giăng lưới 

73 j
h
eɪ

2
noɪ

 2 យាយខ្នងឪពុក 
dɪəɪk

h
ɑŋ 

əʊpuk 
jaɪ

2
noɪ

6 bà nội 

74 j
h
eɪ

2
ŋwaɪ

2 យាយខ្នងនដ យ 
dɪəɪk

h
ɑŋ 

mdaɪ 
jaɪ

2
 ŋwaɪ

2 bà ngoại 

75 jeɛp6 ណសែកហជ៊ើង sbekc
h
əŋ jeɛp6 dép 

76 jʊəɪ
2 ោបសក ់ k

h
ɪəpsɒɒk 

jʊəɪsɒɒk/ 

ossɒɒk 
duỗi (tóc) 

77 j
h
um

2
j
h
ʊən

2 ហធវ ីហព៊ើយាំ 
t
h
wɜː 

pɜːjum jumjuon 
giả khóc 

78 j
h
op

6
 j

h
ʊ

2 យប់ហត្ៅ jupcrəʊ 
jʊpjuː/ 

jʊpcu
6 

khuya 

79 jɯəŋ
2 ណត្គ kreɛ ke

6 giường 

  K         

80 kaboŋksεˇc ត្រីខាច់ treɪksεˇc teɪksεˇc cá bống cát 

81 ka
2
tuːmac ហប៉ងហបាះ peɲpɒh ka2 cà chua 
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82 kam ត្កួចហពធិ៍សារ់ krocposac koc6 cam 

83 kaŋ
2
kʊə ត្កសាាំងទ្ធប krɒːsăŋtɪəp săŋtɛp rau càng cua 

84 k
h
aŋ  ណកែរ kbeɛ 

kbe/kɪən 

/cic 
gần/kề 

85 kăh
6 លុយ  lʊɪ luːɪ tiền 

86 kăh
6
k

heɛ ត្បាក់ណខ prăkk
heɛ kăh

6
 k

heɛ tiền lương 

87 kceɪ  បុល bəl bəl/kceɪ vay/mượn 

88 kda
2
k

h
m

h
oc ក្មដ រមឈូស kdamoc

h
uh ʔc

h
ʊh cái hàng 

89 kdɜccan2 បារចាន្ batcan batcan đáy chén 

90 kdɜcp
h
eŋ

2 បារពង batpɪəŋ batpɛŋ đáy lu  

91 kɛʊ
 6 សក រត្ោប់ skɒkrɒp kɒp

6
skɒː kẹo 

92 kεˇɲ
2
dal

2
jʊp

6 អត្ីត្រ ɑtrɪət kdaljʊp nửa đêm 

93 khal ផា psa pa2sa rát 

94 kɪən  ណកែរ kbeɛ cɪc gần/kề 

95 kɪənt
h
ɪət ហឆាោ រ c

h
not 

kɪən
1
t
h
ɪət

1
 

/lek 
kiến thiết 

96 k
h
ɪəʊ ពែ៌ហខៀវ pɒbaɪtɒːn maʊk

h
ɪəʊ màu xanh 

97 keɪbaŋ
2 ហដ៊ើមឆ័ត្រ dəmc

h
εˇc dɜːm

2
ʔpek

6 cây bàng 

98 kl
h
oŋ

2 កខវក់  kɒk
h
wɒk ka

2
loŋeɛ dơ bẩn 

99 klɜː
2 សាំឡាញ ់ sɒmlɑɲ khlɜː bạn thân  

100 k
h
lεˇɲdεˇc

6 ហត្បងក្មរ preŋkat 
k

h
leɲdec 

/k
h
leɲ oc 

dầu hỏa 

101 kmomcăh
6  សាវណក saʊkeɛ kmomcăh gái già 

102 klăm
2  ក្មធុន្ kt

h
un khlăm cái thau 

103 k
h
ɒʔbəl អាំបិលខ ɒmbəlk

h
ɒ k

h
ɔːwɛt

6 muối quẹt 

104 k
h
ɒm នោ ស់  mnɒh khɒm trái khóm 

105 k
h
okop ហខ្នខល ី k

h
ok

h
leɪ khota2lɒːn2 quần đùi 

106 konʔcʌm កូន្ធម៌ kont
h
ɒː 

koncʌm 
/konsom 

con nuôi 

107 konsom កូន្ចិ ច្ ឹម konciɲcʌm 
koncʌm 

/konsom 
con nuôi 

108 k
h
ot

6
kt

h
ɯt

6 ហោកោាំង kotkăŋ kot
6
ktɯt

6 cạn khô 

109 kpal
2
hɒh យន្តហហាះ jɒnhɒh 

kpal2 hoh 
/jεˇɲhɒh 
/meɪbeɪ 

máy bay 

110 krεˇŋ
2 សាេ ន្ smɑn smhan tưởng 

111 kr
h
o

2 កណត្ ច្ ង keɲcreŋ ko6 cái rổ 

112 krockam ត្កួចហពធិ៍សារ់ krocposεˇc koc6 cam 

113 kroct
h
om ត្កួចថល ុង kroct

h
oŋ koc6thloŋ bưởi 

114 krocbɯəɪ
2 ត្កួចថល ុង kroct

h
oŋ koc6thloŋ bưởi 

115 kɒːn
2 ពឿក pʊək  kɒːn

2 chúng/họ 

116 kr
h
ɒp

6
dan

2 ត្ោប់ឃល ី kropk
h
liː 

kopklɪ 

/kɒp
6 
tʌp 

/ kɒp
6 

dan
6 

viên bi 
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117 kr
h
ɒp

6
tmɒɒk

6 ត្ោប់ឃល ី kropk
h
liː 

kopklɪ 

/k ɒp
6 
tʌp 

/ kɒp
6 

dan
6 

viên bi 

118 kseɛdeɛ 6 ណខសលឿ ស sɒmnɒ 

snɒː
2 

 /Kseɛdeɛk 

/deɛklʊə 
dây kẽm 

119 kseɛhɒ6 ញារិសនដ ន្ ɲɪətsɒndɑn 
sεˇcɲɪət 

/pʊəcʔbo 

/kseɛwh
ɒː 

dòng họ 

120 kseɛjh
ɯt

6 ណខសហៅស៊ែូ  kseɛkəʊsu kasu/ksɯt dây thun 

121 ksew
h
ɒ

2 ត្រកូល trɒkol 
sεˇcɲɪət 

/pʊəcʔbo 

,ks ew
h
ɒː 

dòng họ 

122 ktap សហមពៀរ sɒmpɪət bop/kăp6 cái cặp 

123 kt
h
op

6 បិទ្យ bʌt bεˇc đóng (cửa) 

124 kt
h
ɯm

2 ណផល ត្រណបក p
h
leɛtrɒbeɛk tbeɛk trái ổi 

125 kw
h
ɛt គូសហចាល kʊscol kw

h
ɛt quẹt bỏ 

  L         

126 lăk
6
t
h
eɲ

2 ជាំង៊ឺហរតាែូស 
c

h
ɒmŋɯ 

tetɑnoh 
lăktɛŋ uốn ván 

127 lbeŋ
2 កណត្ ច្ ង kεˇɲcreŋ ɒɲ

2
ceŋ6 cái sàng 

128 lʔeɪ  កហ ជ្ ៊ើ kɑɲcɜː lʔeɪ cái thúng 

129 l
h
ec

6 ហក៊ើរ kɜt kot sinh 

130 lhεˇc កង្វា  kɒɒŋhɑ lhεˇc quạt máy 

131 lɪ ណកវ keεʊ peŋ cái li 

132 lm
h
ɪhpn

heɛk ហជមណភោក romp
h
neɛk lmɪsp

h
nek lông mi 

133 l
h
ok

6
ʔdăk

6 លក់ហជឿ  lʊəkcɯa 
lokʔdăk/ 

lokk
h
wăs 

bán thiếu 

134 l
h
ok

6
k

h
wă លក់ហជឿ  lʊəkcɯa 

lokʔdăk/ 

lokk
h
wăh 

bán thiếu 

135 l
h
om

2 មឿក mʊəs mʊək nón/ mũ 

136 
lɜːn

2
ʔbol

2
ʔk

h
ɔk

6 
ត្ព៊ឺហជម prɯrom 

lɜːŋʔbolʔkok 
nổi da gà 

137 lukk
heɛ ត្ពះច័ន្ទ  prεˇhcεˇɲ lukk

heɛ mặt trăng 

138 lukk
hɛskr

h
εˇh សូរយត្ោស sokrɪəh 

k
h
εˇskεˇh/ 

lhuleplk
h
εˇ 

nhật thực 

139 luon ណរងណរ teɛŋte la
2
hot luôn/ mãi 

140 lʔɜːm
2 ហខព ៊ើម kpɜːm kpɜːm gớm ghiếc 

141 lʔɒː
2
lʔεˇc

6 សាអ រ sʔat lʔɒːlʔεˇc xinh đẹp 

142 lʔɒ
2
səc ចង់ហស៊ើច cɒŋsɜc lʔɒ

2
səc mắc cười 

  M         

143 mdɒp
6 ដប់មឿយ dɒpmʊəɪ mdɒp

6 mười một 

144 m
h
ɛ

2
ba ពូ pu  chú/cậu ba 

145 m
h
e

2 នោ ក់ដឹកនាំ 
thnăk 

dʌknɒm me 
lãnh đạo 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_ti%E1%BA%BFp_c%E1%BA%ADn_%C4%91%C3%B4i_m%C3%B4i&action=edit&redlink=1
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146 m
h
e

2
d

h
ɯəŋ

2 ហមណត្គ mekreɛ 
meke 

thanh 

giường 

147 meɪp
h
ʌp

6 ហោយន្ដ  kojɒn 
ʔkɒɒŋ

6 

kdɒɒk 
máy xới 

148 meɪsɜːɪ ហោយន្ដ  kojɒn 
ʔkɒɒŋ

6
kdɒɒ

k 
máy xới 

149 moɪ 
ហភងៀវត្បចាាំ 

phɲɪəʊ 

prɒcăm 
moɪ mối làm ăn 

150 m
h
ɜːm

2
sp

h
eɪ

2
sɒ អសព ហម៊ើម speɪməm 

spiːmɜːm / 

mɜːmspeɪ 
củ cải trắng 

151 m
h
uk

6
t
h
ă

6 ទ្យី លី  tiːt
h
lɪə muktɛs sân nhà 

  N         

152 ɲăm
2
sɜːc លអ ហស៊ើច lʔɒsɜːc lʔɒːsɜːc mắc cười 

153 n
heɛŋkbeɪ ណផល ត្កចាប់  p

h
leɛkrɒcɑp sneɛŋko củ ấu 

154 ɲɔː ទ្យាំពាំងបាយជូ 
tʊmpăŋ 

baɪcuː ɲɔː 
nho 

155 ɲɒɒŋ
2
ɲeʊ

2 មុញិកម៉ញក់ mŋêsmŋɒh 
kɲ

h
ek 

kɲ
h
ɒk 

nhõng nhẽo 

156 
n

h
um

2
bεˇɲ 

boŋlan ន្ាំពងទ្ធ nʊmpontɪə nʊmpɛŋ
6 

bánh bông 

lan 

157 n
h
um

2
bεˇɲtăm

2 
ន្ាំដាំឡួងចាំហ្ុយ 

nʊmdɒm 

loncɒmhʊɪ 
nʊmʔlon 

ʔhʊɪ 
bánh tằm 

158 n
h
ʊm

 2
c

 h
eʊ ន្ាំចាក់អាំណបង 

numcăk 

ɒmbeɛŋ 
căkʔbeɛŋ2 bánh xèo 

159 n
h
ʊm

2
c

h
oɪnɯək   ន្ាំផលអាយ nump

h
ɒlaɪ c

h
ownɯək 

chè xôi 

nước 

160 n
h
ʊm

 2
c

h
rut

6 ន្ាំអន្សមត្ជកួ 
numɒn 

sɒmcrʊt 
num

2
cut

6 bánh tét 

161 
ŋhɪəttreɪ 
kacɪ2jaŋ2 

ហងៀរកាំពរស 
 ŋɪət treɪpr 

ɒːmaʊək ŋhɪətcɪ2jaŋ2 
khô cá chỉ 

vàng 

162 
ŋ

h
ɪəttreɪ 

kalu
2
du

2 
ហងៀរ 

ត្រីត្បន៉អឿច 

ŋɪət 

kɒmpotsɒː 
ŋ

h
ɪətlu

2
du

2 khô cá lù đù 

  O                 

163 o ត្បឡាយ prɒlaɪ 
plaɪtɯk/ 

pləʊtɯk 
ô 

164 o
2
dɪən

2 ត្ពីហភល ៊ើង priːp
h
lɜːŋ 

o
3
dɪən

6 

/o
3
 kʌm

1 
ổ điện 

165 oŋhut បាំពងប់៊ឺរ 
bɒmpʊŋ 

bət 
ʔpoŋ

2
hut ống hút 

  P         

166 pdăpcɒɒŋ
2
sɒɒk បូចងសក ់ bocɒŋsɒk 

kseɛcɒːn2
sɒ

k/pdăp
6 

cɒːn
2
sɒk 

đồ cột tóc 

167 phɛmsɜːm ត្ពឹកត្ពលឹម 
 prɯk 

prolɯm 
prʊəhɛm 

s ɜːm 
sáng sớm 

168 phon រន្ា  rɒn phon cái lỗ 
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169 phʊt ពែ៌ហលឿង pɒːlɯəŋ ləŋ/phʊt màu vàng 

170 p
h
in ភ្លពយន្ដ  p

h
ɪəpjɒn p

h
in phim 

171 pl
heɛʔbat6 ហទ្យៀបអត្ព tɪəppreɪ      

ʔbat/lăŋsat/ 

pl
heɛʔbat6 

mãng cầu 

rừng 

172 pl
heɛhɯt ហទ្យៀបអត្ព tɪəppreɪ      

ʔbat/lăŋsat/ 

plheɛʔbat6 
mãng cầu 

rừng 

173 pl
heɛlu6 ទ្យទឹ្យម     totɯm lu

6
/c ɜː

2
tɯm trái lựu 

174 ploŋ
2 បាល់ bʌl ploŋ quả bóng 

175 pl
h
otc

h
ɜːŋ

2 កាំភឿន្ហជ៊ើង 
kɒmp

h
ʊən 

cɜːŋ 
tdoncêk/ 

pl
h
otc

h
ɜːŋ

2 
cẳng chân 

176 plot
6
kɒɒŋ

2 ហពះហវៀន្កង់ 
pʊəhwɪən 

kɒŋ 
rʊət

6 xăm 

177 p
h
lɜːŋ ចហងកៀង ompulp

h
lɜːŋ boŋ bóng đèn 

178 pɒ
2
wahkn

hɛ2 ត្បវាស់អដ brɒːwăhdaɪ t
h
ɜːjʊədaɪ 

làm mượn  

nhau ngày 

công 

179 pɒː
2
p

h
i
2
m

h
ɒt

 6 បបូរនរ់ bɒbomɒt ʔpiːm ɔːt môi 

180 pn
h
oŋ

2 ដាំបង dɒmbɒɒŋ dɒmbɒɒŋ gậy 

181 p
h
o

2 បី beɪ beɪ/pɒː ẵm bồng 

182 p
h
on

2 នក ក ់ mkăh pon trái cóc 

183 p
h
ohw

h
ien

2
sɒl ហពះហវៀន្ណខោង 

pʊəhwɪən 

k
h
neɛŋ 

rʊət
6
t
h
ɯa

2 ruột thừa 

184 pon
2
pon

2  ត្ពះច័ន្ទ  prεˇhcεˇɲ luk
6
k

heɛ mặt trăng 

185 p
h
oh

6
t
h
om នន្អផទហពះ 

mɪənptɪə 

pʊəh 
p

h
oh

6
t
h
om mang thai 

186 p
h
oh

6
p

h
ɜːm ពអផទ   pop

h
tɪə phoh

6
phɜːm mang thai 

187 p
h
ɜːm នន្គភ៌ mɪənkɒ p

h
ɜːm mang thai 

188 prʌŋ
2 ខាំត្បឹង k

h
ɒmprʌŋ pʌŋ

6 cố 

189 prɜː
2
kă

6 ចាយវាយ caɪwɪəɪ pɜːluːɪ tiêu tiền 

190 pr
h
oŋ

2 រន្ា  rɒn hon
6 cái hang 

191 
pr

h
ɯ

2
sbek

6 

ʔk
h
ok

6 
ត្ព៊ឺហជម,  

ត្ព៊ឺ ណសែក   

prurom, 

 prusbek     
lɜːŋʔbolʔkok nổi da gà 

192 ptɒt
6 ត្រឡន្រន្ trɒlɒntɒn ect

6
ot con nhái 

193 p
h
u

2
ba ពូ pu  chú ba 

194 pɯl ចហងកៀងពិល cɒɒŋkɪəŋpil pɯl đèn pin 

  R         

195 r
hɛ ŋ2

t
hɛŋ របូជង ruprɪəŋ hup

6
hɛŋ6 dáng dấp 

196 r
h
iːɲ

2
cek ហម៊ើមហចក mɜːmcek mɜːm

2
cek củ chuối 

197 r
h
iːɲ

2
tɒːn

2
tɛŋ ហម៊ើមសាគូ mɜːmsɑːku mɜːm

2
huɲ

6 củ khoai lùn 

198 r
h
iːɲ

2
tseɪ ហម៊ើមរុន្ mɜːmrʊn mɜːm

2
huɲ

6 củ lùn xơ 

199 hɒl 
ជន្ ់

 (ហនម, អាចម៍) 
rɒn (nom, ac) hɛk6 

mắc (tiêu, 

tiểu) 

200 r
h
o

2
sɒp យលស់បដ ិ៍ dɒlsɒp dʌlsɒp chiêm bao 

  S         
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201 sa
2
bɛŋ ចបជីក cɒpcɪk sa

2
 bɛŋ2 xà beng 

202 sat
6
bin ប ច្ ើលថេ beɲcolt

h
mɒ sat

6
bin sạt bin 

203 sdɒh
6
sɒɒk សិរសក ់ sêcsɒɒk 

dɒhsɒɒk/  

sêcsɒɒk 
chải tóc 

204 seckn
hɛ2 ដូចោោ  dock

h
nɪə dɪkkn

h
e

2 giống nhau 

205 sɪə
2 កណត្ ច្ ង kεˇɲcrεˇŋ kεˇɲcrεˇŋ cái xịa 

206 siphɪəm ត្សសត់្សួប srɒssrop siːphem ăn sáng 

207 skɒː
2
kok សក រត្ោប់ skɒkrɒp cɒp

6
skɒ kẹo 

208 sn
h
ok ង្វយត្សៀល ŋ

h
ɪəsrʊəl ŋɯəɪ dễ 

209 
sɒɒksɒm

2 

pr
h
ʊk

6 
 សក់កហទន្ទ ៊ើង 

sɒɒk 

kɒntrɜːŋ 
sɒmbonron/ 

kεˇɲtɜːnrɜːn 
tóc rối bù 

210 sɒntl
h
eɪ រអថល tɒt

h
leɪ 

sɔːntlheɪ/ 

pkec
6
tl

h
eɪ 

trả giá 

211 sp
h
eɪ

2
op

6 អសព ហក្មដ ប speɪkdop speɪop cải bắp 

212 sp
h
eɪ

2
tjon អសព ហក្មដ ប speɪkdop speɪop cải bắp 

213 sp
h
ɒl

2
t
h
ok

6 ណសែកហជ៊ើង sbekcɜːŋ spotuc giầy 

214 sp
h
ot

6 នស thăh spʊək cái mâm 

215 sreɛkh
ot

2 ណត្សទ្យឿល sreɛtʊəl sreɛtʊəl ruộng gò 

216 sreɪcumt
h
oŋ

2 កឆា  kεˇɲɲɑː seɪtɜː nữ tuổi teen 

217 srɪəpbɪəp ត្សគរ់ត្សគាំ 
srɒkot 

srɒkom sɪəp
6
bɪəp 

đoan trang 

218 sromp
h
ut

6 កត្នលពូក kɒmrɑːlpʊt 
kmel

2
puk/ 

sɒm
6
puk 

ga trải nệm 

219 st
h
ɜː

2 ភល ីហភល ៊ើ p
h
lɪp

h
lɜː p

h
lɜːp

h
lɜː khờ khạo 

220 sɯa ណរងខល េន្ teɛŋkh
lʊən 

sɯa
3
k

h
lʊən 

/ sɯa
3
s ɒːn

6 
trưng diện 

221 sɯakcɒt
6 ហធវ ីត្កចក t

h
wɜːkrɒcɒt t

h
wɜːkrɒcɒt làm móng 

222 sʔeɛk6
mʊəɪ

2 ខ្នន្ណសអ ក k
h
ɑːnsʔeɛk sʔeɛk6

mʊəɪ
2 ngày kia 

  T         

223 t ɑː
2
noɪ

2 ជីតាខ្នងឪពុក 
ciːtɑːk

h
ɑːŋ 

əʊpuk 
ta

2
noɪ

6 ông nội 

224 t ɑː
2
ŋwaɪ

2 ជីតាខ្នងនដ យ 
ciːtɑːk

h
ɑːŋ 

mdaɪ 
ta

2
ŋwaɪ

2 ông ngoại 

225 tancɜː
2 ផារឈប់លក ់ psachoplok psac

h
oplok tan chợ 

226 t
h
ăh

6
dʊk ផទះថេ ptɛht

h
mɒ tɛ

6
t
h
mɒː nhà tường 

227 t
h
ăh

6
tm

h
ɔː ផទះឥរ ptɛht

h
əc tɛ

6
t
h
mɒː nhà tường 

228 t
h
ăkksεˇc 

រុករកចាប់ 

ត្រីកនា រ់ 

rutrotcap 

trɪəkɒnt
h
ot 

ʔcɒːt 
giậm bắt cá 

 bống dừa 

229 tăm
2
n

h
on

2 ជណជកោោ  cocekk
h
nɪə pot

6 tán gẫu 

230 t
h
ăŋd

h
u

2 ឆ័ត្រ c
h
εˇc ʔju

6 cái ô 

231 t
h
ek

6 សឿ រ sʊət sʊət phổi 

232 tɪə ឪពុក əʊpuk əʊ/pa ba 

233 tɪəm 
ហរៀមលក់ 

សារហព៊ើភ័ែឌ              

tɪəmlʊəksɑː 

răpɜːp
h
ɒn 

tɪəm tiệm tạp hóa 
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234 tɪə
2
srəʊ 

បាំ ណបក 

ត្សួវគុមព 
bɒmbeɛk 

srəʊkuːm tɪə
2
səʊ

6 
tỉa lúa 

235 tjoncek កាំភឿន្ហជ៊ើង 
kɒmp

h
ʊən 

cən 
tjoncek cẳng chân 

236 tn
h
ăk deɪ

2 សន េ snʊə ʔkεˇɲ
2
daɪ tay vịn 

237 tŋ
h
aɪ ត្ពះអាទិ្យរយ prehɑːtic tŋeɪ mặt trời 

238 tn
h
ămc

h
ok

6 បារ ី bɑːreɪ nămcuk thuốc hút 

239 t
h
ɒːm នោ ស់ mnɒh 

k
h
ɒm

1
/mnɒh 

/jarεˇɲ 
trái thom 

240 t
h
ɒɒŋ ហហាហៅ៉ hopaʊ t

h
ɒɒŋ cái túi 

241 to ចាន្ហោម cɑnkom kom cái tô 

242 tokŋeʊ ហឈ៊ើត្ចរ់ c
h
ɜːchrɒt 

tukŋəʊ/ 

cuk
6
cɒt

6 
cây gậy 

243 t
h
omhai អ៊ែ៊ំ  um  bác/dì hai 

244 t
h
omk

h
l
h
ot 

ហកេងធាំី 

រ់ត្ទ្យលុក 

kmeŋt
h
om 

t
h
ɒttroluc 

t
h
omk

h
l
h
ot béo phì 

245 t
h
ɜːj

h
o

2
deɪ ត្បវាសអដោោ  

brɒːwăh 

daɪk
h
nɪə 

t
h
ɜːjʊədaɪ 

làm việc 

mượn 

công nhau 

246 treɪdohʔt
h
ʊəɪ

2 កូន្កអ ុក konkɒʔɒk dokdɯa 
con nòng 

nọc 

247 treɪkabakma 
ត្រីក្មម៉ុងខល េន្ខល ី 

 treɪkamoŋ 

k
h
lʊənk

h
ɪəɪ 

teɪkabakma cá bạc má 

248 treɪkamătlo
6 ត្រសីុីគ ី  treɪsɪkɪ teɪmătlo6 cá mắt lộ 

249 treɪkaboŋtrɯŋ ត្រខីាចព់ង  treɪksεˇcpoŋ 
teɪkaboŋtrɯ

ŋ 
cá bống 

trứng 

250 treɪkanuk
6 ត្របីាល ធូ  

treɪ 

phlathu 
teɪkanuk

6 cá nục 

251 treɪkap
h
ɪ ទីឡាបយ៉ា            treɪtilapja teɪkap

h
ɪ cá rô phi 

252 treɪkat
h
uː ក្រសី្បៃកា treɪsbaika teɪkat

h
uː cá thu 

253 trɒp
6 គប៉ាងគ ោះ peŋpɒs ka

2 cà chua 

254 trɒp
6
c

h
u

2 គប៉ាងគ ោះ peŋpɒh ka
2 cà chua 

255 t
h
ɯ  ល lo plʊək/t

h
ɯ

3 thử 

256 tɯktɯəŋ ទឹរប ីអ ីវ tɯksʔiːʊ tɯksʔiːʊ nước tương 

257 t
h
ɯm

2
ʔteh

6 ទទឹម totɯm lu
6
/cɜː

2
tɯm trái lựu 

258 t
h
oɪnoɪ បាំគេញឆ្ន ាំ 

bɒmpeŋ 

c
h
nam 

k
h
ʊəp thôi nôi 

259 t
h
uŋcăk

6
tɯk ធ ងមានចាំេឿយ 

t
h
uŋmɪən 

compʊəɪ 
t
h
uŋboŋsen thùng vòi 

260 t
h
uŋjɒːɪ

2 ធ ងមានចាំេឿយ 
t
h
uŋmɪən 

compʊəɪ 
t
h
uŋboŋsen thùng vòi 

261 t
h
uŋsroctɯk ធ ងមានចាំេឿយ 

t
h
uŋmɪən 

compʊəɪ 
t
h
uŋboŋsen thùng vòi 

262 trɪən
2
hiɲ

2 ទូរទបសន៍ turătʊəh 
teŋ

2
hiɲ

2 

/tɪən
2
hiɲ

2 
truyền hình 
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263 tr
h
ʊəh

6  លឿប lʊəh lʊəh/tʊəh
6 róc (lá) 

264 tsɒʔlon
2 បបរក្ទងួ sɒsɒtrun tsɒʔlon

6 cột cái 

  U         

265 ʊ ឪេ រ əʊpuk əʊ/pa ba 

266 ʊp អនលង់ក្រី ɒnloŋtreɪ ʔluŋ
6 

làm hầm bắt 

cá 
  W         

267 wan ហាង hɑːŋ wan quán 

  ʔ         

268 ʔbɒɒŋ
2
n

h
ɛk

6 ដាំបងយរស 
dɒm 

bɒŋjɛk 
ʔlɒp

6
deɪ

2 cây nọc trụ 

269 ʔkεˇc  រំកាច់គ ល្ ើង 
rumkεˇc 

pl
h
ɜːŋ 

komtec 

komtɪ 
bùi nhùi 

 nhóm lửa 

270 ʔp
h
o

2 ផ្លែ ក្រផ្បរ p
h
leɛtrɒbeɛk tbeɛk6 trái ổi 

271 ʔc
h
ɯl

2
de មា៉ា ប ីនគដរ mɑːsiːnde 

meɪde 

/ban
2
meɪ 

máy may 

272 ʔc
h
ɯl

2
meɪ មា៉ា ប ីនគដរ mɑːsiːnde 

meɪde 

/ban
2
meɪ 

máy may 

273 ʔbeɪ
 2
kse ផ្ប៉ារបិប petsʌp petsʌp tám mươi 

274 ʔbɜː
2 ធូគបៃើយ t

h
uːsbɜːɪ 

t
h
uː/ 

ʔbələŋ 
khá hơn 

275 ʔbuon kseɛ គៅបិប kaʊsʌp kaʊsʌp chín mươi 

276 ʔcɜːm
2
kn

h
ɒl ចិគ ច្ ើមលែ ើវ 

ciɲcɜːm 

p
h
ləʊ 

mɒtknal lề đường 

277 ʔdeɛkm
h
ɜːm

2 បផ្ណែ រដី sɒndeɛkdɪə ʔdeɛk6 
deɪ lạc 

278 ʔhεˇɲ ផ្ណនាំ nenɒm pɛp6
/ʔhεˇɲ chỉ 

279 ʔhottɯk បងហ ើរទឹរ bɒɒŋhotɯk ʔhottɯk khai nước 

280 ʔlɔː
2
khɒk បមលថ្លង់ sɒmlɒthlɒŋ ʔlɔː

2
khɒk canh không 

281 ʔlɒ
2
lhoŋ បមលររូរ sɒmlɒkɒko lɒ

6
la

2
hoŋ canh đu đủ 

282 ʔlonkw
hɛt ប ិរររ់ pikkoh 

pêhkoh 

/ʔlon
6
kc

h
εˇc 

củ sắn 

283 ʔlonprăŋ
2 ដាំឡួងជ្វា  dɒmloŋc

h
wɪə mlonpɛŋ6 khoai lang 

284 ʔlok រគដែ  rɒndaʊ ʔlok
6 cái hố 

285 ʔl
h
ok

6
ʔleɛ2 អនែ ុរបផ្នល  ʔɒnlokbɒnle xiʔlok

6
leɛ6 

món ăn gồm 

nhiều loại 

trái 

cây sống ăn 

với mắm bò 

hóc 

286 ʔl
h
uŋ

2 គធា ើរគដែ ចាប់ក្រ ី
t
h
wɜːrɒndaʊ 

sɒmrapcaptr 
ʔluŋ

6 
làm hầm bắt 

cá 

287 ʔkεˇc
6 

អង្កា ច់បក្មាប់ 

បង្កា រគ់ ល្ ើង 

ɒŋk εˇ csɒmrap 

bɒŋkecp
h
lɜːŋ 

ʔpok
6
ʔpuɪ 

bùi nhùi 

 nhóm lửa 

288 ʔkɪəŋcbεˇc
6 េិល pil 

p
h
ɯl/ 

komcbεˇc
6 

đèn pin 
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289 ʔkrɯtmiɲ បគងាៀរគធេញ sɒŋkɪətt
h
meɲ ʔkɪəttm

h
iɲ nghiến răng 

290 ʔn
h
ɯhn

h
əʊ

2 ខុ្ាំបគក្មើ k
h
ɲombɒmrɜː 

snʊəl/ 

 cn
h
ʊəl 

người giúp 

việc 

291 ʔp
 h
ɯl

2
kseɛ ចិរបិប cecsʌp cʌtsʌp bảy mươi 

292 ʔp
h
ak

6
ʔnʌl

2 ជាំពារ់បាំណ ល 
cuːmpes 

bɒmnɒl 
kwăpnʌl thiếu nợ 

293 ʔpron
2 រន្រនតរ kɒntrɒt jɒː

3
/ʔpɪət cái giỏ xách 

294 ʔp
h
ɯhʔkam

2 រាំេឹប kɒmpɯh kpɯh/ʔpɪh tép muỗi 

295 ʔrʌŋ
2 រណែ ឹង kɒndʌŋ ka

2
dʌŋ

2 cái chuông 

296 ʔt
h
ăʔt

heɛŋ6 ក្បញាប់ក្បញា 
prɒɲʌp 

prɒɲal 
pɲʌp

6
pɲal

2 vội vã 

297 ʔt
h
ɛ

2 សល sɑːl rap
6 cái rạp 

298 ʔt
h
ɛ

2
m

h
ɒːn

2  ក្ទងុមាន់ truːŋmɒɒn tuŋ
6
m ɒːn chuồng gà 

299 ʔtecte
2  ៉ា នផ់្រ pεˇɲteɛ ʔtec

6 bình trà 

300 ʔw
h
ɜːl

2
n

h
ăŋ រគងាលឆ្ន ាំង 

trɒːnɒp 

c
h
năŋ 

ʔwe
6
c

h
năŋ rế nồi 

Bảng 1. Danh mục từ địa phương TKTV 
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Chƣơng 3. BIẾN THỂ NGỮ ÂM TIẾNG KHMER TRÀ VINH 

3.1. Biến thể ngữ âm của các từ đơn tiết 

3.1.1. Biến thể phụ âm đầu 

- Âm đầu là các phụ âm đơn 

Với các từ đơn tiết có âm đầu là các phụ âm đơn, nhìn chung các phụ 

âm này ít có sự biến đổi đáng kể mà có xu hướng bảo lưu theo tiếng Khmer 

chuẩn. Tuy nhiên, một biểu hiện đặc trưng về các biến thể âm đầu trong 

phương ngữ Khmer TV là xu hướng bật hơi của các phụ âm đầu. Hàng loạt 

các phụ âm vốn không có thanh tính bật hơi trong đặc điểm cấu âm của chúng 

nhưng khi tham gia cấu tạo trong nhiều trường hợp âm tiết lại được phát âm 

bật hơi như /ម/៉ (m), /ែ/ (n), /ច/ (c), /រ/ (t), /រ/៊ (r), /ង/៉ (ŋ), / ញ៉/ (ɲ), /ដ/ (d), 

/ឡ/ (l), /ប៉/ (p), /វ៊/ (  ) 

Tiếng Khmer toàn 

dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

គិរ kit k
h
ic

6
 tính toán 

ជាប់ cɔːp c
h
ɒp

6
 dính, mắc, vướng 

ទ្ធ tɪə t
h
ɛ

2
 con vịt 

ពន្ ់ pɔːn p
h
ɒn

2
 ngàn, nghìn 

Bảng 2. Biến thể bật hơi phụ âm đầu đơn trong phương âm Khmer TV 

Nếu như TKTV có xu hướng bảo lưu đối với các từ đơn tiết có phụ âm 

đầu đơn, chỉ biểu hiện thanh tính bật hơi đối với một số âm đầu không bật hơi 

thì TKST lại có hiện tượng biến âm khác hẳn. Các âm không bật hơi trong 

phương âm ST vẫn bảo lưu theo ngôn ngữ toàn dân. Trong khi đó, tất cả các 

âm đầu là âm rung /r/ nhất loạt được phát âm thành âm tắc thanh hầu /h/. 

Tiếng Khmer 

toàn dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 

Phiên âm 

TKST 
Nghĩa 

រក rot r
h
o

2
 hot

6
 tìm 

ររ ់ rʊt rεˇc
6
 hεˇc

6
 chạy 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m_m%E1%BB%81m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_ti%E1%BA%BFp_c%E1%BA%ADn_%C4%91%C3%B4i_m%C3%B4i&action=edit&redlink=1
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រង ron r
h
on

2
 hon

6
 luống 

រងចាាំ roncăm r
h
on

2
căm

2
 hon

6
căm chờ đợi 

រន្ា  rɒn p
h
roŋ

2
 hɒn

6
 hang 

ជវ rɪə r
h
ɛʊ

 2
 heʊ

 6
 mò 

ណរក reɛk r
h
eɛk

6
 heɛk

6
 gánh 

      Bảng 3. Đối chiếu biến thể âm đầu /r/trong phương âm Khmer TV và ST 

Có thể xem biến thể bật hơi ở các phụ âm không có thanh tính bật hơi 

là một biến thể ngữ âm đặc trưng của TKTV. Đi tìm cơ sở lí giải cho hiện 

tượng này, chúng tôi dựa theo kết luận của Nguyễn Tài Cẩn về diễn biến ngữ 

âm của tiếng Việt. Ông cho rằng sau khi đã hình thành ngôn ngữ Việt Mường 

chung thì có ba quá trình lớn xảy ra:  

- Qúa trình hình thành hệ thống phụ âm bật hơi; 

- Qúa trình rút giảm các nguyên âm ngắn (từ 8 biến thể ngắn ở Proto 

Việt Chứt rút xuống còn hai; 

- Qúa trình nhập một phụ âm hữu thanh với phụ âm vô thanh, làm 3 x 2 

= 6 thanh)” [1, tr.327] 

Và ông khẳng định  “Qúa trình đầu chắc là do chịu ảnh hưởng của tiếng 

Hán, bởi vì phía Proto Việt Chứt vốn không có âm bật hơi; những âm này chỉ 

xuất hiện ở Việt Mường chung sau khi có nhiều thế kỉ tiếp xúc với tiếng Hán, 

một ngôn ngữ vừa có phụ âm ph, th, ch, kh vừa có cả hữu thanh bật hơi như 

bh, dh, gh, cả mũi bật hơi như mh, nh, ŋh, cả lỏng bật hơi rh, lh, cả tắc xát bật 

hơi tsh, dzh,... ”[1, tr.327] 

Xét cảnh huống ngôn ngữ, địa bàn tỉnh TV có ba ngôn ngữ là tiếng 

Việt, tiếng Khmer và tiếng Hoa. Trong đó, tiếng Việt và TK là hai ngôn ngữ 

được sử dụng tích cực nhất trong sinh hoạt ngôn ngữ trên địa bàn tỉnh. Như 

vậy, phải chăng, hiện tượng biến thể bật hơi đặc trưng của phương ngữ 

Khmer TV nói trên là hệ quả do ảnh hưởng của quá trình cọ xát hằng ngày 

với tiếng Việt? Giả thiết này có thể chấp nhận được nếu theo hướng diễn biến 

của tiếng Việt như trên. 
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Tuy nhiên, vấn đề nên được cân nhắc lại vì một số thực tế của nó. Thứ 

nhất, hệ thống âm vị của TK vốn đã có những phụ âm bật hơi như /ខ, ឃ(k
h
)/, 

/ ផ, ភ(p
h
)/, / ឋ, ឍ  , ថ, ធ (t

h
)/. Nghĩa là, sự tồn tại của các âm bật hơi trong 

TK không phải là kết quả từ quá trính tiếp xúc với các ngôn ngữ có phụ âm 

bật hơi mà có. Thứ hai, đối chiếu với tiếng TKST, tình hình cảnh huống ngôn 

ngữ hoàn toàn giống nhau, thậm chí, ngoài tiếng Việt, TKST còn có điều kiện 

cọ xát với tiếng Hoa (ngôn ngữ có các âm bật hơi), vì tiếng Hoa ở đây được 

dùng nhiều hơn, tích cực hơn ở TV. Tuy vậy, hiện tượng phát âm bật hơi ở 

các âm vốn không có cấu âm bật hơi không phổ biến, chỉ xảy ra ở một số âm 

tiết có tổ hợp phụ âm đầu [kd], [kt], [kb], [kt], [kn], [km], [cv], [tv], [pk], 

[pn], [pd]; không xảy ra với các âm đầu đơn cũng như với các tổ hợp âm đầu 

khác như [lŋ], [tl], [sr],... chẳng hạn. Như vậy, dù có cùng cảnh huống ngôn 

ngữ, tiếp xúc với cùng ngôn ngữ (tiếng Việt, Hoa) nhưng biểu hiện bật hơi 

của các phụ âm không bật hơi trong TKST và TKTV là khác nhau. Trong khi, 

biểu hiện bật hơi ở TKTV xảy ra phổ biến đối với các phụ âm đầu đơn thì 

TKST chỉ xảy ra với một số tổ hợp phụ âm đầu. 

- Âm đầu là các tổ hợp phụ âm  

Điểm khác biệt giữa tiếng Việt và TK là, qua quá trình phát triển, âm vị 

phụ âm đầu trong tiếng Việt chỉ tồn tại thành các phụ âm đơn. Trong khi đó, 

hệ thống âm đầu trong âm tiết tiếng Khmer vẫn còn rất phổ biến các trường 

hợp tổ hợp phụ âm. Nghĩa là, đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Khmer có 

thể là phụ âm đơn cũng có thể là các tổ hợp phụ âm. Trong phương âm 

Khmer TV, các tổ hợp âm đầu này có những xu hướng biến thể như sau:  

+ Rụng mất phụ âm thứ nhất trong các tổ hợp phụ âm đầu 

Tiếng Khmer có rất nhiều tổ hợp phụ âm đầu như [ថង] (th
ŋ), [សញ] (sɲ), 

[ថល] (th
l), [ត្រ] (tr), [ត្ទ្យ] (t

h
r), [ត្ច] (cr), [សវ ] (xw), [សល ] (xl), [ត្ស] (xr), [សង ] (xŋ), 

[លា ] (lh), [លង ] (lŋ), [លវ ] (lw), .... Trong phương âm Khmer TV, một số tổ hợp 

phụ âm đầu như [ថង] (th
ŋ), [សល ] (xl), [សង ] (xŋ), [ប៉ ល៉] (pl), [ប៉ រ] (pt), [ឆ ន្៉] 

(ʧn) có hiện tượng rụng mất phụ âm thứ nhất. Trong ngôn ngữ sinh hoạt hằng 

ngày, người Khmer TV thường chỉ phát âm phụ âm thứ hai và phần vần của 

âm tiết. 

 

 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
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Tiếng Khmer toàn dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

អថង t
h
ŋei ŋ

h
ai ngày 

ណផល p
h
l
h
eɛ l

h
eɛ trái 

ហសាង រ sŋo ŋ
h
o luộc 

សល  slɒː l
h
ɒː nấu canh 

ហមេ ល ʧmol m
h
ol giống đực 

ផទះ ptɪəh t
h
ăh

6
 nhà 

ឆាោ ាំង ʧnăŋ năŋ nồi 

Bảng 4. Biến thể rụng mất phụ âm thứ nhất của tổ hợp phụ âm đầu trong phương 

âm Khmer TV  

Âm /p/ trong pleɛ đã rụng mất, chỉ còn lại /l/ và /eɛ/; tương tự các âm 

/s/ (trong sŋo, slo), /ʧ/ (trong ʧmol, ʧnăŋ), /p/ (ptɪəh) cũng rụng mất, để âm 

tiết chỉ còn lại ŋo, lɒː, mol, năŋ. 

Trong TKST, tình hình này diễn ra theo hướng đối lập lại với TKTV. 

Nghĩa là, trong khi phương âm Khmer TV để rụng mất phụ âm thứ nhất của 

tổ hợp phụ âm đầu, thì phương âm ST lại cho rụng mất phụ âm thứ hai. Tuy 

nhiên, một điểm khác biệt nữa giữa hai phương âm nữa là, trong khi hiện 

tượng rụng bớt phụ âm ở Khmer TV xảy ra với nhiều tổ hợp phụ âm như trên, 

không xảy ra với các tổ hợp có phụ âm thứ hai là /r/ thì phương âm Khmer ST 

chỉ rụng âm /r/ trong các tổ hợp với /r/. Trong ngôn ngữ sinh hoạt, khi phát 

âm các âm tiết có âm đầu là tổ hợp âm với /r/, người Khmer ST chỉ phát âm 

phụ âm đầu thứ nhất và phần vần (âm chính, âm cuối), lược bỏ phụ âm thứ 

hai /r/. 
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Tiếng Khmer 

toàn dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 

Phiên âm 

TKST 
Nghĩa 

ត្ក krɒː krɒː
2
 kɔː

 6
 nghèo 

ត្ោប់ krɔːp krɒːp
6
 kɔːp

6
 hạt 

ហត្ៅ kraʊ kraʊ
2
 kɛʊ

6
 ngoài 

ត្ក្មប krap krap
6
 kɛp

6
 nằm xắp 

ត្ក្មល kral kral
2
 kal

6
 trải(khăn/chiếu) 

ត្ក្មញ ់ krεˇɲ krεˇɲ
2
 kεˇɲ

6
 cá rô 

ត្ក្ម kra kra
2
 kɛ

6
 con rầy 

ហត្សាច sroc sroc soc
6
 tưới 

ត្សង ់ srɒɒŋ srɒɒŋ sɒɒŋ
6
 vớt 

ត្ជក់ (ជូរ) trɒɒŋ trɒɒŋ
2
 tɒɒŋ

6
 ngay 

ត្ទ្យឌុ trɪc tr
h
ɪc

6
 tɪc

6
 lún 

ត្បឹរ prəc prəc pəc kiết kiệm 

ហត្ប៊ើ prɜː prɜː
2
 pɜː

6
 xài, tiêu xài 

Bảng 5. Đối chiếu hiện rụng mất một trong hai phụ âm của tổ hợp phụ âm đầu 

trong phương âm Khmer TV và ST  

+ Phụ âm thứ nhất biến thành một phụ âm khác 

Trong một số trường hợp, các phụ âm trong tổ hợp phụ âm đầu của âm 

tiết không rụng mất mà phụ âm thứ nhất biến thành một âm khác. 

Âm tiết ថោល់ (t
h
nɔl - đường lộ) có tổ hợp phụ âm đầu là [t

h
n], người 

Khmer TV phát âm thành k
h
nɒːl. Như vậy, phụ âm thứ nhất /t

h
/ đã biến thành 

/k
h
/. 
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Trong phương ngữ Khmer TV, hiện tượng này chỉ xảy ra đối với một 

số trường hợp ít ỏi, không phổ biến.  

+ Phụ âm thứ nhất biến thành một âm tắc thanh hầu /ʔ/ 

Với các âm tiết mà trong tổ hợp phụ âm đầu có âm thứ nhất là âm môi, 

vang /ម៉ (m)/ thì nhất loạt, âm /ម/៉ đều biến thành âm tắc thanh hầu /ʔ/. Nghĩa 

là, khi phát âm các âm tiết có âm thứ nhất trong tổ hợp phụ âm đầu là /ម/៉ thì 

có hiện tượng âm tiết được phát âm theo cơ chế: có một luồng hơi từ phổi 

được tống ra cho việc phát âm /ម/៉ nhưng hai môi không khép lại để cản trở 

luồng hơi cho âm /ម/៉ được tạo ra mà ngay lúc đó vị trí cấu âm đang trong tư 

thế của phụ âm thứ hai và chuẩn bị cho việc bật ra của âm tiết có cấu âm bao 

gồm phụ âm thứ hai và phần vần của nó, tức phần còn lại của âm tiết khi 

không có phụ âm thứ nhất là /ម/៉. 

Chẳng hạn, khi phát âm âm tiết ហមទស(ớt), có một luồng hơi cho /ម/៉ 

nhưng trong khi đó, đầu lưỡi đang miết vào chân răng, chuẩn bị cản trở luồng 

hơi thứ hai cho /t/ (và âm tiết mang phụ âm đầu từ phụ âm này bật ra). Hoặc 

như khi phát âm âm tiết មជ ើរ (đồ chua), trong khi có luồng hơi cho /ម/៉ thì mặt 

lưỡi đang nâng lên chạm vào ngạc cứng để chuẩn bị cản trở luồng hơi thứ hai 

cho /c/ (và âm tiết mang phụ âm đầu từ /c/ bật ra). 

 Tiếng Khmer 

toàn dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

ហមៅ msəʊ ʔsəʊ bột 

មជ ើរ mcu: ʔcu: đồ chua 

ហមទស mteh ʔt
h
eh ớt 

មអម mʔɒːm ʔɒːm rau om 

Bảng 6. Biến thể phụ âm thứ nhất của tổ hợp phụ âm đầu biến thành âm /ʔ/ trong 

phương âm Khmer TV  

3.1.2. Biến thể âm chính 

- Nguyên âm đôi hẹp /ɪə/ ở hàng trước được phát âm mở rộng hơn 

thành âm đơn khác cùng hàng 
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+ Âm đôi /ɪə/   /eɪ/  

Tiếng Khmer toàn 

dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

វាយ wɪəɪ w
h
eɪ

2
 đánh 

ទ្ធយ t
h
ɪəɪ t

h
eɪ

2
 bói toán 

យាយ jɪəɪ j
h
eɪ

2
 bà 

ោយ l
h
ɪəɪ l

h
eɪ

2
 pha trộn 

ជយ rɪəɪ r
h
eɪ

2
 rãi, lẻ 

Bảng 7. Biến thể âm chính/ɪə/   /eɪ/ trong phương âm Khmer TV  

+ Âm đôi /ɪə/   /ɛ/ 

Tiếng Khmer toàn 

dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

ទ្ធរ t
h
 ɪə t

h
ɛ

2
 đòi 

ទ្ធវ  t
h
wɪə t

h
wɛ cửa 

ោ lɪə l
h
ɛ

 2
 tạm biệt 

ទ្ធ t
h
iɜ t

h
ɛ

 2
 con vịt 

ជា ʧɪə ʧ
h
ɛ

 2
 hết bệnh 

Bảng 8. Biến thể âm chính /ɪə/   /ɛ/ trong phương âm Khmer TV  

- Âm đôi /ɪə/   /ă/: âm đôi /ɪə/ dòng trước được phát âm ngắn và mở 

rộng nhất kết hợp lùi lưỡi về sau thành âm đơn /ă/. 

Tiếng Khmer toàn 

dân 
Phiɜhiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

ផទះ p
h
tɪəh t

h
ă

6
 nhà 
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ត្ជះ crɪəh cr
h
ă

6
 sạch 

ត្ពះ p
h
rɪəh pr

h
ă

6
 Phật 

រះ rɪəh r
h
ă

6
 (mặt trời) mọc 

Bảng 9. Biến thể âm chính /ɪə/   /ă/ trong phương âm Khmer TV  

- Nguyên âm dài /ɔː/   âm ngắn /εˇ/ 

Trong các  trường hợp trên, các âm đôi được mở rộng và lưỡi lùi về sau 

để các âm đôi hẹp dòng trước thành các âm đơn rộng dòng sau. Diễn biến âm 

chính còn xảy ra theo cơ chế chuyển dòng ngược lại. Tức các âm đơn dòng 

sau có xu hướng đẩy lưỡi về trước, nâng cao lưỡi và được phát âm ngắn hóa 

thành âm đơn dòng trước.  

Tiếng Khmer toàn 

dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

ររ ់  rɔːt r
h 
εˇc

 6
 chạy 

ីរ ់ t
h 
ɔːt t

h
εˇc

 6
 mập 

ឃារ ់ k
h
 ɔːt k

h
εˇc

6
 thắng 

ដុរ dɔːc dεˇc
6
 đốt cháy 

 Bảng 10. Biến thể âm chính /ɔː/   /εˇ/ trong phương âm Khmer TV  

- Có khi, sự biến âm xảy ra theo cơ chế mở rộng âm đôi thành âm đơn 

cùng dòng. 

+ Âm đôi /ʊə /    /o/: âm đôi /ʊə/ dòng sau được phát âm mở rộng 

thành âm đơn /o/ cùng dòng sau. 

Tiếng Khmer toàn 

dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

ភលក ់ p
h
lʊək p

h
lok nếm thử 

លក ់ lʊək lok
6
 bán 
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ជក ់ cʊək cok
6
 bít lại 

ងក ់ ŋʊək ŋok
6
 ngủ gật 

គក ់ kʊək k
h
ok

6
 đấm xuống 

Bảng 11. Biến thể âm chính /ʊə /    /o/ trong phương âm Khmer TV 

- Âm đôi /eɪ/   / ɯ/  

Ở một số xã thuộc tỉnh TV có hiện tượng thể hiện biến thể âm đôi hẹp, 

dòng trước /eɪ/ thành âm đơn hẹp dòng sau /ɯ/. Hiện tượng này không chỉ 

xảy ra đối với các từ đơn tiết mà còn xảy ra đối với âm tiết chính của một số 

từ song tiết. Tuy nhiên, các biến thể âm chính này không xảy ra phổ biến trên 

địa bàn tỉnh, chỉ xuất hiện ở một số xã như xã Phú Cần (huyện Tiểu Cần), xã 

Ngãi Xuyên, xã Đôn Xuân  (huyện Trà Cú),... 

Tiếng Khmer toàn 

dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

ត្រ ី ţeɪ ţɯ con cá 

បី beɪ bɯ bế 

ត្កបី krɒːbeɪ kbɯ con trâu 

ឫសសី rɯhseɪ àsɯ cây tre 

Bảng 12. Biến thể âm chính /eɪ/   / ɯ/ trong phương âm Khmer TV 

Trong phương ngữ Khmer TV, hiện tượng biến thể âm chính trong từ 

đơn tiết chỉ xảy ra đối với các nguyên âm đôi, ít xảy ra với các nguyên âm 

đơn.  

3.1.3. Biến thể âm cuối 

-  Âm cuối /l/ biến thành bán âm cuối /ɪ/ 

Nhìn chung, trong phương âm Khmer Trà Vinh, hiện tượng biến âm đối 

với âm cuối xảy ra không nhiều, có thể nhận thấy nổi bật nhất là ở một số 

vùng trên địa bàn tỉnh chỉ có hiện tượng biến âm cuối /l/ thành bán âm cuối /ɪ/  
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Tiếng Khmer toàn 

dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

ទ្យ័ល t
h
ɔːl t

h
ɒːɪ

2
 bí 

ខយល ់ kjɔːl kjɒːɪ gió 

សល់ sɔːl sɒːɪ thừa 

វាល់ w
h
ɔːl w

h
ɒːɪ

2
 đong 

ហមេ ល cm
h
ol m

h
oi giống đực 

Bảng 13. Biến thể âm cuối /l/   /ɪ/ trong phương âm Khmer TV 

-  Rụng mất âm cuối /k/, /l/ 

Ngoài biến thể âm cuối /l/ bán âm cuối / ɪ /, TKTV còn có  hiện tượng 

rụng mất âm cuối /k/, /l/ trong các âm tiết có âm cuối là /k/, /l/. Tuy nhiên, 

hiện tượng này chỉ xảy ra đối với một số âm tiết như duok (lấy), muok (lại), 

mɜl (xem), không thành quy luật chung cho tất cả các âm tiết có âm cuối là hai 

âm này. Dù không thành quy luật chung cho tất cả các âm tiết có cùng hai âm 

vị cuối trên nhưng cách phát âm rụng mất âm cuối đối với các âm tiết này phổ 

biến trên tất cả các địa phương được khảo sát trên địa bàn tỉnh TV. 

Hai âm tiết jʊək (lấy) và mʊək (lại) có cùng âm chính là nguyên âm đôi 

/ʊə/, phương âm Khmer TV phát âm thành jʊək   j
h
o

2 ,
 mʊək (lại)   m

h
o

2
. 

Như vậy, ngoài việc cho rụng mất âm cuối, các âm tiết còn thể hiện biến âm: 

hai âm đầu /j/, /m/ được phát âm bật hơi, âm chính là nguyên âm đôi /ʊə/ biến 

thành âm đơn /o/ (ʊə   o), âm tiết có âm vực của thanh huyền. Với mɜːl 

(xem), diễn biến ngữ âm cũng giống như hai âm tiết duok và muok, chỉ khác ở 

đặc điểm là không có biến thể âm đôi thành âm đơn, vì bản thân /ɜ/ cũng là 

âm đơn. 

3.2. Biến thể ngữ âm của các từ song tiết 

3.2.1. Biến thể ngữ âm của âm tiết thứ nhất 

* Từ có âm tiết thứ nhất là “ro” 

Như đã trình bày ở trên, hầu hết các từ thuần Khmer là các từ đơn tiết 

và song tiết. Còn các từ từ ba âm tiết trở lên là các từ có gốc Pali Sanskrit. 

Các từ song tiết trong tiếng Khmer thường có âm tiết chính (âm tiết mạnh) và 
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âm tiết phụ (âm tiết yếu). Âm tiết phụ thường là các yếu tố ro, ɔːm, ɒɒŋ, 

bɒɒŋ, kɒn....Trong phát âm của người Khmer TV, các từ song tiết có những 

biến thể khá đa dạng, phức tạp. 

- Với các từ song tiết có âm tiết thứ nhất là ro thì người Khmer TV có 

xu hướng biến ro thành a
2
 hoặc la

2
. Âm tiết thứ hai cũng xảy ra những biến 

âm nhất định: bật hơi âm đầu là các âm mũi, âm bên, các âm tắc không bật 

hơi; mở rộng các âm đôi hẹp thành các âm đôi hơi rộng cùng dòng. 

Diễn biến về âm tiết phụ ro cũng xảy ra tương tự trong TKST. Tuy 

nhiên, TKST không có hiện tượng bật hơi các phụ âm đầu không bật hơi của 

âm tiết chính, giữa hai phương âm lại biểu hiện sự khác biệt về âm vực. Cụ 

thể, trong TKTV, nếu âm tiết chính kết thúc bằng âm vang hoặc bán âm thì 

thường mang âm vực của thanh huyền, còn âm tiết kết thúc bằng âm tắc 

thường mang âm vực của thanh nặng; trong khi đó, phía ST, cả âm tiết kết 

thúc bằng âm vang hay tắc vẫn có thể có âm vực của thanh nặng, không có 

biểu hiện của âm vực thanh huyền ở âm tiết chính trong diễn biến từ song tiết 

với ro. 

Tiếng Khmer toàn dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Phiên âm TKST 

រហទ្យះ (xe) rot
h
e rot

h
h a

2
t
h
ɛh

6
 a

2
tɛh 

រនប (giạt) ronɪəp a
2
n

h
ɛp

6
 a

2
nɛp 

រនស(់bàn cào) ronɒh a
2
n

h
ɒh

6
 a

2
nɒh 

រង្វវ (gáy) roŋɪəʊ la
2
ŋ

h
ɛʊ

2
 la

2
ŋɪəʊ 

របូរ (tuột ra) robot la
2
bot la

2
bot

6
 

របស ់(của cải)  robɒh la
2
bɒh

6
 la

2
bɒh

6
 

Bảng 14. Biến thể của các từ song tiết có âm tiết thứ nhất là ro trong phương âm 

Khmer TV 

* Từ có âm tiết thứ nhất là “ɒm, ɒɒŋ, bɒɒŋ, kεˇɲ” 

Trong phương ngữ Khmer TV, các từ song tiết có âm tiết thứ nhất là 

ɒm, ɒɒŋ, bɒɒŋ, keɲ được phát âm theo cơ chế: âm tiết thứ nhất không rụng 

mất hoàn toàn mà được phát âm nhược hóa thành một âm tắc, thanh hầu /ʔ/ và 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
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âm tiết thứ hai được phát âm bảo toàn các thành tố cấu tạo (kể cả khi âm tiết 

thứ hai có âm đầu là tổ hợp phụ âm); nếu âm đầu của âm tiết thứ hai là âm 

đơn /r/ thì trong một số trường hợp, /r/ có thêm thanh tính bật hơi. 

Tiếng Khmer toàn 

dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

កហត្ ជ្ ៀវ kεˇɲcrɪəʊ ʔcr
h
ɪəʊ

2
 reo hò 

 

កណ ោ្ រ kεˇɲʧet ʔʧet rau nhút 

ក ច្ ក ់ kεˇɲcɒɒk ʔcɒɒk
6
 gương 

ក ច្ ប់ kεˇɲcɒp ʔcɒp
6
 gói 

អត្ងឹង ɒɒŋrɯŋ ʔr
h
ɯŋ

2
 cái võng 

អត្ងៀន្ ɒɒŋrʊən ʔr
h
ʊən rung 

អទងកង ɒɒŋcrɔːn ʔcrɔːn
2
 kiến vàng 

បង្វគ  bɒɒŋkɪə ʔk
h
ɛ

2
 tép bạc 

បងកង bɒɒŋkɔːn ʔkɒɒŋ
2
 tôm 

បង្វគ ប់ bɒɒŋkɒp ʔk
h
ɒp

6
 dạy 

អាំហៅ ɒmp
h
ɘʊ

           
 ʔp

h 
əʊ

                 
 cây mía 

អាំហបាះ ɒmbɒh ʔbɒh
6
 chỉ cột tay 

អាំពិល ɒmbil ʔbil me 

Bảng 15. Biến thể của các từ song tiết có âm tiết thứ nhất biến thành /ʔ/ trong 

phương âm Khmer TV 

* Từ có âm tiết thứ nhất là “krɔː, trɔː” 

Các từ song tiết có âm tiết phụ là âm tiết krɔː và một bộ phận âm tiết trɔː 

được phát âm thành ka
2  
trong phương âm TV. Trường hợp biến âm này xảy ra theo 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
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cơ chế: âm tiết krɔː bị rụng mất phụ âm thứ hai /r/ còn lại phụ âm thứ nhất [k] của tổ 

hợp, âm chính hơi thấp, tròn môi [ɔː] biến thành âm thấp và không được phát âm 

tròn môi [a] (/ɔː/ -> /a/), thể hiện âm vực thanh huyền; riêng với trɔː, việc phát âm 

trɔː thành ka
2
 thì có thể thấy sự biến âm địa phương đi chệch hơi xa so với âm 

chuẩn; ka
2 
chỉ còn dấu vết của trɔː ở đặc điểm cùng dòng sau của nguyên âm 

chính (/ɔː/   /a/).
 

TK toàn dân Phiên âm Phiên âm TKTV Nghĩa 

ត្កចក krɔːcɔːt ka
2
cɒːt

6
 móng 

ត្កហៅ  krɔːcəʊ ka
2
cəʊ

2
 ốc vít 

ត្កញង ់ krɔːɲɒɒŋ ka
2
ɲɒɒŋ

2
 quéo lại 

ត្កញាញ ់ krɔːɲεˇɲ ka
2
ɲεˇɲ

2
 quăn 

ត្រហចៀក trɔːcɪək  ka
2
cɪək tai 

ត្រជាក ់ trɔːc
h
ɪək ka

2
c

h
ak

6
 mát 

ត្កជឹប krɔːc
h
ɯp ka

2
c

h
ɯp

6
 túm lại 

Bảng 16. Biến thể của các từ song tiết có âm tiết thứ nhất là “krɔː, trɔː” trong 

phương âm Khmer TV 

* Từ có âm tiết thứ nhất là “sɒː, tɒː” 

Một biến thể khác của các từ song tiết trong phương ngữ Khmer TV là, 

âm tiết thứ nhất của từ được rút gọn thành một phụ âm. Trong phạm vi ngữ 

liệu là 300 đơn vị từ phục vụ cho việc khảo sát ngữ âm âm phương ngữ 

Khmer TV, trong đó có 120 từ song tiết, chúng tôi nhận thấy các âm tiết thuộc 

hiện tượng biến âm này có xu hướng được phát âm thành phụ âm /t/ hoặc /s/. 

Và phụ âm /t/, /s/ này được kết hợp tạo thành tổ hợp phụ âm đầu cho âm tiết 

còn lại của từ, tức âm tiết thứ hai.  

Tiếng Khmer toàn 

dân 
Phiên âm 

Phiên âm TKTV 
Nghĩa 

សអស sɔːseɪ tseɪ gân 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
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សរហសរ sɔːse tse viết 

សរហស៊ើរ sɔːsɜː tsɜː khen ngợi 

ទ្យទ្យងឹ tɔːtɯŋ st
h
ɯŋ

2
 ngang qua 

ទ្យហទ្យ tɔːte st
h
e

2
 tay không 

Bảng 17. Biến thể của các từ song tiết có âm tiết thứ nhất là “sɒː, tɒː” trong 

phương âm Khmer TV 

* Từ có âm tiết thứ nhất là các âm khác 

- Âm tiết thứ nhất có cấu tạo CCV 

Trong trường hợp này, nhìn vào mô hình cấu tạo của âm tiết thứ nhất, 

chúng ta thấy nó cùng cấu tạo với các âm tiết krɔː, trɔː như chúng tôi trình 

bày ở trên nhưng lại được tách thành một trường hợp biến âm riêng. Điều này 

có vẻ như thiếu hợp lí. Tuy nhiên, thực tế, dù có cùng mô hình cấu tạo, các 

âm tiết phụ sau được tạo thành bởi các âm vị khác, nhất là hình thức, cơ chế 

biến âm của chúng cũng khác hẳn so với krɔː, trɔː.Với các từ song tiết mà âm 

tiết thứ nhất có cấu tạo gồm âm đầu là tổ hợp phụ âm và nguyên âm chính, 

không có âm cuối, âm đầu của âm tiết thứ hai là một phụ âm đơn, người 

Khmer TV phát âm theo cơ chế: cho rụng mất phụ âm thứ hai và nguyên âm 

chính của âm tiết thứ nhất; ghép phụ âm còn lại của âm tiết thứ nhất vào thành 

tổ hợp phụ âm đầu của tiết thứ hai. Như vậy, từ song tiết sẽ được phát âm 

thành đơn tiết có tổ hợp phụ âm đầu. 

Tiếng Khmer toàn 

dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

ត្កបី krɔːbei kbɯə con trâu 

ត្បជុាំ prɔːc
h
um pc

h
um

2
 họp 

ត្សវងឹ srɔːwʌŋ swʌŋ
2
 say rượu 

ត្សឡាញ ់ srolεˇɲ slεˇɲ
2
 thương 

ត្រឡប់ trɔːlɔːp tlɔːp
6
 trở, quay lại 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
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Bảng 18. Biến thể của các từ song tiết có âm tiết thứ nhất có cấu tạo CCV trong 

phương âm Khmer TV 

- Âm tiết thứ nhất có cấu tạo CVC, CV, VC 

+Âm tiết thứ nhất biến thành “a
2
” 

Các âm tiết thứ nhất của từ song tiết được phát âm thành a
2 
thường có 

cấu tạo chỉ có phụ âm đầu và âm chính (CV), có khi âm tiết chỉ có âm chính (V) 

Tiếng Khmer toàn 

dân Phiên âm 

Phiên âm 

Tiếng Khmer 

Trà Vinh 

Nghĩa 

ញហញ៊ើរ ɲoɲɜːc a
2
ɲɜːc

6
 sợ sệt 

ឧសាហ្ ៍ ʊsa a
2
sa siêng năng 

ន្ហនង nonon a
2
non

2
 mướp 

ឫសសី rɯsseɪ a
2
seɪ cây tre 

Bảng 19. Biến thể của các từ song tiết có âm tiết thứ nhất có cấu tạo CVC, CV, VC 

biến thành “a
2
” trong phương âm Khmer TV 

+ Âm tiết thứ nhất biến thành âm tắc, thanh hầu /ʔ/ 

Phần lớn các âm tiết thứ nhất được phát âm thành âm tắc, thanh hầu /ʔ/ 

thường có cấu tạo CVC, tức có đầy đủ âm đầu, âm chính, âm cuối. Một số 

trường hợp có cấu tạo VC (âm tiết chỉ có âm chính và âm cuối). 

Tiếng Khmer toàn dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

សាំជម sɒmram ʔram
2
 rác 

ចត្ង្វក ន្ cɒɒŋkran ʔkran
2
 cái bếp 

អណ្ដដ រ ɒndat ʔdat
6
 lưỡi 

ជហែដ ៊ើរ cɒndɜː ʔdɜː
2
 cái thang 

កង្វា រ kɒɒŋha ʔha chong chóng 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
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 Bảng 20. Biến thể của các từ song tiết có âm tiết thứ nhất có cấu tạo CVC, 

CV, VC biến thành /ʔ/ trong phương âm Khmer TV 

3.2.2. Biến thể của âm tiết thứ hai 

Nhìn chung, âm tiết thứ hai (âm tiết chính) trong từ song tiết có xu 

hướng bảo lưu, không có nhiều biến âm như âm tiết thứ nhất. Qua khảo sát 

trên ngữ liệu nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy: ở âm tiết chính, âm đầu và âm 

cuối của âm tiết có xu hướng được bảo lưu trong phương âm Khmer TV; âm 

đầu biểu hiện thanh tính bật hơi, một vài trường hợp thể hiện rụng mất /r/ 

trong tổ hợp phụ âm đầu (prɒːcruːɪ (nốt ruồi)   pc
h
ʊɪ

2
), lại có trường hợp âm 

đầu của âm tiết thứ hai là phụ âm đơn nhưng trong phương âm Khmer TV lại 

thành tổ hợp phụ âm có /r/ (sɒɒŋkɪət (nghiến)   ʔkrɪət); âm chính cũng biểu 

hiện những biến âm rõ rệt. 

- Những âm tiết có âm chính là nguyên âm đôi /ɪə/ có hai hình thức 

biến âm:  

+ Nếu âm tiết có âm cuối là các âm vang, âm tắc thì /ɪə/ từ nguyên âm 

đôi cao, dòng trước chuyển dòng về sau, hạ lưỡi thấp nhất thành /a/ hoặc ngắn 

hóa thành /ă/; 

TK toàn dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

រនាំង  ronɪəŋ   a
2
n

h
ăŋ

2
 rèm 

ជឆជ ាំង  cεˇɲc
h
ɪəŋ  ʔc

h
ăŋ

2
 vách 

ពក ់ pɪək p
h
ak

6
 mặc 

លី ក ់ t
h
lɪək t

h
lăk rơi 

Bảng 21. Biến thể của âm tiết thứ hai có âm chính /ɪə/   /a/ hoặc /ă/ trong phương 

âm Khmer TV 

+ Nếu âm tiết không có âm cuối hoặc âm cuối là một bán âm thì /ɪə/ mở 

rộng thành âm đơn cùng hàng /ɛ/.   

TK toàn dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_m%C5%A9i_v%C3%B2m&action=edit&redlink=1
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សាល បត្ព slapprɪə  

 

sa
2
p

h
r

h
ɛ

 2
 cái muỗng 

រោក   rolɪək  a
2
l
h
ɛk

6   
phỏng 

នគ ម  trok
h
ɪəm  ta

2
k

h
ɛm

2
 hàm 

Bảng 22. Biến thể của âm tiết thứ hai có âm chính /ɪə/   /eə/ trong phương âm 

Khmer TV 

- Những âm tiết có âm chính là nguyên âm đôi hẹp dòng sau /ʊə/ thì 

/ʊə/ có xu hướng hơi mở thành nguyên âm đơn cùng dòng /o/ 

TK toàn dân 
Phiên âm 

Phiên âm 

TKTV 
Nghĩa 

ទ្យមពក ់  tumpʊək  ʔp
h
ok

6
 cái móc 

គិងគក ់ k
h 
iŋk

h 
ʊək  ʔk

h
ok

6
 con cóc 

Bảng 23. Biến thể của âm tiết thứ hai có âm chính /ɪə/   /ɛ/ trong phương âm 

Khmer TV 

Đối chiếu các trường hợp biến âm đối với các từ song tiết trong TKTV 

và TKST, chúng tôi nhận thấy một sự khác biệt khá quan trọng và thú vị. 

Trong TKTV, âm tiết thứ nhất (âm tiết phụ) luôn có xu hướng rụng bớt các 

thành tố cấu tạo hoặc bị nhược hóa, biến thành âm tiết khác có cấu tạo đơn 

giản chỉ có âm chính (a
2
) hoặc chỉ có phụ âm đầu đơn và âm chính (la

2, 
ka

2
). 

Diễn biến này cho thấy các từ song tiết trong TKTV đang vận động theo 

hướng đơn tiết hóa.  

Với TKST, cũng như trường hợp biến âm với từ song tiết có ro là âm 

tiết thứ nhất, các trường hợp biến âm của từ song tiết, cho dù theo cơ chế nào, 

vẫn tồn tại thành hai âm tiết. Cụ thể: 

- Các từ có âm tiết phụ là keŋ, cɒɒŋ
   

dɒɒŋ
 
chỉ biến âm theo cơ chế rụng 

mất phụ âm đầu của âm tiết thứ nhất. 

TK toàn dân Phiên âm Phiên âm TKST Nghĩa 

កណងកប kɒɒŋkep ɒɒŋkep con ếch 
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កង្វវ រ kɒɒŋwa ɒɒŋwa cái móc 

ក ច្ ប់ kεˇɲcɒp εˇɲcɒp cái gói 

ក ច្ ក ់ kεˇɲcɒk εˇɲcɒk gương 

កណ ច្  kεˇɲceɛ εˇɲceɛ cái kèn 

ក ច្ ុ ាំ kεˇɲcʊm εˇɲcʊm một chùm 

ចង្វក  cɒɒŋka ɒɒŋka
 

cái cằm 

ចហងកៀង cɒɒŋkɪəŋ ɒɒŋkɪəŋ cái đèn 

ដង្វក ប់ dɒɒŋkăp ɒɒŋkăp cái kiềm 

ដងក ើវ dɒɒŋkəʊ ɒɒŋkəʊ con sâu 

រហងកៀប dɒɒŋk
h
ɪəp ɒɒŋk

h
ɪəp cái càng 

Bảng 24. Biến thể của âm tiết thứ nhất trong TKST 

- Các từ song tiết mà âm tiết thứ hai có âm đầu là /r/ thì sự biến âm diễn 

ra theo cơ chế: phụ âm cuối của âm tiết thứ nhất sẽ nhân đôi, một âm vẫn đảm 

nhiệm làm âm cuối cho âm tiết thứ nhất, một âm thay thế /r/ đảm nhiệm phần 

âm đầu cho âm tiết thứ hai. Trong một diễn biến khác, nếu âm tiết thứ nhất là 

sɒm thì sự biến âm TKST diễn ra theo cơ chế: ở âm tiết phụ, âm chính tròn 

môi [ɒ] sẽ được phát âm không tròn môi thành /a/, âm cuối /m/ sẽ được 

chuyển sang âm tiết chính làm phụ âm đầu thay thế cho /r/ trong âm tiết thứ 

hai; nếu âm chính của âm tiết thứ hai là một âm dòng sau, rộng, không tròn 

môi /a/ thì /a/ sẽ chuyển dòng về trước thành âm hơi hẹp /e/. 

 

TK toàn dân Phiên âm Phiên âm TKST Nghĩa 

គត្មប kɒmrop  kum
2
mop

6
 cái nắp 

កត្នល  kɒmral kɒm
2
mɛl

6
 tấm trải 
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កត្ម  kɒmrɒ kɒm
2
mɒ

6
 hiếm 

ជាំជប cumrɪəp  cum
2
mɪəp

6
 thưa 

ជហត្ៅ cumrəʊ cum
2
mu

6
 độ sâu 

ជត្មះ cumrɛh cum
2
mɛh

6
 làm cho sạch 

រត្មៀរ tɒmrʊət  tɒm
2
mʊət

6 
chồng lên nhau 

រហត្មៀប tɒmrɪəp tɒm
2
mɪəp

6
 xếp hàng 

ទ្យត្ម tumro tum
2
mo

6
 giá đỡ 

សត្នក sɒmrak sa
2
mɛk

6
 nghỉ ngơi 

សាំជម sɒmram sa
2
mɛm

6
 rác 

សាំរបូ sɒmrop sa
2
mop

6
 (gạo) lức 

Bảng 25. Biến thể của âm tiết thứ hai có âm đầu /r/ trong TKST 

3.3.  Biểu hiện thanh điệu trong phƣơng âm Khmer TV 

Như chúng ta đã biết, tiếng Việt và TK cùng ngữ hệ Nam Á, có quan hệ 

gần gũi về mặt nguồn gốc. Về đặc điểm loại hình, cả hai ngôn ngữ không phải 

là ngôn ngữ có thanh điệu. Qua quá trình phát triển, tiếng Việt đã hình thành 

thanh điệu như một hệ quả tất yếu của quá trình tiếp xúc lâu dài với tiếng Hán 

cũng như đó là một sự lựa chọn cho giải pháp khu biệt nghĩa của từ tiếng 

Việt. Trong khi đó, ngôn ngữ Khmer vẫn phát triển theo hướng không sử 

dụng thanh điệu.  

So sánh ngữ âm của TK trên địa bàn tỉnh TV với TK chuẩn và TKST, 

chúng tôi nhận thấy các âm tiết có phụ âm được phát âm bật hơi của TKTV 

còn có xu hướng âm vực của hai thanh thấp. Trên cơ sở 300 đơn vị từ được 

ghi âm để phục vụ cho việc nghiên cứu ngữ âm TKTV, chúng tôi đã chọn lọc 

tách 100 âm tiết có xu hướng thanh huyền, 100 âm tiết có xu hướng thanh 

nặng và định dạng file dưới dạng WAV. Ngữ liệu được tiến hành phân tích 

trên phần mềm WASP. Kết quả phân tích trên phần mềm thể hiện như sau: 
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Thanh điệu thanh huyền thanh nặng 

Tần số (HZ) 
100-

120 

100-

140 

120-

140 

100-

120 

100-

130 

140-

160 

120-

180 

150-

200 

160-

180 

Số âm tiết 
80 10 10 35 17 12 13 11 12 

Đường nét đi 

ngang, bằng phẳng 
+ + + - - - - - - 

Đường nét bằng 

phẳng, hướng 

xuống 

- - - + + + + + + 

Bảng 26. Kết quả phân tích thanh điệu TKTV 

 

 

Hình 1. Thanh huyền trong âm tiết “c
h
uː

2
”(chua) 

 

 

Hình 2. Thanh nặng trong âm tiết “t
h
ah

6
”(nhà) 

Từ kết quả phân tích cho thấy, nhóm âm tiết mang thanh huyền có tần 

số sóng âm có thấp, dao động từ 100 – 140 Hz, đường nét đi ngang, bằng 

phẳng; còn nhóm âm tiết mang thanh nặng có tần số âm vực thấp, trung bình 

từ 100 – 200 Hz, đường nét theo chiều hướng xuống.   
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Song song với việc phân tích ngữ liệu này bằng phần mềm, chúng tôi 

lựa chọn năm cộng tác viên là người Khmer ở các địa bàn thành phố TV, 

huyện Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Kè (tỉnh TV) để phát âm các âm 

tiết có xu hướng thanh huyền và thanh nặng. Mỗi cộng tác viên phát âm 10 

âm tiết mang thanh huyền và 10 âm tiết mang thanh nặng. Cả năm cộng tác 

viên đều cho phản hồi: khi phát âm các âm tiết mang thanh huyền, họ phát âm 

thoải mái; còn khi phát âm các âm tiết mang thanh nặng, họ đều có cảm giác 

nghẽn ở cổ. Như vậy, với dấu hiệu về âm vực, đường nét thanh điệu cũng như 

cơ chế phát âm, chúng tôi có thể xác định các âm tiết TKTV mang thanh điệu 

có thuộc tính của thanh huyền và nặng. 

Theo Haudricourt, “Giữa thanh điệu và phụ âm đầu có liên quan chặt 

chẽ đến nhau theo hướng các phụ âm đầu tắc vô thanh tương ứng với một 

thanh có âm vực cao, còn những phụ âm đầu hữu thanh thì tương ứng với 

thanh điệu có âm vực thấp” [19]. Cơ chế này xem ra chưa phù hợp với biểu 

hiện thanh điệu trong phương ngữ Khmer TV. Bởi lẽ, hiện nay, thổ ngữ này 

mới có xu hướng của hai thanh thấp huyền và nặng. Hơn nữa, sự hiện diện 

của hai thanh này không chỉ giới hạn ở các âm hữu thanh (/b/, /d/, /ʐ/, /   /) mà 

ở cả các âm tắc vô thanh (/p/, /t/, /c/, /k/), các âm mũi (/m/, /n/, / ɲ /, /ŋ/), âm 

xát vang (/l/) 

TK toàn dân Phiên âm TKTV 

គិរ-kic(tính toán) k
h
ic

6
 

ជាប់-cɔːp(dính, mắc, vướng) c
h
ɒp

6
 

ទ្ធ-tɪə(con vịt) t
h
ɛ

2
 

ពន្-់pɔːn (ngàn, nghìn) p
h
ɒːn

2
 

នរ-់mɔːt (miệng) m
 h
ɒːt

6
 

ន្ហនង- nonon (mướp) a
2
n

h
on

2
 

ញាាំ- ɲɔːm (món gỏi) ɲ
h
ɒːm

2
 

ោង ច- ŋoŋic (tối) la
2
ŋ

h
ic

6
 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82m_ti%E1%BA%BFp_c%E1%BA%ADn_%C4%91%C3%B4i_m%C3%B4i&action=edit&redlink=1
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ោ- lɪə (từ biệt) l
h
eə

2
 

Bảng 27. Biểu hiện thanh điệu trong TKTV 

Dựa trên ngữ liệu trong bảng báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp tỉnh “Nghiên cứu phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng trong hệ thống 

tiếng Khmer Nam Bộ” (do cử nhân Lâm Khu chủ nhiệm đề tài), chúng tôi 

nhận thấy, ngữ âm Khmer ST cũng có biểu hiện của thanh điệu huyền và 

nặng. Tuy nhiên, qua đối chiếu ngữ liệu của tác giả nghiên cứu này với ngữ 

liệu nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, tình hình biểu hiện thanh điệu ở phía 

TKST so với TKTV cũng có điểm đáng lưu ý. Ở TKTV, sự phân bố của hai 

thanh huyền và nặng phổ biến ở nhiều âm tiết khác nhau. Trong khi ở ST, chỉ 

có âm tiết “a
2
”, “la

2
” (hai hình thức biến thể ngữ âm từ âm tiết thứ nhất “ro” 

trong các từ song tiết) là có xu hướng mang thanh huyền, còn các âm tiết khác 

có hay không việc thể hiện thanh điệu huyền, chúng tôi không tìm thấy trong 

ngữ liệu của đề tài nghiên cứu này. 

Ví dụ: រដូវ-rodəʊ (mùa)   a
2
dəʊ

6 

 រនប- ronɪəp (cái dạt)    a
2
nɛp

6 

 រង្វវ-roŋɪəʊ (gáy)    la
2
ŋeʊ

2 

 ហលា ៊ើយ-rohɜɪ (mát)    la
2
hɜi 

Về diễn biến với thanh nặng, bối cảnh âm đầu trong phương ngữ 

Khmer TV và Khmer ST có sự tương đồng. Nghĩa là, bối cảnh âm đầu hữu 

thanh hay vô thanh không có giá trị quyết định sự tương thích của các thanh 

thấp hay thanh cao. Thực tế, các âm tiết có âm đầu là các âm tắc, xát vô thanh 

(/p/, /t/, /c/, /k/, /s/) và các âm mũi (/m/, /n/, / ɲ /, /ŋ/) trong TKST vẫn có xu 

hướng của thanh điệu thanh nặng. 

Ví dụ: 

 ហត្ៅ - krəʊ (ngoài)    kɛʊ
6 

 ត្បាក ់- prǎk (bạc)    pɛk
6 

 ត្តាាំ - trăm (ngâm)    tɛm
6 

 រនាំង - ronɛŋ (cái màn) -> a
2
nɛŋ

6 

Như vậy, nếu xét về đặc điểm “Giữa thanh điệu và phụ âm đầu có liên 

quan chặt chẽ đến nhau” như Haudricourt đã dựa vào như là một đặc điểm 
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phổ quát của các ngôn ngữ Mon-Khmer để chứng minh nguồn gốc của tiếng 

Việt thì có vẻ như đã không bao quát được trường hợp biểu hiện hai thanh 

điệu huyền, nặng trong TKTV (một ngôn ngữ thuộc nhóm Mon - Khmer) như  

đã trình bày. 

Còn nếu xét theo sự tương ứng giữa thanh điệu với cách kết thúc âm 

tiết kiểu như: 

“+ Hai thanh ngang - huyền: âm tiết mở; 

+ Hai thanh hỏi - ngã: âm cuối xát; 

+ Hai thanh sắc - nặng: âm cuối tắc yết hầu.”  

Thì tình hình phương ngữ Khmer TV cũng không nằm ngoài đặc điểm 

chung này. 

Khảo sát trên ngữ liệu TKTV như đã đề cập, các âm tiết mở (không có 

âm kết thúc), nửa mở (kết thúc bằng bán âm /ɪ/, /ʊ/)  và các âm tiết nửa khép 

(kết thúc bằng các âm vang) thường mang âm vực của thanh huyền; trong khi 

đó, các âm tiết có âm kết thúc là các âm tắc thường mang âm vực của thanh 

nặng. Xu hướng này thể hiện trên cả các âm tiết có phụ âm đầu đơn và âm tiết 

có âm đầu là các tổ hợp phụ âm. 

TK toàn dân Phiên âm TKTV 

ទ្ធ - th
ɪə (con vịt) t

h
ɛ

 2
 

មជ ើរ - mcu: (đồ chua) ʔc
h
u:

 2
 

ទ្ធយ - th
ɪəɪ (bói toán) t

h
eɪ

 2
 

អាំហៅ - ɔmp
h
ɯə

 
(mía) ʔp

h
əʊ 

2
 

រនប - ronɪəp (cái dạt) a
2
nɛp

6
 

អត្ងៀន្ - ɒɒŋrʊən (rung) ʔr
h
ʊən

2
 

ត្រឡប់ - trɒːlɒp (quay lại) tlɒp
6
 

Bảng 28. Sự tương ứng thanh điệu và âm cuối trong TKTV 

Ngoài ra, các hiện tượng biến thể như rụng mất một trong hai phụ âm 

trong tổ hợp phụ âm đầu của âm tiết, các biến thể theo hướng đơn tiết hóa của 



75 

 

các từ song tiết cũng tạo điều kiện cho sự hình thành thanh điệu trong phương 

ngữ Khmer TV.  

Kết quả phân tích của chúng tôi về âm vực, âm điệu và cơ chế phát âm 

đã cho thấy sự hiện diện của hai thanh huyền và nặng ở một bộ phận không 

nhỏ trong các âm tiết TKTV. Tuy nhiên, có thể đây mới chỉ là giai đoạn mới 

hình thành, nên việc có hay không sự đối lập âm vực cao – thấp, sự đối lập 

bằng – trắc trong tuyến điệu của âm tiết để hình thành hệ thống thanh điệu 

hoàn chỉnh trong TK Nam Bộ nói chung, TKTV nói riêng là điều chưa thể nói 

được về diễn biến của TK vùng này. Và tất nhiên, cho dù kết luận của chúng 

về sự hình thành hai thanh huyền và nặng trong phương ngữ Khmer TV đã đủ 

cơ sở hay không thì thực tế phương ngữ Khmer TV cũng như TK trong toàn 

khu vực Tây Nam Bộ vẫn chưa sử dụng thanh điệu như một phương thức khu 

biệt nghĩa cho âm tiết.  
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Chƣơng 4: PHƢƠNG THỨC CẤU TẠO, PHƢƠNG THỨC ĐỊNH 

DANH CỦA LỚP TỪ ĐỊA PHƢƠNG TIẾNG KHMER TRÀ VINH 

4.1. Các phƣơng thức cấu tạo từ TKTV 

Trên cơ sở ngữ liệu từ địa phương TKTV và đối chiếu với các phương 

thức cấu tạo từ trong TK như đã trình bày ở trên, chúng tôi nhận thấy rằng, 

các từ phương ngữ TKTV chủ yếu thuộc về các phương thức cấu tạo sau: 

phương thức từ hóa hình vị, phương thức ghép, phương thức láy, phương thức 

cắt từ, phương thức vay mượn. Trong đó, số từ thuộc ba phương thức từ hóa 

hình vị, phương thức ghép và phương thức vay mượn chiếm đa số. 

4.1.1. Phương thức từ hóa hình vị 

Phương thức từ hóa hình vị là phương thức dùng một hình vị tạo ra một 

từ. Phương thức này thực chất là người ta cấp cho một hình vị cái tư cách đầy 

đủ của một từ. 

Ví dụ: 

sn
h
ok (dễ) 

sp
h
ot

6 
(cái mâm) 

p
h
o

2 
(ẵm bồng) 

p
h
on

2 
(trái cóc) 

phon (cái lỗ) 

t
h
ɒɒŋ (cái túi) 

pr
h
oŋ

2
(cái hang) 

prʌŋ
2 
(cố) 

p
h
ɜːm (có thai) 

phʊt (màu vàng) 

4.1.2. Phương thức ghép 

Thông thường, từ ghép gồm hai loại là ghép chính phụ và ghép đẳng 

lập. Trong ngữ liệu của chúng tôi, các từ địa phương TKTV đa số thuộc loại 

từ ghép chính phụ. Các từ này gồm có hai hình vị, một hình vị chính chỉ loại 

lớn, chung đứng trước và hình vị phụ có chức năng khu biệt nghĩa cho hình vị 

chính đứng sau. 

 Ví dụ: 

aʊ
2
kseɛ (áo lót) 

bai
2
dop (cơm sống) 

cɒp
6
c

h
ik

6 
(giá đào đất) 

kr
h
op

6
tmɒk

6 
(bi ve) 

dɜːm
2
ʔp

h
ăŋ

2 
(cây bàng) 

dɜːm
2
p

h
ɛk

6 
(cây bàng) 

k
h
okop (quần đùi) 

kpal
2
hoh (máy bay) 
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Từ ghép đẳng lập là loại từ ghép mà quan hệ giữa các hình vị là ngang 

hàng nhau, không có hình vị chính, hình vị phụ. Nghĩa của cả kết cấu không 

phải là tổng nghĩa của các hình vị mà là nghĩa bao quát hơn, rộng hơn. Thuộc 

loại từ ghép đẳng lập, ngữ liệu của chúng tôi có từ c
h
ɜːŋ

2
deɪ

2 
(bạn bè). c

h
ɜːŋ

2 

có nghĩa là chân, deɪ
2 
có nghĩa  là tay. Như vậy, với nghĩa là bạn bè, c

h
ɜːŋ

2
deɪ

2
 

không theo cơ chế nghĩa của loại từ ghép đẳng lập mà thực chất đây là 

phương thức chuyển nghĩa theo kiểu ẩn dụ. Tay và chân là hai bộ phận không 

thể tách rời trên một cơ thể, cũng giống như tình bạn gắn bó keo sơn. Chính 

chỗ giống nhau này, người Khmer TV đã lấy từ biểu thị chân tay để gọi tên 

cho quan hệ bạn bè. 

Theo phương thức ghép, lớp từ địa phương TKTV còn có kiểu ghép rất 

đặc biệt. Đó là kiểu ghép giữa một hình vị là TK và một hình vị là ngôn ngữ 

vay mượn. Yếu tố vay mượn hầu hết là vay mượn từ tiếng Việt, số khác được 

vay mượn từ tiếng Pháp hoặc Sanskrit. Trong nhiều trường hợp, yếu tố chính, 

chỉ loại lớn là yếu tố Khmer; yếu tố phụ, thực hiện chức năng khu biệt cho 

yếu tố chính là yếu tố được vay mượn. Trong một số trường hợp, tình hình 

theo chiều ngược lại. Tức yếu tố chính là yếu tố vay mượn còn yếu tố phụ là 

yếu tố Khmer. 

Các từ can
2
j
h
ɪə

2 
(cái đĩa), can

2
to (tô), kr

h
op

6
dan

2
(viên bi), krockam 

(cam), pl
h
eɛlu

6 
(trái lựu), r

h
iːɲ

2
tɔːn

2
tɛŋ (củ khoai lùn) có yếu tố chính là các 

yếu tố can
2
, kr

h
op

6
, kroc, r

h
iːɲ

2
. Đây là các yếu yếu tiếng Khmer có nghĩa 

chung, nghĩa chủng loại: can
2 
(có nghĩa là chén nói chung), kr

h
op

6 
(có nghĩa là 

viên, hạt nói chung) , kroc (từ gọi chung cho họ cam quýt), pl
h
eɛ (trái cây nói 

chung), r
h
iːɲ

2
 (chỉ họ khoai lùn nói chung). Các yếu tố phụ j

h
ɪə

2
, to,

 
lu

6
, dan

2
 , 

kam, tɔːn
2
tæŋ là các yếu tố gốc Việt có chức năng khu biệt nghĩa cho yếu tố chính: 

j
h
ɪə

2 
và to kết hợp với can

2 
khu biệt thành tên gọi cho hai loại chén khác 

nhau: một loại to, nong - đĩa còn một loại to, sâu - tô.  

lu
6
 kết hợp với pl

h
e để xác định cho pl

h
eɛ, tức là từ nghĩa là trái nói 

chung, trở thành từ chỉ một loại trái cây cụ thể - trái lựu. 

Thực vật thuộc họ khoai lùn, người Khmer TV gọi chung là r
h
iːɲ

2
. 

Nghĩa là, r
h
iːɲ

2
 có nhiều loại. Khi tɔːn

2
tɛŋ kết hợp với r

h
iːɲ

2 
thành 

r
h
iːɲ

2
tɔːn

2
tɛŋ thì chỉ quy chiếu đến một loại khoai lùn cụ thể, đó là loại khoai 

lùn có củ tròn như những quả trứng nhỏ. 

kr
h
op

6
 có thể có nhiều loại miễn là có hình dạng hạt, viên nhỏ. Khi kết 

hợp với dan
2
 thì chỉ còn chỉ đến một loại viên là viên bi ve. 



78 

 

 kroc khi kết hợp với kam thì đã được kam xác định trở thành một loại 

kroc cụ thể - krockam, trong sự đối lập với các loại cùng họ khác như 

kroct
h
l
h
ong (bưởi), krockw

h
ɪc (quýt). 

 Trường hợp kr
h
op

6
kuli (viên bi ve), yếu tố chính kr

h
op

6 
(viên, hạt)

 
là 

yếu tố Khmer, kuli (có nghĩa là viên, hòn) là yếu tố phụ có nguồn gốc 

Sanskrit. k
h
otlon

6
 có k

h
o (quần) là yếu chính – yếu tố Khmer, tlon

6
 là yếu tố 

phụ có nguồn gốc từ tiếng Pháp. 

4.1.3. Phương thức láy 

Các từ địa phương TKTV được cấu tạo theo phương thức láy xuất hiện 

trong ngữ liệu của chúng tôi cũng không nhiều, chỉ có hai từ r
h
ɛŋ

2
t
h
ɛŋ, 

srɪəpbɪəp. r
h
ɛŋ

2
t
h
ɛŋ là một từ láy vần thuộc kiểu láy đôi. Trong đó hình vị gốc 

là r
h
ɛŋ

2 
(có nghĩa là dáng) đứng trước, t

h
ɛŋ là hình vị được láy lại đứng sau. 

Nghĩa của cả tổ hợp mang tính khái quát hơn nghĩa cụ thể của hình vị gốc: 

r
h
ɛŋ

2
t
h
ɛŋ có nghĩa là dáng dấp.  

4.1.4. Phương thức cắt từ 

Trong ngữ liệu mà chúng tôi thu thập, số lượng đơn vị từ thuộc nhóm 

này cũng không nhiều. Chỉ có bốn từ əʊ (cha), donta
2
(lễ hội sendolta), 

dăc
6
pl

h
oŋ (đặt xà di), bot

6 
(lừa đảo). TKTV gọi là əʊ, thực chất từ này đã được 

gọi tắt từ əʊpuk; donta
2
 được gọi tắt từ bɒɲsɛndonta; dăc

6
pl

h
oŋ được gọi tắt từ 

dăksrɒːŋom pl
h
oŋ, bot

6
 được gọi tắt từ botbɑɲc

h
ot. 

4.1.5.  Phương thức vay mượn 

 Như đã trình bày về biến thể ngữ âm TKTV ở trên, do quá trình tiếp 

xúc ngôn ngữ, tiếng Việt và TK có sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Sự ảnh 

hưởng này không chỉ biểu hiện ở bình diện ngữ âm mà rõ nhất là ở bình diện 

từ vựng. Đó là sự vay mượn từ ngữ lẫn nhau giữa hai ngôn ngữ. Ngoài tiếng 

Việt, TK còn vay mượn từ của các ngôn ngữ khác. Với 300 đơn vị từ trong 

giới hạn ngữ liệu nghiên cứu từ phương ngữ TKTV, chúng tôi chỉ tập trung 

hướng đến các từ TKTV vay mượn của tiếng Việt, một vài trường hợp vay 

mượn của tiếng Hoa. Trong các từ TKTV vay mượn của tiếng Việt, một số từ 

tiếng Việt được bảo lưu ngữ âm khi vào TK, phần lớn các từ chịu sự đồng hóa 

ngữ âm của ngôn ngữ vay mượn – TK. Vì TK là ngôn ngữ không có thanh 

điệu nên các từ tiếng Việt mang thanh ngang, thanh huyền và thanh nặng 

thường được thể hiện đúng như ngữ âm của ngôn ngữ được vay mượn khi đi 

vào ngôn ngữ vay mượn, chẳng hạn như các từ: bin, bom, cbuːɪ
2
ɲuːɪ

2
,
 
cʊəŋ, 
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den
2
biːn, ha

2
ŋba, kam, ceɪbaŋ

2
, kaŋ

2
kʊə, bot

6
ŋɒt

6
… Còn các từ tiếng Việt 

mang nhóm thanh bổng, khi vào TK thường bị mất thanh điệu hoặc bị biến 

thanh thành thanh huyền hoặc thanh nặng: bánh kem  bεˇɲkɛm, bội  boɪ
2
, 

bóng   boŋ, giăng lưới   jăŋ2
lɯəɪ, kiến thiết   kɪənt

h
ɪət, ổ điện  o2

dɪən
2
, 

ống hút   oŋhʊt, duỗi   jʊəɪ2…..                 

 4. 2. Đối chiếu lớp từ vay mƣợn trong phƣơng ngữ Khmer TV với 

lớp từ tƣơng ứng trong phƣơng ngữ ST  

Đối chiếu lớp từ vay mượn trong TKTV thuộc ngữ liệu nghiên cứu của 

chúng tôi với lớp từ tương ứng trong TKST, chúng tôi nhận thấy: ngôn ngữ 

được vay mượn chủ yếu là tiếng Việt, tiếng Hoa, một vài trường hợp của Pali 

Sanskrit; có những từ được vay mượn hoàn toàn giống nhau về hình thức ngữ 

âm, ngữ nghĩa trong TK ở hai địa phương nhưng nhiều trường hợp, các từ 

được vay mượn có xu hướng biểu thị những khác biệt giữa hai phương ngữ. 

4.2.1. Các từ vay mượn trùng khớp nhau trong TKTV và TKST 

Thuộc trường hợp này có các từ như: 

Phiên âm TKTV Phiên âm TKST Nghĩa 

buɪ
2
ɲuɪ

2
 buɪ

2
ɲuɪ

2
 bùi nhùi 

caɪ
2
ba caɪ

2
ba hàng hiên 

jeɛp
6
 jeɛp

6
 dép 

ɲɒː ɲɒː nho 

p
h
in p

h
in phim 

tɑː
2
noɪ

2
 tɑː

2
noɪ

2
 ông nội 

tɑː
2
ŋwaɪ

2
 tɑː

2
ŋwaɪ

2
 ông ngoại 

băŋ
2
cai

2
dohm

h
iɲ bɒːn

 2
cai

2
dohm

h
iɲ bàn chải đánh răng 

bεˇɲkɛm bεˇɲ
1
kɛm bánh kem 

bok
6
 bok

6
 túi nilon 

bom bɜːm trái táo 



80 

 

boŋ boŋ bóng đèn 

Bảng 29. Các từ vay mượn tương ứng trong TKTV và TKST  

4.2.2. Các từ vay mượn tiếng Việt có hình thức ngữ âm khác nhau trong 

TKTV và TKST 

Sự sai khác giữa các từ vay mượn giữa hai phương ngữ này thường 

biểu hiện ở chỗ: 

Trong TKTV, các âm tiết của từ tiếng Việt mang thanh nặng, ngang, 

huyền có xu hướng được bảo lưu khi vào ngôn ngữ vay mượn; các từ có âm 

tiết mang thanh sắc, hỏi thường bị mất thanh điệu hoặc các thanh này sẽ bị 

biến thành các thanh thấp như ngang, huyền hay thanh nặng. Về phía TKST, 

phần nhiều các từ vay mượn tiếng Việt có xu hướng được bảo toàn thanh 

điệu. Sự khác biệt có khi thể hiện ở âm biến âm âm đầu, âm chính so với ngôn 

ngữ gốc. 

Phiên âm TKTV Phiên âm TKST Nghĩa 

jep
6
 jep

1
 dép 

kient
h
iet kien

1
t
h
iet

1
 kiến thiết 

o
2
dien

2
 o

3
dien

6
 ổ điện 

beɲkeəm beɲ
1
keəm bánh kem 

bom bɜːm trái táo 

Bảng 30. Thể hiện thanh điệu khác nhau đối với từ vay mượn trong TKTV và TKST  

4.2.3. Từ vay mượn không tương ứng 

Sự vay mượn không tương ứng ở đây là muốn nói đến hiện tượng: có 

từ, TKTV vay mượn nhưng TKST lại sử dụng từ TMĐ; tình hình cũng xảy ra 

theo chiều ngược lại, tức có từ TKST vay mượn nhưng TKTV lại sử dụng TK. 

Phiên âm TKTV Phiên âm TKTV Nghĩa 

cɒp
6
c

h
ik

6
 ja giá đào đất 

cʊəŋ keɲ
2
dʌŋ/ʔ dʌŋ

6
 chuông 
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dɜːm
2
c

h
əmc

h
a dɜːmsek/keɪp

h
ɯəŋ

6
 cây phượng 

j
h
ɯəŋ

2
 ke

6
 dường 

k
h
ɒʔbʌl k

h
ɔːwɛt

6
 muối quẹt 

lɪ peŋ cái li 

lʊən la
2
hot luôn/ mãi 

ɲɒɒŋ
2
ɲɛʊ

 2
 kɲ

h
ekkɲ

h
ɒk nhõng nhẽo 

oŋhut ʔpoŋ
2
hut ống hút 

plot
6
kɒŋ

2
 rʊət

6
 xăm 

p
h
osw

h
ɪən

2
sɒl rʊət

6
t
h
ɯa

2
 ruột thừa 

trɒp
6
c

h
u

2
 ka

2
 cà chua 

Bảng 31. Các từ vay mượn không tương ứng trong TKTV và TKST  

Từ bảng ngữ liệu này cho thấy, các từ cɒp
6
c

h
ik

6
, k

h
ɒʔbʌl, dɜːm

2
c

h
əmc

h
a,  

plot
6
kɒŋ

2
, p

h
osw

h
ɪən

2
sɒl trong TKTV là các thuần Khmer. Trong khi đó, với 

các từ này, TKST đã vay mượn của tiếng Việt ja, keɪp
h
ɯəŋ

6
, k

h
ɔːwɛt

6
,
 
rʊət

6
, 

rʊət
6
t
h
ɯa

2
. Ngược lại, các từ cʊəŋ, j

h
ɯəŋ

2
, lɪ, lʊən, ɲɒɒŋ

2
ɲɛʊ

 2
, oŋhut được 

TKTV vay mượn của tiếng Việt thì các từ này lại là các từ thuần Khmer trong 

phương ngữ ST kεˇɲ
2
dʌŋ/ʔ dʌŋ

6
 , ke

6
 , peŋ , la

2
hot,  kɲ

h
ekkɲ

h
ɒk, ʔpoŋ

2
hut. 

Sự vay mượn không tương ứng này không chỉ xảy ra đối với từng đơn 

vị từ hoàn chỉnh mà xảy ra cả đối với các từ chỉ vay mượn một trong hai hình vị của từ. 

Phiên âm TKTV Phiên âm TKTV Nghĩa 

can
2
j
h
ɪə

2
 can

2
tɪəp

6
 cái đĩa 

sreɪcumt
h
oŋ

2
 seɪtɜː nữ tuổi teen 

ʔc
h
ɯl

2
meɪ meɪde máy may 

Bảng 32. Các từ vay mượn không tương ứng về nguồn gốc hình vị cấu tạo trong 

TKTV và TKST  
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Trường hợp từ biểu thị cái đĩa, cả hai hình vị can
2 

và tɪəp
6 

trong TKST 

đều là TK. Còn can
2
j
h
ɪə

2 
trong TKTV có can

2 
là hình vị TK ghép với  hình vị 

j
h
ɪə

2 
có nguồn gốc từ tiếng Việt. Ngược lại, sreɪcumt

h
oŋ

2
 trong phương ngữ 

Khmer TV là từ thuần Khmer, trong khi seɪtɜː trong TKST có seɪ là hình vị 

Khmer, tɜː là hình vị được vay mượn từ tiếng Việt. Trường hợp ʔc
h
ɯl

2
meɪ 

(TKTV) và meɪde (TKST) thì lại là một sự đối lập thú vị: ở hình vị thứ nhất,  

TKTV là hình vị TK thì TKST là hình vị tiếng Việt; ngược lại, ở hình vị thứ 

hai, TKST là hình vị TK thì TKTV là hình vị tiếng Việt.  

Ngoài vay mượn từ tiếng Việt, TKTV và TKST còn vay mượn khá 

nhiều từ tiếng Hoa như: hɪə (anh), ce (chị), tɪə (cha), so (chị dâu),… Các từ 

vay mượn tiếng Hoa phổ biến trên địa bàn tỉnh ST. Tuy nhiên, ở TV các từ 

này chỉ xuất hiện ở các xã của huyện Trà Cú, không xuất hiện ở các huyện 

khác trong tỉnh. Bởi lẽ, ở Trà Cú, nhiều người Hoa, Kinh và Khmer sống cộng 

cư với nhau, nhiều trường hợp hợp hôn giữa người Khmer và người Hoa. 

Điều này cũng dẫn đến sự giao thoa về ngôn ngữ. 

4.3. Các phƣơng thức định danh, ngữ nghĩa trong phƣơng ngữ Khmer TV 

4.3.1. Lấy bộ phận để gọi tên cho toàn thể 

Đây là lối định danh hoán dụ theo kiểu lấy tên một bộ phận của sự vật 

để gọi tên sho sự vật. 

Chẳng hạn, người Khmer TV gọi chiếc xe đạp là kɒŋ
2 

(cái bánh xe). Vì 

sự vật xe đạp
  
có các bộ phận như: sườn xe, yên xe, bánh xe, cổ xe, bàn đạp 

…. Trong đó, chính bánh xe đã làm cho phương tiện này có tốc độ nhanh hơn 

đi bộ rất nhiều. Cho nên người TV đã gọi phương tiện này là kɒŋ
2 
. 

 4.3.2.Gọi tên theo chức năng 

Theo cách định danh này, các sự vật được gọi tên theo kiểu cấu trúc: từ 

chỉ loại chung + từ chỉ chức năng của sự vật nhằm khu biệt sự vật ấy với 

các sự vật khác cùng loại. 

Người Khmer TV gọi ruột thừa là p
h
oh w

h
ɪən

2
 sɔːl. p

h
oh w

h
ien là từ chỉ 

ruột nói chung, tức từ chỉ loại lớn; sɔːl có nghĩa là thừa, yếu tố nhằm khu biệt 

tên gọi phần ruột này khác với các phần ruột khác như ruột già, ruột non,… 

Gọi là p
h
oh w

h
ien sɔːl ý chỉ phần ruột này mọc thừa ra bên ngoài hệ thống ruột 

và không có chức năng gì đối với hệ tiêu hóa.  

Dầu hỏa được gọi là k
h
lεˇɲ dεˇc

6 
vì loại dầu này được dùng để đốt thắp 

sáng. Trong đó, k
h
lεˇɲ có nghĩa là dầu, dεˇc

6
- đốt, thắp. 
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Thuốc hút được gọi là tn
h
ămc

h
ok

6
 vì loại thuốc này được dùng để hút. 

tn
h
ăm có nghĩa là thuốc, c

h
ok

6
- hút. 

 deɛkp
h
lɜːŋ là tên gọi cho sự vật là chiếc hộp quẹt. Theo TK, deɛk có 

nghĩa là sắt,
 
lɜːŋ có nghĩa là lửa. hộp quẹt được gọi là sắt lửa vì thỏi sắt này 

có tác dụng tạo ra lửa.
    

4.3.3.Gọi tên theo sự vật đã có 

Đây là lối định danh ẩn dụ từ vựng, lấy tên của sự vật này để gọi tên 

của sự vật kia dựa trên cơ sở chúng giống nhau ở một phương diện nào đó. 

Người Khmer TV gọi bắp chân là tdon cek. tdon cek có nghĩa là bắp 

chuối. Sở dĩ bắp chân được gọi là tdon cek vì bộ phận cơ thể này có hình dáng 

giống với cái bắp chuối (hoa chuối), tức phần trên to tròn và thon nhọn xuống 

phần dưới. Như vậy, việc lấy tên tdon cek để gọi cho bắp chân là dựa trên cơ 

sở hai sự vật này giống nhau về hình thức. 

Củ ấu là một loại thực vật thủy sinh, củ trông giống như đầu của con 

trâu có hai sừng (có loại có ba sừng hoặc bốn sừng). Vì đặc điểm của loại củ 

này như vậy nên trong TKTV nó được gọi là neɛŋkbɯə. neɛŋ có nghĩa là cái 

sừng, kbɯə có nghĩa là con trâu; neɛŋkbɯə có nghĩa là sừng trâu. Như vậy, 

người ta đã lấy tên của sừng con trâu (tên một bộ phận của một loại động vật) 

để gọi tên cho một loại thực vật (củ ấu) dựa trên cơ sở loại thực vật này có 

một bộ phận (củ) giống với hình dạng của bộ phận động vật ấy.   

Tiếng Việt gọi mảng vảy đóng trên đầu trẻ sơ sinh là cứt trâu (phân của 

con trâu). TKTV gọi đây là ac
6
kbʌl có nghĩa là phân trâu. Cả hai ngôn ngữ 

đều lấy tên của phân trâu để gọi tên cho dấu hiệu này ở trẻ. Sở dĩ có cách gọi 

như vậy vì những mảng vảy này đóng thành từng mảng và có màu sám đen 

trông giống như phân trâu. 

Các trường hợp trên cho thấy trong TKTV, một số sự vật được định 

danh bằng cách lấy tên của sự vật đã có để gọi tên cho sự khác dựa trên cơ sở 

giữa hai sự vật này có sự giống nhau về mặt hình thức  nào đó. 

Mặt khác, phương thức định danh theo kiểu lấy tên của sự vật, hiện 

tượng này để gọi tên cho sự vật, hiện tượng khác còn dựa trên cơ sở sự giống 

nhau về mặt chức năng của các sự vật, hiện tượng. 

Trong một số ngữ cảnh sử dụng như mở bóng đèn chẳng hạn, người 

Khmer TV sẽ nói là bɜːt
6
ʔkɪəŋ (có nghĩa là mở lửa). Như vậy, bóng đèn trong 

trường hợp này được gọi là ʔkɪəŋ. ʔkɪəŋ là tên gọi dùng để định danh cho sự 



84 

 

vật ban đầu là: vật được làm bằng kim loại; trong cấu tạo có chỗ chứa dầu 

hỏa, phần trên cùng có gắn đoạn vải nối với chỗ chứa dầu hỏa để thắp sáng. 

Khi sử dụng đèn điện, trong TKTV có hai tên gọi cho bóng đèn là bɒŋ (tên 

vay mượn của tiếng Việt) và ʔkɪəŋ. Xét về cấu tạo, sự vật bóng đèn không 

phải là sự vật ʔkɪəŋ, bởi nó không có những đặc điểm cấu tạo như đã miêu tả 

của sự vật ʔkɪəŋ. Nhưng nếu xét về chức năng, cả hai sự vật bóng đèn và ʔkɪəŋ 

đều có cùng chức năng là thắp sáng. Dựa vào sự giống nhau về mặt chức năng 

này của hai sự vật, TKTV đã lấy ʔkɪəŋ để gọi tên cho sự vật bóng đèn.  

4.3.4.Gọi tên theo đặc điểm, tính chất của sự vật 

Loại nước chấm mà tiếng Việt gọi là nước mắm được TKTV gọi
  

là 

tɯkpreɪ
2
. Tɯk chỉ nước nói chung và loại nước này có vị mặn nên được gọi là 

tɯkpreɪ
2 
(có nơi còn có âm tiết ka

2 
đệm giữa tɯk và preɪ

2
 thành

 
tɯkka

2
preɪ

2
). 

Khmer Tiểu Cần – TV gọi dây thun là kxeɛd
h
ɯt

 6
. Đối với những vật có 

hình dạng dài, mềm, nhỏ được người Khmer gọi là kxeɛ (dây); tính chất giãn, 

đàn hồi của sự vật được gọi là d
h
ɯt

 6
. Vì vậy, loại dây có đặc tính giãn, đàn 

hồi này được gọi là kxeɛd
h
ɯt

 6
 (dây giãn, đàn hồi). 

Trong tiếng Việt, chiếc khung xe đạp được gọi là sườn xe, có nghĩa là 

chiếc khung cốt lõi của xe. TKTV gọi vật này là cʔʌŋ
2
 kɒŋ

2
. cʔʌŋ

2 
có nghĩa là 

xương, kɒŋ
2
 có nghĩa là xe đạp. cʔʌŋ

2
kɒŋ

2
 nghĩa là xương xe đạp. Sở dĩ vật 

này được gọi là xương vì hình dáng của nó gầy guộc, khẳng khiu trông như 

bộ xương. Và vì nó là bộ phận của chiếc xe đạp nên cʔʌŋ
2
 được kết hợp với 

kɔŋ
2
 để chỉ đây là xương của xe đạp. Như vậy, kɒŋ

2
có tác dụng giới hạn phạm 

vi cho từ chỉ bộ phận chung cʔʌŋ
2
 – xương. Với cách định danh này, bản thân 

tên gọi đã gợi ra đặc điểm của sự vật được gọi tên. 

Trong tri nhận của người Khmer nói chung và người Khmer TV nói 

riêng, đậu là một loại cây lương thực lấy hạt – trái. Nhưng với loại đậu phọng 

– lạc thì đây là một loại đậu đặc biệt – hạt được lấy từ củ. Theo sự phân chia 

các bộ phận thực vật của dân gian, bộ phận nào cắm vào đất thì đó là củ, rễ. 

Giai đoạn kết trái của đậu phọng – lạc khá đặc biệt ở chỗ hoa cắm vào đất để 

kết trái nên dân gian cứ nhầm tưởng phần hoa ấy là rễ phát triển thành củ như 

bao loại cây lấy củ khác. Dựa vào đặc điểm này, người Khmer TV gọi loại 

đậu này là ʔdeɛk
6
m

h
ɜːm

2
. Trong đó, ʔdek

6
 có nghĩa là đậu (từ chỉ loại chung), 

m
h
ɜːm

2 
có nghĩa là củ. Như vậy, ʔdeɛk

6
m

h
ɜːm

2 
có nghĩa là loại đậu có củ (lấy 

củ). Đây cũng là một trường hợp định danh theo đặc điểm.
             

 



85 

 

Ở TV có một số loại khoai mà tiếng Việt gọi là lùn. Lùn trong TKTV 

gọi là r
h
ɪɲ

2
. Để khu biệt tên gọi cho các loại cho các loại lùn, người Khmer 

TV lấy từ chỉ loại chung r
h
ɪɲ

2
 kết hợp với các từ chỉ đặc điểm của từng loại. 

Loại lùn mà củ của nó có rất nhiều sơ thì lấy rɪɲ kết hợp với từ chỉ đặc điểm 

sơ - tseɪ được tên gọi là r
h
ɪɲ

2
tseɪ (lùn xơ). Một loại lùn khác có củ hình trứng, 

nhỏ, mỗi củ được nối với gốc bởi một sợi rễ nhỏ. Như vậy, khi nhổ gốc lên 

hoặc khi chỉ cằm phần rễ của củ, củ sẽ đung đưa tɒːɒːŋ
2
tɛŋ. Vì đặc điểm như 

vậy, loại lùn này được gọi là r
h
ɪɲtɒːɒːŋ

2
tɛŋ (lùn toòng teng). Cũng thuộc loại 

lùn, một loại khác có củ giống như củ chuối nên được gọi là r
h
iːɲ

2
cek. 

4.3.5 Gọi tên theo âm thanh  

Bên cạnh cách định danh theo đặc điểm, tính chất là cách gọi tên theo 

âm thanh của sự vật. Ở ấp Trinh Phụ, Định Phú Tân, Kinh Tế mới của xã 

Long Thới, huyện Tiểu Cần, người Khmer gọi chiếc máy xới là meɪp
h
ʌp

6
. Gọi 

là meɪp
h
ʌp

6 
bởi khi hoạt động, chiếc máy này phát ra âm thanh p

h
ʌp

6
 p

h
ʌp

6
. 

Theo âm thanh, người Khmer nơi đây gọi luôn sự vật theo âm thanh mà nó 

phát ra. 

Cũng theo cách gọi tên này, một loại động vật lưỡng cư thuộc bộ lưỡng 

cư không đuôi (cóc, ếch, ễnh ương), có bụng phình to và tiếng kêu của chúng 

được người Khmer TV nghe được là hiŋhɒn. Với âm thanh tiếng kêu như vậy, 

loại động vật này được người Khmer TV gọi là hiŋhon. 

4.3.6. Gọi tên theo vật liệu, nguyên liệu chính 

Ở TV, kiểu nhà của người Khmer không có nhiều nét khác biệt so với 

kiểu nhà ở của người Kinh về vật liệu cũng như kiến trúc. Nhà ở của họ 

thường được làm bằng tre, lá dừa nước. Với các gia đình khá giả thì nhà của 

họ có thể được xây dựng bằng vôi gạch. Về tên gọi cho các kiểu nhà, người 

Khmer TV có xu hướng gọi tên theo nguyên liệu: nếu ngôi nhà được lợp, che 

vách bằng lá dừa nước thì được gọi là t
h
ăh

6
l
h
ʌk (nhà lá), nếu nhà được lợp 

bằng lá dừa nước, vách được làm bằng tre thì gọi là t
h
ăh

6
a

2
seɪ (nhà tre), nếu 

nhà được xây bằng xi – măng, gạch, đá thì được gọi là t
h
ăh

6
tm

h
ɒː, t

h
ăh

6
duk 

(nhà đá, nhà tường).              

Người Khmer TV có một loại canh được chế biến từ nhiều loại rau mọc 

sẵn tự nhiên như chồi non cây so đũa, chồi non cây nhàu, cà rừng; thín gạo, 

mắm bò hóc và các gia vị khác. Trong đó, nguyên liệu chính là quả đu đủ 

xanh được thái mỏng. Đây là món canh đặc vì có nhiều rau và thín gạo. Dựa 
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vào nguyên liệu chính là quả đu đủ nên người Khmer TV gọi món canh này 

ʔlɒː
 2
lhoŋ, có nghĩa là canh đu đủ. ʔlɒː

 2
 nghĩa là canh, 

 
lhoŋ có nghĩa là đu đủ. 

Vào những dịp lễ tết, người Khmer ở TV thường gói n
h
um

6
cr

h
ut

6
. Có 

thể chiết tự n
h
um

6
cr

h
ut

6 
sang tiếng Việt: n

h
um

6 
= bánh, cr

h
ut

6 
= heo (lợn). Vậy 

n
h
um

6
cr

h
ut

6 
có nghĩa là bánh heo. Tại sao loại bánh này được gọi là bánh heo? 

Loại bánh này được làm từ gạo nếp, có nhân là đậu xanh bỏ vỏ, giữa nhân có 

một miếng mỡ heo đặt dọc chiều dài thân bánh. Vì trong thành phần nguyên 

liệu làm bánh này phải có mỡ heo như vậy nên được gọi là  n
h
um

6
cr

h
ut

6
. 

Trước đây, đời sống của đa số của người Khmer TV còn nhiều khó 

khăn. Bữa cơm của họ rất nghèo nàn và thiếu thốn. Với nhiều gia đình, mỗi 

bữa, họ có gạo để nấu cơm đã là chật vật lắm rồi đừng nói chi đến việc có 

được thức ăn ngon. Trong điều kiện ấy, vì không thể chỉ ăn cơm trắng, họ đã 

chế biến ra một món ăn bằng cách hòa tan nước mắm, muối, bột ngọt, mỡ 

heo, tép mỡ heo (nếu có); đun hỗn hợp cho đến khi sền sệt (còn lại chủ yếu là 

muối) là được. Món ăn này được gọi là k
h
ɒːʔbɯl, có nghĩa là muối kho 

(phương ngữ tiếng Việt Nam Bộ gọi là muối quẹt); gọi là k
h
ɒːʔbɯl vì trong 

thành phần nguyên liệu chế biến chủ yếu là muối. 
   

4.3.7. Gọi tên theo vị trí 

 Người Khmer Campuchia gọi sân nhà là t
h
it

h
lɪə (nghĩa là một khoảng 

đất rộng) còn người Khmer TV thì gọi là m
h
uk

6
t
h
ăh

6
. m

h
uk

6
 có nghĩa là trước, 

t
h
ăh

6 
có nghĩa là nhà, m

h
uk

6
t
h
ăh

6
có nghĩa là trước nhà. Nếu người Khmer 

Campuchia gọi t
h
it

h
lɪə nhằm chỉ một khoảng không gian rộng thì người 

Khmer TV lại gọi tên không gian này theo kiểu tri nhận là lấy ngôi nhà làm 

vật trung tâm, từ đó kết hợp các giới từ với từ “nhà” sẽ được các tên gọi để 

định danh các không gian xung quanh nhà. Theo phương thức định danh này, 

người Khmer TV đã gọi tên không gian ở trước ngôi nhà bằng cách kết hợp 

giới từ trước với nhà thành tên trước nhà. 

Các tên gọi kdɜccan
2 
(đáy chén), kdɜcp

h
ɛŋ

2 
(đáy lu) cũng theo phương 

thức định danh này. Có thể thấy được sự khác biệt trong lối tri nhận của người 

Kinh và người Khmer TV qua tên gọi của hai sự vật này. Người Kinh lấy 

tương quan trong bản thân sự vật để định danh, vì thế phần dưới cùng của vật 

dùng để chứa đựng được gọi là đáy nên có tên gọi là đáy chén, đáy lu. Người 

Khmer TV theo lối tri nhận lấy con người làm trung tâm, rồi quy chiếu đến 

vật. Xem sự vật chén, lu như là phần thân của con người, dưới cùng của thân 
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là đít nên phần dưới cùng của chén, lu này được gọi là kdɜccan
2 
(đít chén), 

kdɜcp
h
ɛŋ

2 
(đít lu).  

 

4.3.8. Gọi tên theo tên của sự vật trong tiếng Việt 

Có một bộ phận tên gọi, người Khmer TV gọi hoàn toàn theo tên tiếng 

Việt. Các tên gọi này thể hiện tính chất “ngoại lai” rất rõ rệt vì sự sao phỏng 

hoàn toàn ngữ âm của ngôn ngữ gốc. Tuy vậy, các tên gọi được vay mượn 

theo phương thức này bao giờ cũng phải chịu sự đồng hóa của ngôn ngữ vay 

mượn. Nghĩa là, vỏ ngữ âm của các tên gọi này ít nhiều đã có sự biến đổi theo 

hướng “Khmer hóa” so với tên gốc trong tiếng Việt.  

Người Việt gọi loại bánh dùng để mừng sinh nhật (theo phương Tây) là 

bánh kem. TKTV cũng gọi loại bánh này bằng cái tên như vậy nhưng được 

phát âm trại đi thành bεˇɲkɛm. Như vậy, sự đồng hóa của một ngôn ngữ không 

có thanh điệu khi vay mượn đã làm mất thanh sắc trong tiếng bánh để phát 

âm thành bεˇɲ. 

Một dạng đồng hóa ngữ âm trong vay mượn tên gọi khác là sự biến đổi 

thanh điệu của tên gọi trong ngôn ngữ gốc - tiếng Việt. Tiếng Việt gọi là ổ 

điện, TKTV gọi thành o
2
dɪən

2
. Ở đây đã có sự biến đổi thanh điệu của cả hai 

âm tiết. Cả thanh hỏi của ổ và thanh nặng của điện đều chuyển thành thanh huyền. 

Phương ngữ Việt Nam Bộ gọi hiên nhà là hàng ba. TKTV cũng gọi 

phần nhà này là hàng ba. Nghĩa là tên gọi hàng ba được bảo toàn vỏ ngữ âm 

khi TKTV vay mượn của tiếng Việt. Sự bảo toàn này không có nghĩa là các 

tên gọi tiếng Việt mang thanh điệu đó không chịu sự đồng hóa biến âm thanh 

điệu mà vì một đặc điểm ngữ âm khác trong phương ngữ Khmer TV. Như đã 

trình bày ở trên, TKTV đang có xu hướng hình thành ngữ vực của hai thanh 

huyền và nặng. Vì vậy, các tên gọi tiếng Việt có âm tiết mang thanh huyền và 

thanh nặng có xu hướng được bảo toàn cả thanh điệu khi TKTV vay mượn. 

4.3.9. Gọi tên theo hành động và công cụ kèm theo hành động 

 Theo phương thức này thường là tên của các loại hình đánh bắt thủy 

sản như: dăk
6
jɜːt, dăk

6
m

h
on

2
 (đặt xà di), dăk

6
pl

h
oŋ (đặt xà di). Trong đó, dăk

6
 

có nghĩa là đặt; jɜːt (vó), m
h
on

2
 (xà di), pl

h
oŋ (xà di) là những yếu tố chỉ công 

cụ đánh bắt. Sự kết hợp giữa từ chỉ hành động đặt với các từ chỉ công cụ kèm 

theo tạo thành tên của các loại hình đánh bắt. 

 

 



88 

 

4.3.10. Gọi tên theo hành động và đối tượng của hành động 

Theo phương thức này là tên gọi cho các hành động vô số xe máy - 

dăk
6
lek, phương thức đánh bắt giậm để bắt cá bống dừa - t

h
ăkksεˇc. Các hành 

động ở đây là dăk
6
 (để, đặt), t

h
ăk (đạp), còn đối tượng của các hành động là 

lek – số (đặt số), ksεˇc - cá bống dừa (giậm, đạp để bắt cá bống dừa). 

4.3.11. Gọi tên theo kiểu kết hợp một yếu tố tiếng Khmer và một yếu tố 

vay mượn 

Cách gọi tên theo phương thức vay mượn thường đối với các sự vật 

được du nhập từ nước ngoài hoặc các dân tộc khác. Nằm trong phương thức 

vay mượn tên gọi, người Khmer TV còn có cách định danh theo kiểu kết hợp 

một yếu tố tiếng Khmer và một yếu tố vay mượn. Các tên gọi này thường có 

mô hình:  

- YẾU TỐ KHMER + YẾU TỐ VAY MƯỢN 

-  YẾU TỐ VAY MƯỢN + YẾU TỐ KHMER  

Trong sự kết hợp này, yếu tố thứ nhất chỉ loại chung, loại lớn; yếu tố 

thứ hai có chức năng khu biệt, phân hóa đối tượng cho yếu tố chính. 

Tiếng Việt gọi dụng cụ để làm vệ sinh răng là bàn chải đánh răng. 

Trong TKTV, dụng cụ này được gọi là baƞ
2
caɪ

2
dohm

h
ɪɲ. baƞ

2
caɪ

2 
là yếu tố 

vay mượn của tiếng Việt, còn dohm
h
ɪɲ là yếu tố Khmer có nghĩa là chà/kì 

răng. dohm
h
ɪɲ kết hợp làm thành tố sau cho baƞ

2
caɪ

2 
có chức năng khu biệt 

nghĩa cho baƞ
2
caɪ

2 
về mặt chức năng, cho biết đây là tên gọi của loại bàn chải 

dùng để đánh răng, phân biệt với baƞ
2
caɪ

2
dohc

h 
ɜːŋ

2 
(bàn chải chà chân). 

Trong TKTV, chiếc máy may được gọi là ʔc
h
ɯl

2
meɪ. Trong đó, yếu tố 

thứ nhất ʔc
h
ɯl

2 
là yếu tố Khmer, có nghĩa là chiếc kim. Kim này là từ chỉ các 

loại kim nói chung, từ kim khâu đến kim tiêm. Và 
 
meɪ là yếu tố tiếng Việt

 

được TK phát âm trại đi của tiếng máy. Khi  ʔc
h
ɯl

2 
kết hợp với meɪ, thì bản 

thân ʔc
h
ɯl

2
 đã tự giới hạn nghĩa  chỉ kim khâu. Cả tổ hợp ʔc

h
ɯl

2
meɪ có thể đối 

dịch sang tiếng Việt là kim máy, có nghĩa là kim khâu bằng máy. Thực tế, 

công cụ may khâu này chỉ vận hành thủ công, không có thiết bị máy móc. Sở 

dĩ, người Khmer TV gọi nó là kim máy vì sự ra đời của công cụ này đã nâng 

công xuất may khâu lên nhiều lần so với may tay. Thời bấy giờ, người ta nghĩ 

chỉ có máy móc mới có thể làm nhanh hơn sức người. Vì vậy, người Khmer 

TV đã gọi công cụ này là ʔc
h
ɯl

2
meɪ (kim máy).  
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Người Khmer Đôn Châu –TV gọi bến xe là benlan. ben là yếu tố Việt, 

còn lan là yếu Khmer có nghĩa là xe khách. Với cách kết hợp ben của tiếng 

Việt và lan của tiếng Khmer, người Khmer TV đã có một tên gọi Khmer để 

định danh cho sự vật là địa điểm để đỗ phương tiện xe khách. 

Theo nguồn tin từ “Người Việt bốn phương”, quần tà lỏn hay quần xà 

lỏn trong tiếng Việt có nguồn gốc từ tiếng Pháp, xuất phát từ từ "Caleçon" 

(Chữ C có móc câu bên dưới, nên được phát âm là "Ca Lơ Xông") chỉ loại 

quần quần lót ngắn (không phải xì líp). Vào tiếng Việt, quần tà lỏn hay quần 

xa lỏn chỉ loại quần ống ngắn đến khoảng trên dưới đầu gối một tí, mặc gọn 

gàng với áo cộc tay hoặc cởi trần. TKTV gọi loại quần nói trên là k
h
otlɒːn

2
. 

Trong tên gọi này, k
h
o là từ tiếng Khmer có nghĩa là quần còn tlɒːn

2
 là từ vay 

mượn tà lỏn hay xà lỏn của tiếng Việt (đã Việt hóa tiếng Pháp) và được phát 

âm trại đi thành tlɒːn
2
. Như vậy, tên gọi này trong tiếng Khmer được tạo 

thành từ một yếu tố Khmer (k
h
o) và yếu tố tiếng Việt (tlɒːn

2
).  

Về tên gọi cho sự vật viên bi, trong TKMTV có nhiều tên gọi tùy theo 

từng vùng, thậm chí trong một địa phương cũng gọi bằng nhiều tên gọi khác 

nhau như: đan
6
, kuli, đan

6
 kuli, cr

h
ɒp

6
tmɒk

6
, cr

h
ɒp

6
dan

6
. Trong các tên gọi 

này, đan
6
, đan

6
 kuli là những tên gọi vay mượn hoàn toàn từ tiếng Việt và có 

biến đổi ít nhiều về mặt ngữ âm. cr
h
ɒp

6
tmɒk

6
 là tên gọi thuần Khmer. Riêng 

trường hợp cr
h
ɒp

6
dan

6 
là tên gọi thuộc phương thức kết hợp giữa yếu tố tiếng 

Việt và yếu tố tiếng Khmer. Trong đó, cr
h
ɒp

6 
là yếu tố Khmer thuộc danh từ 

chỉ đơn vị viên, hạt còn dan
6
 là yếu tố tiếng Việt, là tên gọi khác của viên bi. 

Tiếng Khmer gọi pin là t
h
mɒː, tiếng Việt gọi việc nạp pin là sạt. Và để 

định danh cho hoạt động nạp pin, người Khmer TV vay mượn từ nạp của 

tiếng Việt kết hợp với từ t
h
mɒː của TK. Như vậy, việc nạp pin trong TKTV 

gọi là sat
6
 t

h
mɒː. 

Trong từ địa phương TKTV, một số loại bánh, tên cá được gọi tên khá 

đặc biệt. Như đã trình bày ở trên, các tổ hợp ghép thường được kết hợp gồm 

yếu tố chính chỉ loại chung và yếu tố phụ có chức năng khu biệt cho yếu tố 

chính. Trong các tên bánh n
h
um

2
bεˇɲboŋlan (bánh bông lan), n

h
um

2
bεˇɲtăm

2 

(bánh tằm); tên cá treɪkabakma (cá bạc má) treɪkamătlo
6 

(cá mắt lộ), 

treɪkaboŋtrɯŋ (cá bống trứng), treɪkanuk
6 

(cá nục), treɪkap
h
ɪ (cá phi), 

treɪkat
h
uː (cá thu), nếu xét chức năng nghĩa của các yếu tố trong cấu trúc thì 

các tên gọi này đã có sự trùng lặp – thừa nghĩa chỉ loại chung. n
h
um

2
 TK có 

nghĩa là bánh, treɪ có nghĩa là cá. Bản thân các yếu tố gốc Việt bεˇɲboŋlan, 
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bεˇɲtăm
2
,
 
kabakma, kamătlo

6
, kaboŋtrɯŋ, kanuk

6
, kap

h
ɪ, kat

h
uː đã chứa đựng 

yếu tố chỉ loại chung bánh, cá. Khi vay mượn, người Khmer TV đã Khmer 

hóa các từ này bằng cách ghép thêm từ chỉ chủng loại của TK vào tổ hợp. Kết 

quả đã tạo ra các tổ hợp thừa nghĩa. Khi gọi các tên gọi này, đôi khi, chính 

người Khmer cũng cảm thấy hơi khó chịu về nghĩa thừa này. Tuy nhiên, nếu 

bỏ đi các từ chỉ loại chung của TV, chỉ vay mượn yếu tố khu biệt thì có vẻ 

như các tên gọi trở nên “què cụt”, không thuận lắm cho việc phát âm. Có lẽ 

do tâm lí phát âm như vậy, người Khmer TV chấp nhận những tên gọi thừa 

nghĩa không cần thiết này. 

Trong lớp từ phương ngữ TKTV, nhóm từ nhân xưng chỉ quan hệ họ 

hàng, thân thuộc có thể xếp vào cơ chế định danh theo kiểu kết hợp giữa yếu 

tố Khmer và yếu tố Việt. Trong nhóm từ nhân xưng chỉ quan hệ họ hàng, thân 

thuộc thuộc vai trên, ngoài các đại từ chỉ cha mẹ, hầu hết các đại từ xưng hô 

đều theo phương thức kết hợp TỪ CHỈ QUAN HỆ THÂN THUỘC (tiếng 

Khmer) + TỪ CHỈ THỨ BẬC (tiếng Việt): 

- Người Khmer cũng có từ biểu thị thứ bậc lớn nhất trong một quan hệ 

họ hàng, thân thuộc như concbɒːn
2
 nghĩa là con cả chẳng hạn. Tuy nhiên, thực 

tế, cách dùng các đại từ xưng hô chỉ quan hệ thân thuộc, họ hàng của người 

Khmer đều bắt đầu bằng thứ hai. Điều này cho thấy người Khmer Nam Bộ 

nói chung, người Khme TV nói riêng có sự ảnh hưởng từ văn hóa người Kinh 

ở Nam Bộ. Ở miền Bắc, các quan hệ thứ bậc trong họ hàng thân thuộc bắt đầu 

từ cả (người lớn nhất trong một quan hệ họ hàng, thân thuộc) như anh/chị cả, 

bác cả,…rồi mới đến thứ hai và các thứ tiếp theo. Nhưng ở miền Nam, các 

quan hệ thường được gọi bắt đầu từ thứ hai.  

Tiếng Khmer có từ pɯə để chỉ người nhỏ nhất trong thứ bậc một quan 

hệ họ hàng, thân thuộc. Từ này đồng nghĩa với từ út của tiếng Việt. Trong sử 

dụng, ngoại trừ conpɯə (con út), người Khmer TV đều kết hợp đại từ chỉ 

quan hệ với từ út của tiếng Việt tạo ra các từ xưng hô chỉ thứ bậc thấp nhất 

trong quan hệ họ hàng, thân thuộc. 

Các đại từ chỉ quan hệ họ hàng thân thuộc thuộc vai trên trong TKTV 

gồm: bɒːn
2
(anh/chị), j

h
eɪ

2
 (bà), ta

2
 (ông), t

h
om (bác trai/gái), p

h
uː

2
(chú - người 

không đi tu), luk
6
m

h
ɛ

2
(chú - người có đi tu), m

h
ɪŋ

2
(cô/dì). Để tạo ra các đại từ 

xưng hô, người Khmer TV đã kết hợp các đại từ này (làm yếu tố thứ nhất) với 

các từ chỉ số thứ tự của tiếng Việt hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 

mười một, mười hai,…út thành tổ hợp: 
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- t
h
om: t

h
om hai, t

h
om ba, t

h
om tɯ, t

h
om năm, t

h
om saʊ, t

h
om beɪ

2
, t

h
om 

tam, t
h
om cɪɲ, t

h
om mɯəɪ

 2
 …Trong tổ hợp với t

h
om, không có trường hợp 

t
h
omʊk vì chỉ anh/chị của cha hoặc mẹ mới được gọi là t

h
om. 

- p
h
uː

2
: người được gọi là chú khi người đó là em trai của cha hoặc mẹ 

nên tổ hợp p
h
uː

2
hai không được tạo thành vì vai này không có khả  năng xảy 

ra trong thực tế; các tổ hợp với  p
h
uː

2
 sẽ là

 
p

h
uː

2
ba, p

h
uː

2
tɯ, p

h
uː

2
năm, 

p
h
uː

2
saʊ, p

h
uː

2
beɪ

2
, p

h
uː

2
tam, p

h
uː

2
cɪɲ, p

h
uː

2
 m

h
æ

2
mɯəɪ

 2
 …và p

h
uː

2
ʊk. 

- luk
6
m

h
eə

2
: trường hợp luk

6
m

h
ɛ

2 
có tổ hợp cấu tạo giống như p

h
uː

2
; và 

khi kết hợp với các từ chỉ thứ bậc của tiếng Việt, luk
6
m

h
ɛ

2
 có xu hướng rụng 

âm tiết thứ nhất luk
6
, chỉ còn lại m

h
ɛ

2
; tổ hợp tạo thành sẽ là: m

h
ɛ

2
ba, m

h
ɛ

2
tɯ, 

m
h
ɛ

2
năm, m

h
ɛ

2
saʊ, m

h
ɛ

2
beɪ

2
, m

h
ɛ

2
tam, m

h
ɛ

2
cɪɲ, m

h
ɛ

2
mɯəɪ

 2
 …và m

h
ɛ

2
ʊk. 

- m
h
iŋ

2
: m

h
iŋ

2
 là đại từ dùng để gọi em gái của cha hoặc mẹ vì vậy 

trong tổ hợp cũng không có trường hợp m
h
iŋ

2
 hai mà chỉ có: m

h
iŋ

2
 ba, 

m
h
iŋ

2
tɯ, m

h
iŋ

2
 năm, m

h
iŋ

2
saʊ, m

h
iŋ

2
beɪ

2
, m

h
iŋ

2
tam, m

h
iŋ

2
 cɪɲ, m

h
iŋ

2
 mɯəɪ

 2
 

…và m
h
iŋ

2
ʊk. 

- d
h
eɪ

2
/ ta

2
: riêng với hai đại từ d

h
eɪ

2
/ta

2
, các tổ hợp không loại trừ khả 

năng kết hợp với từ chỉ thứ bậc hai và út của tiếng Việt; các đại từ xưng hô 

với vai ông/bà là: d
h
eɪ

2
/ ta

2
 hai, 

 
d

h
eɪ

2
/ ta

2 
ba, d

h
eɪ

2
/ ta

2
 tɯ, d

h
eɪ

2
/ ta

2 
năm, d

h
eɪ

2
/ 

ta
2
 saʊ, d

h
eɪ

2
/ ta

2
 beɪ

2
, d

h
eɪ

2
/ ta

2 
tam, d

h
eɪ

2
/ ta

2 
cɪɲ, d

h
eɪ

2
/ ta

2
mɯəɪ …và d

h
eɪ

2
/ 

ta
2
ʊk; ngoài ra, d

h
eɪ

2
/ ta

2
 còn kết hợp với nội/ngoại của tiếng Việt để chỉ 

ông/bà bên cha hoặc bên mẹ: d
h
eɪ

2
/ ta

2
 now

2
, d

h
eɪ

2
/ ta

2
 ŋwaɪ

2
. 

Một trong những biểu hiện cho sự phản ánh của chế độ mẫu hệ trước 

đây của người Khmer lên ngôn ngữ đó là sự tồn tại nhiều từ có “m
h
e

2
” làm 

yếu tố thứ nhất trong tổ hợp các từ ghép như m
h
ȇ

2
daɪ (ngón tay cái), 

m
h
e

2
c

h
ɜːŋ

2
(ngón chân cái), m

h
e

2
krʊm (trưởng nhóm),… m

h
e

2
 trong TM có 

nghĩa là mẹ, cái, nái. Và trong thế giới khách quan, những sự vật, hiện tượng 

được gọi là m
h
e

2 
khi nó to nhất hoặc giữ vai trò quan trọng nhất hoặc giữ chức 

vụ lớn nhất,… trong tương quan với những cái cùng loại, cùng phạm trù. 

TKTV có từ m
h
e

2
d

h
ɯəŋ

2 
chỉ thanh to và ở mặt trước của chiếc giường. Trong 

từ m
h
e

2
d

h
ɯəŋ

2 
, m

h
ȇ

2 
là yếu tố TK như đã đề cập ở trên, d

h
ɯəŋ

2 
là yếu tố được 

vay mượn từ giường của tiếng Việt. Từ này thuộc phương thức định danh 

theo kiểu ghép giữa TK và yếu tố vay mượn (tiếng Việt).  

⃰ Trong giới hạn hiểu biết của bản thân, đối với các từ đơn trong lớp từ 

địa phương TKTV, chúng tôi không tìm được cơ sở để xác định mối quan hệ 

của cái biểu hiện (từ định danh) với cái được biểu hiện (hiện thực khách quan 
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được quy chiếu). Nghĩa là, theo chúng tôi, mối quan hệ giữa nghĩa của từ với 

cái được từ biểu thị là mang tính võ đoán. Và đây phải chăng cũng là phương 

thức ĐỊNH DANH THUẦN TÚY mà khi nghiên cứu về từ địa phương tiếng 

Việt thuộc lĩnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp ở Đồng Bằng Sông Cửu 

Long, chúng tôi đã từng gặp?  

Theo chúng tôi, các từ định danh thuần túy này là: cnăh
6
,
 
cɜːt

6
,
 
dʊən, 

khal, kɪən, kl
h
oŋ

2
,
 
klɜː

2
, 

 
klăm

2
, kreɛŋ

2
, k

h
ɪəʊ, lbeŋ

2
,
 
p

h
o

2
,
 
p

h
on

2
,
 
pon

2
pon

2
,
 
phʊt 

pn
h
oŋ

2
, ….. 
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PHẦN KẾT LUẬN 

1. Kết quả đề tài  

Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã đạt được những kết quả như sau: 

1. Lập danh mục 300 đơn vị từ địa phương TKTV trong sự đối chiếu 

với TK toàn dân và TKST 

2. Ghi âm 300 mẫu phát âm của người Khmer trên địa bàn Trà Vinh, 

ngữ liệu được nén trong 04 đĩa CD và sao thành 03 bản (tổng cộng 12 đĩa ngữ 

liệu ngữ âm). 

3. Khái quát được các biến thể ngữ âm đặc trưng của TKTV: 

- Trong các từ đơn tiết, các phụ âm đầu đơn có xu hướng bật hơi, các tổ 

hợp phụ âm đầu có biến thể rụng phụ mất phụ âm thứ nhất, phụ âm thứ hai bị 

nhược hóa thành âm tắc, thanh hầu /ʔ/; các âm chính là nguyên âm đôi có xu 

hướng mở rộng thành âm đôi khác cùng dòng hoặc âm đơn khác và chuyển 

dòng, có khi các âm chính được ngắn hóa; phương ngữ Khmer TV ít xảy ra 

biến âm đối vơi các âm cuối. 

- Các từ song tiết có hiện tượng nhược hóa âm tiết thứ nhất, âm tiết thứ 

nhất rụng mất nhưng còn dấu vết là phụ âm đầu tham gia tạo thành tổ hợp phụ 

âm đầu cho âm tiết thứ hai; có khi âm tiết thứ nhất biến âm thành một âm tiết 

khác có cấu tạo đơn giản hơn hoặc đễ phát âm hơn; âm tiết thứ hai trong từ 

song tiết ít xảy ra biến âm, nếu có thì cơ chế cũng giống như cơ chế biến âm 

đối với các từ đơn tiết. 

- Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã có đủ cơ sở để kết luận rằng 

phương âm TKTV đang hình thành hai thanh điệu thấp là thanh huyền và 

thanh nặng thông qua kết quả phân tích tần số sóng âm trên phần mềm 

WASP, kết quả phản hồi về cơ chế phát âm các âm tiết mang thanh huyền và 

thanh nặng. Mặt khác, sự vận động theo xu hướng đơn tiết hóa (rụng mất, 

nhược hóa một âm tiết trong từ song tiết, rụng mất phụ âm trong tổ hợp phụ 

âm để còn lại một phụ âm đơn) chính là điều kiện thuận lợi cho việc hình 

thành các thanh điệu ở phương ngữ này. 

4. Mô tả và khái quát các phương thức cấu tạo của các từ phương ngữ 

TKTV về năm phương thức: từ hóa hình vị, phương thức ghép, phương thức 

láy, phương thức cắt từ và phương thức vay mượn. Trong đó có đối chiếu lớp 

từ vay mượn trong phương ngữ Khmer TV với lớp từ tương ứng trong 

phương ngữ Sóc Trăng. 
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5. Phân tích, mô tả các phương thức định danh ngữ nghĩa lớp từ TKTV 

gồm chín phương thức: lấy bộ phận để gọi tên cho toàn thể; gọi tên theo chức 

năng; gọi tên theo sự vật đã có; gọi tên theo đặc điểm, tính chất của sự vật; 

gọi tên theo âm thanh; gọi tên theo nguyên liệu chính; gọi tên theo vị trí; gọi 

tên theo tên của sự vật trong tiếng Việt; gọi tên theo hành động và công cụ 

kèm theo hành động; gọi tên theo hành động và đối tượng của hành động; gọi 

tên theo kiểu kết hợp một yếu tố tiếng Khmer và một yếu tố vay mượn. 

So với các công trình nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài này, 

chúng tôi nhận thấy kết quả nghiên cứu của chúng tôi có những điểm mới 

như: miêu tả các biến thể ngữ âm của một phương ngữ Khmer một cách chi 

tiết, cụ thể và có hệ thống; xác định, miêu tả, phân tích các phương thức cấu 

tạo, phương thức định danh, ngữ nghĩa của lớp từ phương ngũ Khmer. Đặc 

biệt, chúng tôi đã hướng vào việc làm rõ hiện tượng hình thành thanh điệu 

trong phương ngữ Khmer Nam Bộ nói chung, phương ngữ Khmer TV nói 

riêng trên cơ sở khoa học. 

Từ kết quả nghiên cứu này, công trình nghiên cứu của chúng tôi đạt 

được giá trị ứng dụng thiết thực cũng như ý nghĩa khoa học như:  

Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu giảng dạy và tham khảo cho 

giảng viên và sinh viên các ngành học: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Ngôn 

ngữ Khmer; Đại học Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ của Trường Đại học 

Trà Vinh; là nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho các nhà nghiên cứu các 

vấn đề hữu quan. 

Kết quả của đề tài cung cấp cho những người làm công tác ngôn ngữ ở 

nước ta những tư liệu hết sức quý giá để tìm hiểu và phát triển lí luận, phương 

pháp nghiên cứu ngôn ngữ, tìm hiểu lịch sử và quy luật phát triển của tiếng 

Việt và tiếng các dân tộc anh em, góp phần giải quyết những vấn đề ngôn ngữ 

do thực tiễn của đời sống đặt ra. 

Những đặc trưng ngữ âm của TKTV, lớp từ phương ngừ Khmer TV 

giúp các nhà nghiên cứu xác định những điểm tương đồng, dị biệt giữa TK 

chuẩn với các phương ngữ Khmer nói chung và phương ngữ Khmer Nam Bộ 

nói riêng; trên cơ sở đó tiến hành phân vùng phương ngữ Khmer, phương ngữ 

Khmer Nam Bộ được chính xác hơn. Lớn hơn, công trình của chúng tôi là 

một lát cắt đồng đại, giúp các nhà ngữ học phân tích, lí giải quá trình vận 

động phát triển của tiếng Khmer ở cả góc nhìn đồng đại và lịch đại trong hiện 
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tại cũng như tương lai. Đồng thời, phương ngữ Khmer TV cũng  góp thêm cứ 

liệu cho lí thuyết về tiếp xúc ngôn ngữ. 

2. Kiến nghị 

Sau khi đề tài được nghiệm thu, vì những giá trị ứng dụng thực tiễn, giá 

trị khoa học lâu dài, chúng tôi đề nghị được hỗ trợ kinh phí để xuất bản thành 

sách chuyên khảo. 
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